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Các Đối tác Bền vững
Số 49, Ấn bản 3, năm 2024

Quý độc giả thân mến,

Chào mừng quý vị đến với ấn phẩm DIỄN ĐÀN Quốc phòng khu 
vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương về các đối tác bền vững.

Quan hệ đối tác có nhiều hình thức khác nhau. Chúng có thể 
giải quyết các quan tâm đặc biệt hoặc rộng lớn, bao gồm các vấn đề kinh 
tế, nhân đạo, quân sự và chính trị. Chúng có thể là trong nước, khu vực 
hoặc toàn cầu. Chúng có thể liên quan đến các tổ chức chính phủ, phi 
chính phủ và khu vực tư nhân. 

Hoa Kỳ và các Đồng minh và Đối tác đã xây dựng quan hệ đối tác 
mạnh mẽ trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để hỗ trợ 
hòa bình và thịnh vượng toàn cầu. Ấn phẩm này của DIỄN ĐÀN tìm hiểu 
tầm quan trọng của việc duy trì các mối liên kết cùng có lợi này. Để bắt 
đầu, các quốc gia cùng chí hướng đang mở rộng mối quan hệ để bảo vệ tốt 
hơn lợi ích tập thể, ngăn chặn sự gây hấn và chống ép buộc.

Khi các mối đe dọa an ninh từ không gian ngày càng gia tăng, các 
Đồng minh và Đối tác đang phát triển các phương thức sáng tạo để đảm 
bảo một môi trường an toàn, bền vững và ổn định cho việc sử dụng lĩnh 
vực này cho các mục đích dân sự, thương mại và quân sự. Trong ấn phẩm 
này, Trung úy Hải quân Hoa Kỳ Stephen Schroeder phân tích tầm quan 
trọng của quan hệ đối tác và hợp tác trong việc thiết lập các chuẩn mực 
toàn cầu. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho các quốc gia đang và đã tham 
gia vào lĩnh vực không gian, đồng thời đảm bảo không gian vẫn là một 
vùng biên cương mang lại sự thịnh vượng.

Trong khi đó, Diễn đàn các Quốc đảo Thái Bình Dương (PIF) đóng vai 
trò là ngọn hải đăng cho các mối quan hệ đối tác lâu dài trong khu vực. 
Bao gồm 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhóm thể hiện sự tôn trọng lẫn 
nhau, đối thoại và đồng thuận. Ấn phẩm này xem xét cách các nhà lãnh 
đạo PIF đang tăng cường cam kết của họ đối với sự tiến bộ trong khu vực 
bằng cách thúc đẩy hợp tác giữa các chính quyền Thái Bình Dương, hợp 
tác với các chính phủ và cơ quan quốc tế và làm việc với các tổ chức liên 
chính phủ.

Một bài báo quan trọng khác xem xét các mối quan hệ đối tác mới nổi 
giữa Mông Cổ và các quốc gia có cùng chí hướng khác. Trong những thập 
kỷ kể từ khi trở thành một nền dân chủ, quốc gia không giáp biển này đã 
trở nên quan trọng về mặt chiến lược đối với an ninh khu vực. Bài viết nêu 
chi tiết cách Mông Cổ ngày càng đóng vai trò lãnh đạo trong việc thúc đẩy 
hòa bình và ổn định bằng cách tổ chức cuộc tập trận Khaan Quest đa quốc 
gia, cùng với các hoạt động khác. 

Cũng trong số báo này, Tiến sĩ Ganeshan Wignaraja, một chuyên gia 
về kinh tế và thương mại tại Gateway House ở Mumbai, Ấn Độ, thăm dò 
cách quan hệ đối tác có thể giúp giải quyết những thách thức kinh tế kéo 
dài của Sri Lanka. Các chính sách cải thiện của chính phủ và sự hỗ trợ từ 
các đối tác phát triển, chẳng hạn như Ấn Độ, Hoa Kỳ và Quỹ Tiền tệ Quốc 
tế, đang giúp đưa quốc gia này vào con đường phục hồi. 

Chúng tôi hy vọng những bài viết này sẽ khuyến khích đối thoại trong 
khu vực về tầm quan trọng của quan hệ đối tác bền vững giữa Hoa Kỳ 
và các Đồng minh, Đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. 
Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp của quý vị. Vui lòng liên 
hệ với nhân viên của DIỄN ĐÀN theo địa chỉ ipdf@ipdefenseforum.com 
để chia sẻ suy nghĩ của quý vị. 

Trân trọng,
Nhân viên DIỄN ĐÀN

CHUYÊN MỤC GÓC NHÌN ẤN ĐỘ 
DƯƠNG-THÁI BÌNH DƯƠNGIPDF
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Hãy tham gia vào 
Cuộc Thảo luận
CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT 
Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ!
DIỄN ĐÀN Quốc phòng Khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương phục vụ các quân 
nhân và chuyên viên an ninh trong khu vực 
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Là một 
sản phẩm của Bộ Tư lệnh Khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ, tạp chí 
này được xuất bản hàng quý và cung cấp 
nội dung có chất lượng cao, chuyên sâu về 
những nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh trên 
toàn khu vực — từ chống khủng bố đến 
hợp tác quốc tế đến thiên tai. 

DIỄN ĐÀN Quốc phòng Khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương cung cấp nội 
dung sâu rộng trên mạng Internet, với 
các bài viết mới được đăng hàng ngày tại
www.ipdefenseforum.com
Khách truy cập có thể:
n	 Truy cập nội dung trực tuyến độc quyền
n	 Xem các ấn bản trước 
n	 Tìm hiểu cách gửi bài viết
n	 Yêu cầu đặt tạp chí miễn phí
n	 Gửi phản hồi cho chúng tôi

Hãy theo dõi chúng tôi trên Facebook, X, 
Instagram, WhatsApp: @IPDEFENSEFORUM và 
Line: @330WUYNT  
Xem bìa sau để biết thêm thông tin. 

Tải FORUMNEWS xuống trên 
iTunes hoặc Google Play.

TẢI ỨNG DỤNG 
MIỄN PHÍ CỦA 
CHÚNG TÔI!

DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN 
HIỆN CÓ 10 NGÔN NGỮ!
Tiếng Trung 
(Giản thể và Phồn thể)
Tiếng Anh
Tiếng Hindi
Tiếng Indonesia

Tiếng Nhật 
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Nga
Tiếng Thái
Tiếng Việt

TRUNG TÁ ALEXANDER S. PARK là thành viên 
quân đội tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh 
Châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye. 
Ông bắt đầu sự nghiệp quân sự của mình trong 
Quân đội Hàn Quốc vào năm 2001 và gia nhập 
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ vào năm 
2005 thông qua Chương trình Thành viên Đồng 
thời của Đại học Bang Pennsylvania. Là một 
Chiến lược gia Quân đội Dự bị Tích cực, ông đã 

từng là chỉ huy huấn luyện triển khai ở nước ngoài cho Lục quân Hoa 
Kỳ tại Trại Humphreys, Hàn Quốc, cũng như một sĩ quan ngân sách, sĩ 
quan kế hoạch và tư lệnh biệt đội. Ông tốt nghiệp Chương trình Nghệ 
thuật Chiến lược Cơ bản tại Trường Chiến lược Quân đội Hoa Kỳ và 
lấy bằng thạc sĩ từ Đại học Syracuse bên cạnh bằng cử nhân từ Đại học 
Bang Pennsylvania và Đại học Hàn Quốc ở Seoul.  Bài viết trên Trang 8

TRUNG ÚY STEPHEN SCHROEDER là một phi 
công trực thăng của Hải quân Hoa Kỳ phục vụ 
như một liên lạc viên quốc tế và đối tác cho Bộ 
Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương. Ông là thành viên của Đội 
không gian Tích hợp chung Thái Bình Dương, có 
trụ sở tại Bộ tư lệnh Khu vực Ấn Độ Dương-Thái 
Bình Dương Hoa Kỳ ở Hawaii, và kinh nghiệm 
hoạt động của ông bao gồm hai lần triển khai đến 

Trung Đông với tư cách là chỉ huy máy bay trên tàu sân bay USS Dwight 
D. Eisenhower Strike Group. Ông đã tham gia vào các cuộc đàm phán để 
đạt được Thỏa thuận Chia sẻ Dữ liệu Nhận thức Tình hình Không gian 
với Philippines và đã cung cấp chuyên môn về cơ hội trong không gian 
cho các đối tác bao gồm Singapore và Thái Lan. Ông lấy bằng cử nhân 
tiếng Anh từ Học viện Hải quân Hoa Kỳ.  Bài viết trên Trang 46

FALK TETTWEILER là một nhà nghiên cứu và nhà 
phân tích thuộc Phòng Nghiên cứu và Phân tích 
Chính sách tại Trung tâm George C. Marshall. 
Lĩnh vực nghiên cứu của ông tập trung vào các 
câu chuyện chiến lược và khía cạnh nhận thức của 
cạnh tranh chiến lược. Ông cũng là đồng chủ tịch 
Nhóm làm việc về Những Thách thức An ninh 
Mới của Hiệp hội Đối tác vì Hòa bình. Trước đây, 
ông từng là phó giám đốc Ban Kế hoạch và Chiến 

lược của Trung tâm Marshall.  Bài viết trên Trang 58

TIẾN SĨ GANESHAN WIGNARAJA  là chuyên 
gia kinh tế và thương mại tại Gateway House ở 
Mumbai, Ấn Độ và là thành viên cao cấp thỉnh 
giảng tại ODI ở London. Ông là cố vấn cho tổng 
thống Sri Lanka và là thành viên hội đồng Bản đồ 
Địa chính trị. Các vai trò cấp cao trước đây bao 
gồm giám đốc nghiên cứu tại Viện Ngân hàng 
Phát triển Châu Á, giám đốc điều hành của tổ 
chức nghiên cứu thuộc Bộ Ngoại giao Sri Lanka, 

học giả thỉnh giảng tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế và giám đốc thương mại và 
cạnh tranh toàn cầu tại Maxwell Stamp PLC. Ông Wignaraja đã tư vấn 
cho Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Cơ quan Phát 
triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Ông đã có những bài viết về kinh tế vĩ 
mô, phát triển kinh tế và địa kinh tế và có bằng tiến sĩ kinh tế của Đại 
học Oxford.  Bài viết trên Trang 32

CỘNG TÁC VIÊNIPDF
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Nhật Bản và Malaysia đã ký một 
thỏa thuận hỗ trợ bao gồm khoản 

viện trợ 68,6 tỷ đồng (2,8 triệu đô la 
Mỹ) để tăng cường an ninh hàng hải 
của Malaysia khi các quốc gia Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương tìm cách 
chống lại Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa đang ngày càng hung hăng.

Nhật Bản sẽ cung cấp các thiết 
bị như tàu cứu hộ và vật tư theo thỏa 
thuận, được ký bởi các bộ trưởng 
ngoại giao của các nước vào tháng 
12 năm 2023 bên lề hội nghị thượng 
đỉnh Tokyo đánh dấu 50 năm quan hệ 
giữa Nhật Bản và Hiệp hội các quốc 
gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó 
Malaysia là thành viên sáng lập.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết 
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida 
cũng hoan nghênh việc nâng cấp mối 

Tháng 12 năm 2023, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ 
đã kích hoạt một hệ thống phát hiện và đánh giá các 
vụ phóng tên lửa theo thời gian thực.

Thông báo này được đưa ra sau khi Bắc Triều Tiên 
cho biết họ đã thử nghiệm một Tên lửa Đạn đạo Xuyên 
Lục địa (ICBM) để đánh giá mức độ sẵn sàng cho chiến 
tranh của lực lượng hạt nhân. Các nghị quyết của Hội 
đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm các chương trình vũ 
khí hạt nhân và đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik 
cho biết, ba quốc gia sẽ chia sẻ thông tin về địa điểm 
phóng, quỹ đạo và điểm tấn công của tên lửa Bắc 
Triều Tiên. 

Ông nói với đài truyền hình Maeil Broadcasting 
Network, Inc.: “Chúng tôi sẽ có dữ liệu cảnh báo về tên 
lửa của Bắc Triều Tiên nhanh hơn nhiều và có thể đảm 
bảo đủ thời gian để phản ứng hiệu quả”.

Các quan chức gọi cơ chế này là một cột mốc quan 
trọng sẽ thúc đẩy hợp tác an ninh ba bên và nâng cao 
khả năng của cả ba quốc gia để đảm bảo an toàn cho 
người dân của họ.

Ông Ankit Panda, một thành viên cao cấp tại Quỹ 
Carnegie vì Hòa bình Quốc tế có trụ sở tại Hoa Kỳ cho 
biết: “Điều này là một biểu hiện đáng kể về sự tiến 
triển của hợp tác ba bên, không ít phần là do mối đe 
dọa ngày càng gia tăng từ Bắc Triều Tiên”.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, 
bên trái, và Thủ tướng Nhật Bản Fumio 
Kishida gặp nhau tại Tokyo vào tháng 
12 năm 2023.  REUTERS

Nhật Bản Hỗ trợ Malaysia về An ninh Hàng hải

Tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân Hoa Kỳ, ở giữa, cùng 
với các tàu khu trục tên lửa hướng dẫn USS Kidd và USS Sterett, 
tàu khu trục JS Kirisame của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản 
(JMSDF) và tàu khu trục tên lửa hướng dẫn Sejong the Great của 
Hải quân Hàn Quốc đã tham gia các cuộc diễn tập ba bên vào 
tháng 11 năm 2023.  HẠ SĨ QUAN BẬC 2 ISAIAH M. WILLIAMS/HẢI QUÂN HOA KỲ

Đồng minh Công bố Hệ thống Theo dõi Tên lửa Bắc Triều Tiên

Ông nói: “Theo một cách thực tế, điều này sẽ nâng cao 
tính chính xác mà cả Nhật Bản và Hàn Quốc có thể đánh giá 
các sự kiện tên lửa có nguồn gốc từ Bắc Triều Tiên”.

Ông Yoshimasa Hayashi, Chánh văn phòng nội các Nhật 
Bản, cho biết việc chia sẻ thông tin tên lửa theo thời gian 
thực đánh dấu một chương mới cho hợp tác quốc phòng 
giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ, điều cần thiết cho an 
ninh khu vực.  The Associated Press

quan hệ Nhật Bản - Malaysia lên thành 
quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Ngoài Malaysia, các thành 
viên ASEAN là Brunei, Indonesia, 
Philippines và Việt Nam cũng có các 
tuyên bố lãnh thổ ở Biển Đông mà có 
tranh chấp với CHND Trung Hoa. Bắc 

Kinh tuyên bố sở hữu phần lớn vùng 
biển này, một đường giao thông cho 
lượng hàng hóa giao thương trị giá 
hơn 76,2 triệu nghìn tỷ đồng (3 nghìn 
tỷ đô la Mỹ) mỗi năm. Một tòa án 
quốc tế vào năm 2016 cho biết CHND 
Trung Hoa không có cơ sở pháp lý 
cho các yêu sách của mình.

Theo các quan chức Nhật Bản, các 
tàu quân sự của CHND Trung Hoa 
cũng đã xâm nhập vào vùng biển xung 
quanh quần đảo Senkaku do Nhật Bản 
quản lý ở Biển Hoa Đông.

Việc viện trợ của Nhật Bản cho 
Malaysia tiếp theo sau các thỏa 
thuận tương tự với Bangladesh và 
Philippines là một phần sáng kiến của 
Tokyo nhằm giúp các quốc gia đang 
phát triển tăng cường khả năng phòng 
thủ của họ. Reuters

CHUYÊN MỤC TRÊN 
TOÀN KHU VỰCIPDF
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Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles, từ trái sang, Bộ 
trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc 
phòng Anh Grant Shapps nói chuyện với các phóng viên trong 
Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng theo Thỏa thuận AUKUS ở 
California vào tháng 12 năm 2023.  AFP/GETTY IMAGES

Từ máy bay không người lái dưới nước đến chiến tranh 
điện tử, Úc, Vương Quốc Anh và Hoa Kỳ đang mở rộng 

hợp tác quân sự công nghệ cao.
Một thỏa thuận đã được đưa ra vào tháng 12 năm 2023 

giúp tăng cường hợp tác công nghệ và chia sẻ thông tin. Mục 
tiêu là giải quyết tốt hơn các thách thức an ninh toàn cầu và 
đảm bảo mỗi quốc gia có thể bảo vệ chống lại các mối đe dọa 
đang phát triển nhanh chóng và “đóng góp vào sự ổn định và 
thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và 
hơn thế nữa”.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard 
Marles và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps, Bộ 
trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết nỗ lực này 
sẽ nhanh chóng đẩy nhanh sự tinh vi của các hệ thống máy 
bay không người lái và chứng minh rằng “chúng ta cùng nhau 
mạnh mẽ hơn”.

Ba quốc gia đã vạch ra kế hoạch cho quan hệ đối tác thông 
qua Thỏa thuận AUKUS để trang bị cho Úc một hạm đội gồm 
tám tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, vũ trang thông 
thường. Ông Marles nói rằng Úc, với tư cách là một quốc đảo, 
cần cải thiện máy bay không người lái trên biển và khả năng 
tấn công chính xác.

Hoa Kỳ tuyên bố sẽ giúp Úc sản xuất tên lửa và tên lửa 
dẫn đường. 

Thỏa thuận công nghệ cũng thiết lập một loạt các cuộc tập 
trận quân sự liên quan đến máy bay không người lái dưới biển 
và trên biển và cải thiện khả năng của ba nước trong việc chia 
sẻ thông tin tình báo và dữ liệu được thu thập bởi các phao 
sono của họ. Các phao này phát hiện tàu ngầm và các vật thể 
khác trong nước.

Thỏa thuận kêu gọi mở rộng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, 
bao gồm cả trên máy bay giám sát P-8A, để nhanh chóng xử 
lý dữ liệu từ phao cho chiến tranh chống tàu ngầm. Các quốc 
gia cũng sẽ thiết lập các trạm radar mới để tăng cường phát 
hiện và theo dõi các vật thể trong không gian sâu. 
The Associated Press

Vào tháng 12 năm 2023, Hoa Kỳ đã 
phê duyệt việc bán thiết bị trị giá 7,6 
nghìn tỷ đồng (300 triệu đô la Mỹ) 
để giúp duy trì các hệ thống thông tin 
chiến thuật của Đài Loan.

Theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan 
năm 1979, Hoa Kỳ đã đồng ý cung 
cấp cho hòn đảo tự trị này các vật 
phẩm và dịch vụ quốc phòng cần thiết 
để duy trì khả năng tự vệ. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
(CHND Trung Hoa) tuyên bố hòn đảo này thuộc lãnh thổ của 
mình và đe dọa sẽ dùng vũ lực để sáp nhập.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết 
thương vụ này sẽ duy trì khả năng điều khiển, kiểm soát, 
thông tin liên lạc và máy vi tính của Đài Loan.

Cơ quan này cho biết sự hỗ trợ sẽ cải thiện khả năng của 
Đài Loan trong việc “phản ứng trước các mối đe dọa hiện 
tại và tương lai bằng cách nâng cao khả năng sẵn sàng hoạt 
động” và duy trì các năng lực hiện có giúp đảm bảo luồng 
thông tin chiến thuật an toàn.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết các thiết bị này sẽ giúp 
duy trì hiệu quả của các hệ thống chỉ huy và kiểm soát tác 
chiến liên hợp, đồng thời cải thiện nhận thức tình hình trên 
chiến trường. Đây là thương vụ bán thiết bị quốc phòng thứ 
12 cho Đài Bắc dưới thời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, bao 
gồm thỏa thuận trị giá 12,6 nghìn tỷ đồng (500 triệu đô la 
Mỹ) cho các hệ thống theo dõi tìm kiếm hồng ngoại và thiết 
bị cho máy bay chiến đấu F-16 vào năm 2023. Các thương 
vụ khác bao gồm tên lửa chống hạm Harpoon, F-16, tên lửa 
vác vai Javelin và Stinger, và Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ 
động Cao.

Bộ Quốc phòng cho biết: “Hoạt động quân sự thường 
xuyên của quân đội Trung Quốc quanh Đài Loan gây ra mối 
đe dọa nghiêm trọng cho chúng tôi”. 

Văn phòng tổng thống Đài Loan cho biết thỏa thuận vào 
cuối năm 2023 thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với việc 
phòng thủ hòn đảo này - một quốc gia được quản lý theo thể 
chế dân chủ.  Reuters và The Associated Press

Quân đội Đài 
Loan tổ chức 
một cuộc tập 
trận chống đổ 
bộ hàng năm 
tại thành phố 
Đài Bắc Mới 
vào tháng 7 
năm 2023. 
AFP/GETTY IMAGES

Úc, Vương quốc Anh, 
Hoa Kỳ Đưa ra Thỏa 
thuận Công nghệ Cao

Hoa Kỳ Phê duyệt Hỗ trợ cho các 
Hệ thống Thông tin của Đài Loan
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MINH HỌA CỦA DIỄN ĐÀN

Trên: Một buổi lễ vào tháng 11 năm 1978 đánh dấu sự ra đời của Bộ Tư lệnh Lực lượng 
Kết hợp Hàn Quốc-Hoa Kỳ.  BINH NHẤT JO BYEONGWOOK/LỰC LƯỢNG HOA KỲ TẠI HÀN QUỐC 

Dưới: Quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ tập huấn tại Hàn Quốc vào tháng 3 năm 2023.  REUTERS
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iên minh Hàn Quốc-Hoa Kỳ từ lâu đã trở thành trụ cột 
cho sự ổn định của Bán đảo Triều Tiên và khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương. Vào tháng 4 năm 2023, Tổng 
thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Tổng thống Hoa Kỳ 

Joe Biden đã gặp nhau để kỷ niệm 70 năm quan hệ đối tác. Hai 
Tổng thống đã ban hành Tuyên bố Washington, nhắc lại cam 
kết sắt đá của các đồng minh trong việc duy trì hòa bình và ổn 

định khu vực. Dựa trên mối quan hệ vững chắc hiện có, cam 
kết được củng cố này đặt nền tảng cho việc mở rộng hợp tác 
có sự tham gia của Nhật Bản. Các quốc gia này cùng nhắm đến 
hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế và công nghệ, đánh dấu 
một chương mới của hợp tác quốc tế.

Bản chất năng động của liên minh, với khả năng thích 
nghi và vượt qua những thách thức như bất đồng chính sách 

liên quan đến Bắc Triều Tiên, cho thấy sức 
mạnh nội tại của quan hệ đối tác. Sự dao 
động nhấn mạnh bản chất phức tạp và luôn 
thay đổi của liên minh. Hiểu và thừa nhận 
sự phức tạp này là điều cần thiết cho những 
nhà thực hành quân sự và an ninh nhằm 
củng cố và thúc đẩy liên minh vững chắc. 
Để đảm bảo quan hệ đối tác chiến lược 
mạnh mẽ, linh hoạt và định hướng toàn 
cầu, cần tập trung vào các vấn đề xuyên 
quốc gia và khả năng phục hồi, đặc biệt là 
trong các lĩnh vực như hỗ trợ nhân đạo và 
cứu trợ thảm họa (HADR).

ĐIỀU HƯỚNG CAM KẾT
Trước khi Bắc Triều Tiên xâm lược Hàn 
Quốc vào tháng 6 năm 1950, sự hỗ trợ quân 
sự của Hoa Kỳ bao gồm tái thiết sau Thế 
chiến II và huấn luyện Quân đội Hàn Quốc 
thường trực. Khi những lực lượng Bắc Triều 
Tiên được Liên Xô hậu thuẫn cùng với quân 
đội Trung Quốc cố gắng thiết lập kiểm soát 
cộng sản trên toàn bán đảo Triều Tiên, Hội 

L

Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan, từ trái sang, Cố vấn An ninh Quốc 
gia Hàn Quốc khi đó Cho Tae-yong và ông Takeo Akiba, Tổng thư ký Ban Thư ký 
An ninh Quốc gia Nhật Bản, gặp nhau tại Seoul vào tháng 12 năm 2023. 
THE ASSOCIATED PRESS

LIÊN MINH HÀN QUỐC-HOA KỲ
TÌM HIỂU CAM KẾT SẮT ĐÁ CỦA

TRUNG TÁ ALEXANDER S. PARK/LỰC LƯỢNG VỆ BINH QUỐC GIA HOA KỲ

NHẬN THỨC ĐƯỢC TÍNH PHỨC TẠP CỦA MỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC 
MANG L ẠI NHỮNG HIỂU BIẾT SÂU SẮC ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC 
VÀ HIỆU QUẢ.
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đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các quốc gia thành 
viên bảo vệ Hàn Quốc. Trong số 16 quốc gia đã gửi quân đội 
đến viện trợ cho Hàn Quốc, lực lượng Hoa Kỳ chiếm khoảng 
90% lực lượng quân sự của Liên Hợp Quốc. Sau thỏa thuận 
đình chiến Chiến tranh Triều Tiên và việc ký kết Hiệp ước 
Phòng thủ Tương hỗ Hàn Quốc-Hoa Kỳ vào năm 1953, mối 
quan ngại chính của Hoa Kỳ là khả năng bị lôi kéo vào một 
cuộc xung đột mới trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Hàn 
Quốc phải đối mặt với mối đe dọa thường trực từ Bắc Triều 
Tiên, cần những đảm bảo quốc phòng và cam kết hỗ trợ kinh tế, 
chính trị và ngoại giao. Đây là những yếu tố then chốt cho sự 
tồn tại và nỗ lực tái thiết sau chiến tranh của đất nước.

Từ những năm 1960 đến những năm 1980, ở đỉnh cao 
của Chiến tranh Lạnh, Hoa Kỳ và Hàn Quốc phải đối mặt với 
những rủi ro khác nhau nhưng có mối liên hệ với nhau trong 
liên minh của họ. Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ nhấn mạnh 
việc các đồng minh cần phải chịu trách nhiệm chính yếu cho 
việc tự bảo vệ mình, với vai trò hỗ trợ của Hoa Kỳ. Ngoài ra, 
với việc chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ ngày càng tập trung 
vào nhân quyền, hồ sơ nhân quyền của Hàn Quốc dưới chế 
độ độc tài khi đó đôi khi gây căng thẳng cho quan hệ giữa hai 
nước. Đáp lại lập trường của Hoa Kỳ, Hàn Quốc đã tích cực 
theo đuổi phát triển kinh tế và hiện đại hóa quân đội, đồng thời 
tìm kiếm khả năng tự vệ, bao gồm cả việc có thể phát triển một 
chương trình vũ khí hạt nhân bí mật, điều này đã đặt ra một tình 
huống an ninh khó khăn cho cả hai quốc gia.

Để duy trì liên minh, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã tìm cách 
giảm thiểu các rủi ro mà mỗi quốc gia phải đối mặt. Việc thành 
lập Bộ Tư lệnh Lực lượng Kết hợp (CFC) ở Hàn Quốc vào 
năm 1978 là rất quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ 
Hàn Quốc-Hoa Kỳ, đánh dấu một thời điểm then chốt trong 
lịch sử của liên minh. CFC, hiện tại do Tướng Hoa Kỳ Paul 
LaCamera lãnh đạo với tư cách là Tư lệnh và Tướng Hàn Quốc 
Kang Shin Chul làm Phó Tư lệnh, tượng trưng cho cam kết của 

Hoa Kỳ trong việc bảo vệ Hàn Quốc. Cấu trúc lãnh đạo quân 
sự tái khẳng định sự hiện diện và cam kết của Hoa Kỳ trên Bán 
đảo Triều Tiên, đồng thời đảm bảo quyền tự chủ của Hàn Quốc 
trong các vấn đề quốc phòng. Việc thành lập CFC tượng trưng 
cho một cam kết mới về chia sẻ trách nhiệm quốc phòng và 
phối hợp chiến lược, giúp xây dựng lòng tin và hợp tác.

Trong giai đoạn hậu Chiến tranh Lạnh, liên minh Hàn 
Quốc-Hoa Kỳ đã gặp phải một thách thức mới, chủ yếu do 
những thay đổi trong chính sách đối ngoại đối với Bắc Triều 
Tiên. Từ năm 1998 đến 2008, Hàn Quốc đã bắt tay vào “Chính 
sách Ánh dương”, cung cấp viện trợ kinh tế cho Bắc Triều Tiên 
để cải thiện quan hệ liên Triều. Tuy nhiên, điều này không giải 
quyết các vấn đề cơ bản như vi phạm nhân quyền và phát triển 
vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trong khi chính quyền Hàn 
Quốc cung cấp hỗ trợ kinh tế cho Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ đã 
áp dụng một cách tiếp cận khác, bao gồm áp đặt các biện pháp 
trừng phạt nhằm chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của 
Bắc Triều Tiên. Năm 2005, Hoa Kỳ bổ nhiệm đặc phái viên đầu 
tiên về nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, tiếp tục nhấn mạnh cam 
kết giải quyết các vấn đề nhân quyền trong khu vực. Hoa Kỳ 
cũng ưu tiên các mối quan ngại về an ninh, coi Bắc Triều Tiên 
là mối đe dọa chủ yếu trong khu vực. Ngược lại, chính quyền 
và người dân Hàn Quốc nhìn thấy tiềm năng hòa giải và thống 
nhất, coi Bắc Triều Tiên như người thân bị chia cắt hơn là mối 
đe dọa sắp xảy ra. Trong lịch sử gần đây của liên minh, chiến 
lược của Hoa Kỳ tập trung vào các biện pháp trừng phạt cứng 

rắn và nhằm thuyết phục Bắc Triều Tiên 
tham gia các cuộc đàm phán phi hạt nhân 
hóa, cũng đã khác biệt với các sáng kiến của 
Hàn Quốc.

Tuy nhiên, qua nhiều năm, Washington 
và Seoul đã thành công điều hướng các giai 
đoạn như vậy, củng cố cam kết lâu dài của họ 
đối với ổn định khu vực và không phổ biến 
vũ khí hạt nhân trên toàn cầu. Cam kết lâu 
dài này được nhấn mạnh bởi việc Hàn Quốc 
tuân thủ Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí 
Hạt nhân (NPT) kể từ năm 1975, trong đó 
củng cố chính sách chống lại việc phát triển 
vũ khí hạt nhân. Tuyên bố Washington đã 
củng cố lập trường này, nhắc lại sự cống hiến 
liên tục của Seoul đối với con đường không 
có hạt nhân phù hợp với các chiến lược an 
ninh lấy liên minh làm trung tâm. Cách tiếp 
cận nhất quán này phản ánh sự liên kết sâu 
sắc và bền vững giữa các giá trị và mục tiêu 
giữa hai quốc gia, củng cố lập trường thống 
nhất của họ chống lại sự phổ biến hạt nhân 
trên Bán đảo Triều Tiên. Điều này thể hiện 

tầm nhìn chung của họ về một khu vực phi hạt nhân và ổn định, 
cho thấy cam kết kiên định của cả hai quốc gia đối với hòa bình 
và an ninh trong bối cảnh tình hình thế giới đang diễn biến.

HỌC HỎI TỪ QUÁ KHỨ
Lịch sử bảy thập kỷ của liên minh Hàn Quốc-Hoa Kỳ được 
đánh dấu bằng sự phát triển và sự tương tác năng động khi hai 
quốc gia vượt qua những thách thức. Các liên minh có thể củng 

Một màn hình kỹ thuật số ở Seoul hiển thị cờ Hàn Quốc và Hoa Kỳ để đánh dấu 
kỷ niệm 70 năm liên minh của hai quốc gia.  THE ASSOCIATED PRESS
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cố, suy yếu hoặc thậm chí tan rã để đáp ứng với những thay 
đổi về lợi ích của các quốc gia, bối cảnh chính trị trong nước 
và nhận thức về hành động của các quốc gia khác. Liên minh 
Hàn Quốc-Hoa Kỳ đã trải qua những giai đoạn củng cố và căng 
thẳng, điều này đã thúc đẩy các nhà thực hành an ninh tận tâm 
phát triển liên minh đặt ra những câu hỏi cơ bản: Làm thế nào 
những bài học từ quá khứ có thể cung cấp cách tiếp cận chiến 
lược cho những thách thức và cơ hội trong tương lai?

Quân đội Hoa Kỳ đã đồn trú hàng chục nghìn quân nhân 
tại Hàn Quốc kể từ sau khi đình chiến cuộc Chiến tranh Triều 
Tiên năm 1953. Luật pháp Hoa Kỳ khẳng định mối quan hệ này 
bằng cách cam kết duy trì 28.500 quân lính để hỗ trợ Bán đảo 
Triều Tiên hòa bình và ổn định. Các cuộc thăm dò ý kiến liên 
tục cho thấy hầu hết người dân ở cả hai quốc gia đều đánh giá 
tích cực về liên minh ngày càng được củng cố này. Theo Viện 
Nghiên cứu Chính sách Asan của Hàn Quốc, kể từ năm 2012, 
khoảng 90% số người được hỏi ở Hàn Quốc cho rằng liên minh 
Hàn Quốc-Hoa Kỳ là cần thiết và 80% tin rằng liên minh này 
sẽ vẫn quan trọng ngay cả khi hai miền Triều Tiên có khả năng 
thống nhất. Tổ chức nghiên cứu độc lập Hội đồng Chicago về 
các vấn đề toàn cầu cho biết, tại Hoa Kỳ, một cuộc khảo sát 
năm 2022 cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các căn cứ quân 
sự của Hoa Kỳ ở Hàn Quốc, với 72% số người được hỏi ủng hộ 
việc duy trì sự hiện diện quân sự lâu dài.

Các vấn đề cốt lõi trong liên minh Hàn Quốc-Hoa Kỳ xuất 
phát từ động lực cơ bản của Hàn Quốc, bao gồm thách thức 
của Hàn Quốc trong việc đạt được trạng thái cân bằng giữa các 
mục tiêu chính như thiết lập tư thế phòng thủ tự chủ, theo đuổi 

hòa giải với Bắc Triều Tiên và cân bằng liên minh với Hoa Kỳ. 
Hoa Kỳ tập trung vào việc ngăn chặn sự xâm lược của Bắc 
Triều Tiên mà không làm leo thang căng thẳng khu vực. Động 
lực nhiều mặt này phản ánh sự tương tác của các yếu tố chiến 
lược, khu vực và toàn cầu hình thành nên mối quan hệ Hàn 
Quốc-Hoa Kỳ. Bản thân liên minh có thể thay đổi, điều này 
nằm trong dự kiến. Bằng cách hiểu rõ động lực của Hàn Quốc, 
Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã quản lý và củng cố liên minh của họ. 
Khả năng thích ứng là yếu tố then chốt để xây dựng một mối 
quan hệ hợp tác linh hoạt và nhạy bén hơn, sẵn sàng hơn để giải 
quyết các thách thức đương đại và điều hướng những phức tạp 
của bối cảnh địa chính trị hiện đại.

Như một kết quả trực tiếp của những cam kết được đưa ra 
trong Tuyên bố Washington, liên minh Hàn Quốc-Hoa Kỳ đã 
có bước tiến đáng kể vào năm 2023 với việc thành lập Nhóm 
Tham vấn Hạt nhân (NCG). Sự phát triển này tượng trưng cho 
nỗ lực chủ động và hợp tác của cả hai chính phủ để cùng lập kế 
hoạch và chuẩn bị cho các tình huống hạt nhân tiềm ẩn trên Bán 
đảo Triều Tiên. NCG không chỉ củng cố các cam kết răn đe mở 
rộng của Hoa Kỳ đối với Hàn Quốc mà còn trực tiếp giải quyết 
các mối lo ngại về an ninh của Hàn Quốc khi đối mặt với các 
mối đe dọa hạt nhân. Diễn đàn hợp tác về chiến lược hạt nhân 
này tăng cường sự liên kết chiến lược và thúc đẩy đáng kể các 
nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ trong khu 

Quân nhân Hàn Quốc và Hoa Kỳ tiến hành một cuộc diễn tập 
chống khủng bố tại căn cứ không quân Kunsan, Hàn Quốc, vào 
tháng 11 năm 2023.  TRUNG SĨ NHÂN VIÊN SAMUEL EARICK/KHÔNG QUÂN HOA KỲ
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vực. Việc tạo ra Nhóm Tham vấn Hạt nhân (NCG) là một minh 
chứng cho khả năng thích ứng và sức mạnh của liên minh. Điều 
này thể hiện cách thức tầm nhìn chiến lược và những bài học từ 
quá khứ có thể định hướng cho các phản ứng đương đại đối với 
những thách thức mới nổi, củng cố mối quan hệ đối tác thành 
một lực lượng năng động, kiên cường trong việc điều hướng 
những phức tạp của bối cảnh địa chính trị ngày nay.

THÚC ĐẨY LIÊN MINH
Trong nhiều thập kỷ, liên minh Hàn Quốc-Hoa Kỳ đã trải qua 
một sự chuyển đổi đáng kể, chuyển từ một mối quan hệ bất 
đối xứng và tập trung vào khu vực sang một mối quan hệ đối 
xứng và định hướng toàn cầu hơn. Từ chỗ phụ thuộc vào viện 
trợ quân sự và kinh tế từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc đã phát triển thành 
một cường quốc kinh tế, quân sự và văn hóa. Sự phát triển này 
được minh chứng bằng việc Tổng thống Yoon công bố Chiến 
lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đầu tiên của Hàn Quốc 
và thiết lập quan hệ đối tác ba bên với Nhật Bản và Hoa Kỳ. 
Chiến lược An ninh Quốc gia 2023 của Seoul tái khẳng định 
cam kết “tích cực giải quyết môi trường an ninh đang phát triển 
nhanh chóng” và thúc đẩy hòa bình, an ninh, nhân quyền và 
phát triển kinh tế quốc tế. Seoul đã đóng góp cho các sứ mệnh 
gìn giữ hòa bình và các nỗ lực chống cướp biển của Liên Hợp 
Quốc, thúc đẩy việc không phổ biến vũ khí toàn cầu và triển 
khai lực lượng đến Vịnh Ba Tư, Afghanistan và Iraq. Ví dụ, 
Sư đoàn Zaytun — với 3.600 quân nhân Hàn Quốc đóng góp 
cho Cuộc chiến Chống Khủng bố Toàn cầu (GWOT) — đã tiến 
hành các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và tái thiết ở Iraq Kurdistan 

từ năm 2004 đến 2008 và được ca ngợi vì vai trò của họ trong 
việc ổn định và phát triển kinh tế. Hàn Quốc đã mở rộng hỗ trợ 
kinh tế và quân sự như một cách phản ánh ảnh hưởng toàn cầu 
ngày càng tăng của mình. Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, nước 
này đã tăng viện trợ phát triển ở nước ngoài lên 86,4 nghìn tỷ 
đồng (3,4 tỷ đô la Mỹ) trong năm 2023. Động thái này thể hiện 
cam kết đóng vai trò quan trọng hơn trong các vấn đề quốc tế 
và nhấn mạnh vị thế của Hàn Quốc là một trong những nền 
kinh tế hàng đầu thế giới. Ngoài ra, việc Seoul hỗ trợ Ukraine, 
bao gồm cung cấp vật liệu quân sự và hỗ trợ trong việc tái thiết 
hệ thống giáo dục, là minh chứng cho sự nổi lên của quốc gia 
này như một nhà lãnh đạo quan trọng trên cấp độ toàn cầu. Sự 
phát triển này tạo ra một quan hệ đối tác Hàn Quốc-Hoa Kỳ cân 
bằng hơn và có định hướng toàn cầu hơn, đồng thời thể hiện 
bước chuyển hướng quan trọng trong cục diện chiến lược.

Khi liên minh Hàn Quốc-Hoa Kỳ phát triển, việc mở rộng 
phạm vi hoạt động của liên minh vượt ra ngoài các vấn đề an 
ninh truyền thống để giải quyết các vấn đề xuyên quốc gia và 
khả năng phục hồi là điều cần thiết, đặc biệt là trong các lĩnh 
vực như Hỗ trợ Nhân đạo và Cứu trợ Thảm họa (HADR). Sự 
chuyển đổi này tạo tiền đề cho sự tham gia toàn diện hơn vào 
các thách thức quốc tế. Năng lực của liên minh trong việc thích 
ứng và ứng phó với một loạt các cuộc khủng hoảng toàn cầu, 
bao gồm thiên tai và các trường hợp khẩn cấp nhân đạo, không 

Trực thăng CH-47 Chinook của Quân đội Hoa Kỳ vận chuyển 
một khẩu pháo M777 trong cuộc tập trận Hàn Quốc-Hoa Kỳ ở 
Pocheon, Hàn Quốc.  THE ASSOCIATED PRESS
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chỉ củng cố sự liên quan của liên minh trong thế kỷ 21 mà còn 
thể hiện cam kết của liên minh đối với sự ổn định toàn cầu và 
các giá trị chung. Điều này phù hợp với sự phát triển chiến lược 
của liên minh, cho phép nó đóng góp đáng kể cho hòa bình và 
an ninh quốc tế, đồng thời giải quyết các nhu cầu cấp bách của 
các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các cuộc khủng hoảng trên 
toàn thế giới.

Giải quyết các vấn đề xuyên quốc gia và khả năng phục hồi 
là rất quan trọng đối với liên minh. Nó phản ánh cam kết về 
sự liên kết toàn cầu và các nghĩa vụ nhân đạo, tăng cường ảnh 
hưởng và vị thế quốc tế của liên minh. Ví dụ, việc tham gia vào 
Hỗ trợ Nhân đạo và Cứu trợ Thảm họa (HADR) chuẩn bị cho 
cả hai quốc gia đối phó với những thách thức ngày càng tăng 
của biến đổi khí hậu, tăng cường khả năng sẵn sàng và ứng phó. 
Những nỗ lực như vậy cũng thúc đẩy sự tin tưởng và hợp tác 
lẫn nhau và góp phần vào hòa bình và ổn định bằng cách giảm 
thiểu các nguyên nhân gây xung đột.

Các nỗ lực của HADR ít có khả năng buộc một trong hai 
quốc gia phải thực hiện các cam kết chính trị hoặc quân sự 
không mong muốn hoặc gây ra những thay đổi đáng kể trong 
các ưu tiên chiến lược. Mối tập trung này phù hợp với các giá 
trị và mục tiêu chung của cả hai quốc gia mà không cần đến 
những phức tạp của các thỏa thuận quốc phòng và an ninh, vốn 
thường đòi hỏi những cân bằng phức tạp giữa các lợi ích địa 
chính trị. Cùng nhau giải quyết và chuẩn bị cho HADR sẽ củng 
cố đáng kể liên minh Hàn Quốc-Hoa Kỳ thông qua việc thúc 
đẩy phối hợp và sẵn sàng tác chiến . Nâng cao sự phối hợp dân 
sự-quân sự trong các sáng kiến của liên minh là yếu tố then 
chốt theo hướng này, vì nó không chỉ cải thiện khả năng ứng 
phó mà còn xây dựng sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau. Việc 
quen thuộc hơn với các quy trình và năng lực của mỗi quốc gia 
sẽ dẫn đến các phản ứng hiệu quả và nhanh chóng hơn trong 
các thảm họa. Tăng cường phối hợp dân sự-quân sự trong các 
sáng kiến HADR có thể đạt được thông qua các bước đi thực tế. 

Thứ nhất, việc thành lập các trung tâm hoạt động dân sự-quân 
sự chung sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc và ra quyết 
định theo thời gian thực giữa các tài sản quân sự và các cơ quan 
quản lý thảm họa dân sự. Các trung tâm này có thể đóng vai 
trò là trung tâm điều phối trong các hoạt động ứng phó thảm 
họa. Thứ hai, các cuộc huấn luyện và mô phỏng chung thường 
xuyên liên quan đến các nhóm ứng phó thảm họa quân sự và 
dân sự sẽ đảm bảo rằng tất cả các bên đều thông thạo các giao 
thức và khả năng của nhau, dẫn đến việc tích hợp liền mạch 
trong các trường hợp khẩn cấp.

Hơn nữa, việc phát triển các nền tảng chia sẻ để trao đổi 
dữ liệu và thu thập thông tin tình báo sẽ cho phép các thực thể 
quân sự và dân sự truy cập thông tin quan trọng, nâng cao khả 
năng nhận biết tình huống và hiệu quả ứng phó. Các phiên họp 
lập kế hoạch cộng tác, nơi các nhà lãnh đạo quân sự và dân sự 
cùng nhau vạch chiến lược và chuẩn bị cho các kịch bản thảm 
họa, cũng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thống nhất các 

mục tiêu và cách tiếp cận. Ngoài ra, việc kết 
hợp các bài học từ các hoạt động ứng phó 
thảm họa vào quy hoạch sẽ cải thiện sự phối 
hợp dân sự-quân sự. Bằng cách thực hiện 
các bước này, liên minh Hàn Quốc-Hoa Kỳ 
có thể đảm bảo một cơ chế phản ứng toàn 
diện, nhanh chóng và gắn kết, thúc đẩy sức 
mạnh của các khả năng quân sự và dân sự.

MỘT QUAN HỆ ĐỐI TÁC ĐANG 
PHÁT TRIỂN
Liên minh Hàn Quốc-Hoa Kỳ là một minh 
chứng cho sự hợp tác bền bỉ và phát triển 
chiến lược. Trong hơn bảy thập kỷ, liên 
minh đã vượt qua vô số thách thức. Quá 
trình phát triển của liên minh này đã được 
định hình bởi sự tương tác phức tạp giữa các 
lực lượng địa chính trị, lợi ích quốc gia và 
cục diện toàn cầu đang thay đổi, nhấn mạnh 
khả năng phục hồi và thích ứng của liên 
minh. Khả năng quản lý rủi ro là yếu tố then 
chốt cho sự trường tồn và hiệu quả của liên 
minh. Sự khéo léo cân bằng này phản ánh 

sự hiểu biết sâu sắc và tầm nhìn chiến lược của cả hai quốc gia. 
Mặc dù có nền tảng là phòng thủ và an ninh chung, liên minh 
này đã vượt qua các ranh giới để bao gồm các mục tiêu về ổn 
định khu vực và hợp tác toàn cầu.

Khi liên minh tiến bước, sự phát triển từ một quan hệ đối 
tác chủ yếu tập trung vào quân sự sang một mối quan hệ cân 
bằng và hướng đến toàn cầu là rất quan trọng. Vai trò ngày 
càng tăng của Hàn Quốc trên toàn cầu, kết hợp với cam kết của 
Hoa Kỳ đối với sự ổn định khu vực, tạo nền tảng cho sự hợp 
tác năng động và có ảnh hưởng hơn. Bằng cách giải quyết các 
thách thức đương đại, liên minh Hàn Quốc-Hoa Kỳ không chỉ 
củng cố tầm quan trọng chiến lược của mình mà còn đóng góp 
đáng kể vào hòa bình và an ninh toàn cầu. Sự chuyển hướng 
chiến lược này sang một cách tiếp cận toàn diện và bao trùm 
đảm bảo rằng liên minh sắt đá này sẽ vẫn là nền tảng của sự 
ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và là chìa 
khóa để giải quyết các thách thức toàn cầu.  o

Một đội taekwondo kỷ niệm liên minh Hàn Quốc-Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2023.  
HẠ SĨ NGHIỆP VỤ ALISON STROUT/QUÂN ĐỘI HOA KỲ
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ĐƯỢC ĐÀO TẠO, CHUẨN BỊ

Các quân nhân chuẩn bị cho một đợt luân chuyển Trung tâm Sẵn sàng Liên hợp Đa quốc gia 
Thái Bình Dương ở Queensland, Úc, vào tháng 7 năm 2023.  ĐẠI ÚY STACEY LASAY/QUÂN ĐỘI HOA KỲ

CHUYỂN TIẾP
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Một chiếc trực thăng bay lượn trong 
tầm với của một người lính đang 
ngồi trên một khẩu pháo. Bụi và 
mưa như roi quất vào quân nhân 
của Lực lượng Quốc phòng New 

Zealand (NZDF) và Quân đội Hoa Kỳ dưới bầu 
trời tối mịt mù trong giông bão và tiếng máy 
bay gầm rú tại Khu bảo tồn Quân sự Helemano, 
Hawaii. Huấn luyện tải trọng - một phần của các 
cuộc diễn tập Trung tâm Sẵn sàng Liên hợp Đa 
quốc gia Thái Bình Dương (JPMRC) diễn ra trên 
tất cả tám đảo chính của quần đảo - cho thấy năng 
lực của lực lượng phối hợp trong việc di chuyển 
vũ khí trong môi trường rừng rậm khắc nghiệt và 
nhanh chóng triển khai pháo binh để thực hiện các 
đợt hỏa lực chính xác và nhanh chóng. 

Cuộc diễn tập này là một phần trong chuỗi 
các bài tập phức tạp được JPMRC tổ chức ba lần 
một năm, nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng 
và củng cố năng lực của lực lượng phối hợp để 
phối hợp tác chiến trong các hoạt động đa quốc 
gia đầy thách thức. Trong buổi huấn luyện tháng 
11 năm 2023, Thiếu tá Damien Jaques, Tư lệnh 
Pháo đội 163 của NZDF, đã phát biểu: “Sương 
mù chiến tranh và sự hỗn loạn là điều kiện tiên 
quyết trên chiến trường. Điều quan trọng là phải 
huấn luyện chăm chỉ trong thời bình để vượt qua 
những khó khăn, xây dựng khả năng tương tác, 
lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau”. 

Quân đội Hoa Kỳ đã thành lập JPMRC vào 
năm 2022, đánh dấu lần đầu tiên một trung tâm 
huấn luyện chiến đấu (CTC) mới được thành lập 
bên ngoài lục địa Hoa Kỳ trong vòng 50 năm. 
Việc huấn luyện giúp Hoa Kỳ và các Đồng minh 
và Đối tác thể hiện các lực lượng chiến đấu 
đáng tin cậy ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình 
Dương và hơn thế nữa. JPMRC thu hút hàng 

ngàn binh sĩ đa quốc gia hàng năm để trau dồi kỹ 
năng của họ ở địa hình nhiệt đới và rừng rậm của 
Quần đảo Hawaii và trong môi trường núi non, 
băng giá của Alaska. Một phần ba hoạt động luân 
phiên hàng năm của JPMRC là triển khai đến một 
quốc gia đồng minh hoặc đối tác. Hoa Kỳ đã xuất 
khẩu năng lực huấn luyện đến các quốc gia bao 
gồm Úc, Indonesia và Philippines. 

Tướng Charles Flynn, tư lệnh quân đội Hoa 
Kỳ ở Thái Bình Dương (USARPAC), cho biết vào 
năm 2022: “Điều này cho phép chúng tôi duy trì 
lực lượng được huấn luyện và sẵn sàng có mặt ở 
tiền tuyến trong khu vực”. “Điều này cho phép 
chúng tôi xây dựng khả năng sẵn sàng trong môi 
trường và điều kiện tác chiến thực tế. ... Nó cho 

Trung tâm Sẵn sàng Liên hợp Đa quốc gia Thái Bình Dương 
Xây dựng Lực lượng Chiến đấu Đáng tin cậy

Các Binh sĩ từ quân 
đội Anh, Hoàng gia 
Thái Lan và Hoa Kỳ tập 
luyện tại Sân bay Quân 
đội Wheeler, Hawaii, 
vào tháng 10 năm 2023 
để chuẩn bị cho cuộc 
tập trận JPMRC.
TRUNG SĨ JOSEPH KNOCK/
QUÂN ĐỘI HOA KỲ

NHÂN VIÊN DIỄN ĐÀN
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phép chúng tôi phối hợp diễn tập với nhiều đối tác 
quốc phòng cùng tham gia và đa quốc gia”. 

Với sự tham gia của các lực lượng từ mọi 
nhánh quân đội Hoa Kỳ, Trung tâm Sẵn sàng Liên 
hợp Đa quốc gia Thái Bình Dương (JPMRC) đã 
thu hút sự tham gia và quan sát của các quốc gia 
bao gồm: Úc, Bangladesh, Canada, Pháp, Đức, 
Indonesia,Ý, Nhật Bản, Malaysia, Mông Cổ, New 
Zealand, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Thái 
Lan và Vương quốc Anh. Lữ đoàn Bộ binh 196 của 
Quân đội Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm hỗ trợ huấn 
luyện ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, dẫn đầu 
các đợt luân chuyển hàng năm với Sư đoàn Bộ binh 
25 và Sư đoàn Không vận 11. 

Các cuộc diễn tập được xây dựng dựa trên 
các mô phỏng phức tạp, trực tiếp và ảo để đưa 
người tham gia vào môi trường huấn luyện và 
tích hợp phản hồi theo thời gian thực. Các trận 
chiến mô phỏng diễn ra đồng thời trên toàn chuỗi 
đảo Hawaii. Khu trại huấn luyện ở Alaska mô 
phỏng địa hình khắc nghiệt, cao nguyên nơi lực 
lượng quân đội phải hoạt động trong điều kiện 
giá rét cực độ. Trong cuộc tập trận Talisman 
Sabre 2023, Trung tâm Huấn luyện Chiến đấu 
(CTC) của Úc phối hợp chặt chẽ với JPMRC 
theo hình thức chưa từng có. Các trung tâm hợp 
nhất do Úc dẫn đầu đã huy động gần 10.000 quân 
nhân đa quốc gia tham gia cuộc diễn tập thực địa 
kéo dài 10 ngày để bảo vệ một chuỗi đảo khỏi 
lực lượng xâm lược hùng mạnh. 

Khả năng huấn luyện di động linh hoạt này 
cho phép Hoa Kỳ tổ chức các cuộc diễn tập ở bất 
kỳ đâu trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình 
Dương. Đại tá Bryan Martin, tư lệnh JPMRC, cho 
biết trong Hội nghị chuyên đề và Triển lãm của Lực 
lượng mặt đất Thái Bình Dương (LANPAC) tại 
Honolulu vào năm 2023: “Chúng tôi không bị giới 
hạn ở một địa hình cụ thể, điều này mang lại vô vàn 
lựa chọn cho việc huấn luyện”. Một hệ thống huấn 
luyện có thể xuất khẩu cũng hợp lý hóa việc tổ 
chức JPMRC ở các quốc gia Đồng minh và Đối tác. 

“Quân đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ (USARPAC) 
thực hiện một thỏa thuận với một đối tác đa quốc 
gia và họ muốn chúng tôi ở một quốc gia mỗi năm 
kể từ bây giờ. Chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch trước 
270 ngày. Đại tá Martin cho biết: “Chúng tôi đóng 
gói tất cả trang thiết bị, di chuyển chúng đến địa 
điểm mới và tiến hành huấn luyện”. Trong lịch sử 
ngắn ngủi của JPMRC, ban lãnh đạo của JPMRC 
cũng đã làm việc với các nhóm CTC ở Canada, 
Indonesia, Nhật Bản, Philippines, Singapore và 
Hàn Quốc. Việc huấn luyện đa quốc gia như vậy 
củng cố các liên minh và xây dựng dựa trên năng 
lực kết hợp của các bên tham gia. Tướng Flynn nói 
rằng khả năng tương tác và các mối quan hệ chặt 
chẽ mang lại cho các lực lượng đối tác một “lợi thế 
then chốt trong cạnh tranh và, nếu cần thiết, trong 
xung đột”. Thiếu tá Martin cho biết các cuộc tập 
trận lớn như do JPMRC tổ chức “gây ra sương mù 
chiến tranh và áp lực căng thẳng”, và là “cách tốt 
nhất để chúng tôi có thể tiến hành chiến đấu thực 
sự với các lực lượng tương ứng, để khi ngày đó 
đến, họ đã được huấn luyện và sẵn sàng”. 

Các Khái niệm Mới nổi trong Lực lượng 
Quân đội Đa dạng 
Tại hội nghị LANPAC, Tướng Martin nhấn mạnh 
rằng các đối tác đa quốc gia đóng vai trò thiết yếu 
trong hoạt động của Trung tâm Sẵn sàng Liên hợp 
Đa quốc gia Thái Bình Dương (JPMRC). Ngoài 
việc tham gia vào các đội của lực lượng đối kháng 
giả định (OPFOR), quân nhân Úc còn đóng vai trò 
chủ chốt trong các hoạt động tại trung tâm điều 
khiển diễn tập. Quân nhân Canada và Indonesia đã 
tham gia với vai trò giám sát viên điều khiển. 

Ông cho biết JPMRC “thực sự là một nhóm tác 
chiến liên hợp”, lấy ví dụ về các cuộc diễn tập như 
diễn tập cảm biến đến pháo thủ ở Hawaii, nơi quân 
nhân của Không quân, Lục quân, Thủy quân lục 
chiến và Hải quân phối hợp tác chiến để xác định 
một tàu địch giả định, chia sẻ dữ liệu vị trí và tiêu 
diệt mục tiêu. Tướng Martin nói: “Đây là tất cả ... 

Quân nhân Lực 
lượng Vũ trang 
Canada điều phối 
một trực thăng 
trong đợt luân 
phiên JPMRC ở 
Alaska vào tháng 
3 năm 2022.
HẠ SĨ ANGELA GORE/
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CANADA

Các Binh sĩ Canada 
và Hoa Kỳ tiến hành 
các hoạt động nhảy 
dù tự do ở Alaska vào 
tháng 3 năm 2023.
TRUNG SĨ LUIS M. SOLORIO/
QUÂN ĐỘI HOA KỲ
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Các quân nhân của 
Úc, Hàn Quốc và Hoa 
Kỳ tiến hành một 
cuộc diễn tập JPMRC ở 
Queensland, Úc, vào 
tháng 7 năm 2023.
HẠ SĨ NGHIỆP VỤ MARIAH 
AGUILAR/QUÂN ĐỘI HOA KỲ

các khái niệm mới nổi trong cách chúng tôi sẽ thực 
hiện các hoạt động liên quân, toàn miền”. 

Ông cho biết thêm, khóa huấn luyện bao gồm 
Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao xâm 
nhập nhanh, từ chối GPS và gây nhiễu tần số vô 
tuyến, cũng như các hệ thống máy bay không người 
lái, cũng như mở rộng và nâng cao khả năng cảm 
biến để nhận biết tình hình. 

Tướng Martin nói: “Và điều này hoạt động theo 
cả hai cách”. “Vì chúng tôi đang mô phỏng một đối 
thủ ngang cơ, nên lực lượng đối kháng (OPFOR) 
cũng có được những yếu tố đó. Vì vậy, đó là một 
điều mới mà các lực lượng của chúng tôi phải đối 
mặt”. Trung tâm Sẵn sàng Liên hợp Đa quốc gia 
Thái Bình Dương (JPMRC) tạo ra một môi trường 
huấn luyện nơi đối phương có lực lượng tương 
đương hoặc lớn hơn, hỏa lực tầm xa và công nghệ 
tiên tiến có thể vượt quá khả năng của Hoa Kỳ. 

JPMRC là một trong số nhiều sáng kiến như 
vậy đang được thúc đẩy mạnh mẽ trong khu vực. 

Theo tổ chức tin tức Stars and Stripes, Tướng Flynn 
đã phát biểu trong buổi diễn tập luân phiên tại 
Hawaii năm 2023 rằng: “Tôi thấy các cuộc tập trận 
đa phương và đa quốc gia tăng lên gấp mười lần”. 
Ông đưa ví dụ về cuộc tập trận Talisman Sabre, vốn 
là cuộc tập trận của Úc-Hoa Kỳ nhưng đã phát triển 
lên đến 15 quốc gia và hơn 30.000 quân nhân; cuộc 
tập trận Garuda Shield của Indonesia, trước đây là 
hoạt động song phương với Hoa Kỳ, bao gồm 14 
quốc gia và 6.000 người tham gia vào năm 2023; 
và các cuộc tập trận Yama Sakura ở Nhật Bản có sự 
tham gia của Binh lính từ bốn quốc gia. 

“Khả năng Triển khai, Chiến đấu và 
Chiến thắng” 
Quân đội New Zealand ghi nhận vai trò của Trung 
tâm Sẵn sàng Liên hợp Đa quốc gia Thái Bình 
Dương (JPMRC) trong việc giúp đảm bảo một lực 
lượng chiến đấu có năng lực, sẵn sàng cho thành 
công trong các chiến dịch. Trong đợt luân chuyển 
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quân ở Hawaii vào cuối năm 2023, các binh sĩ đã 
mài giũa kỹ năng của mình bằng cách sử dụng pháo 
105 mm và 155 mm và tiến hành một cuộc đột kích 
bằng súng di động trên không. Nhân viên hậu cần, 
truyền thông và y tế cũng tham gia. Ông Jaques, tư 
lệnh chỉ huy pháo binh của Lực lượng Quốc phòng 
New Zealand (NZDF), cho biết: “Chúng tôi chuyên 
cung cấp hỏa lực hỗ trợ tấn công trên chiến trường”, 
“Cuộc tập trận này cho phép chúng tôi kiểm tra các 
quy trình của mình và so sánh chúng với các đối tác 
và đồng minh của chúng tôi. Chúng tôi đã có thể xác 
nhận khả năng triển khai, chiến đấu và giành chiến 
thắng trong các hoạt động xung đột quy mô lớn”. 

Thiếu tướng John Boswell, khi đó là Tư lệnh 
Quân đội New Zealand, nhấn mạnh cơ hội hoạt 
động cùng với các Đồng minh và Đối tác. Ông nói: 
“Các cuộc huấn luyện chất lượng cao như thế này 
đảm bảo rằng chúng tôi có thể dễ dàng tích hợp với 
các đối tác quân sự của mình trong thời gian ngắn 
và để đối phó với một loạt các tình huống bất ngờ, 
từ hỗ trợ nhân đạo cho đến xung đột vũ trang”. 
“Ngoài ra, chương trình này còn đảm bảo quân nhân 
của chúng tôi luôn sẵn sàng chiến đấu và nâng cao 
khả năng hoạt động trong môi trường liên minh 

như một đối tác có giá trị và đáng tin cậy, đồng thời 
đóng góp vào một khu vực Thái Bình Dương an 
ninh, ổn định và kiên cường”. 

Theo Đại tá Xerxes Trinidad, người đứng đầu 
về quan hệ công chúng của Lực lượng Vũ trang 
Philippines, các đợt luân phiên của Trung tâm 
Sẵn sàng Liên hợp Đa quốc gia Thái Bình Dương 
(JPMRC) cũng bao gồm việc huấn luyện cho Quân 
đội Philippines đối mặt với các thách thức mô phỏng 
khủng hoảng và xung đột. Bên cạnh việc củng cố 
quan hệ đối tác và tăng cường khả năng tương tác 
với các nước trong khu vực, Quân đội Philippines 
đã cử các nhà nghiên cứu và soạn thảo học thuyết 
tham gia vào cuộc tập trận JPMRC để ghi chép lại 
những cách thức thực hành hiệu quả nhất. 

Đại tá Trinidad cho biết vào năm 2022: “Những 
bài học kinh nghiệm và hiểu biết thu được trong 
quá trình huấn luyện sẽ là cơ sở để xây dựng 
học thuyết liên quan đến việc thành lập Trung 
tâm Huấn luyện Sẵn sàng Chiến đấu tại Fort 
Magsaysay, Nueva Ecija”. 

Cuộc tập trận Talisman Sabre 23 đánh dấu lần đầu 
tiên Hoa Kỳ kết hợp Trung tâm Huấn luyện Chiến 
đấu (CTC) với một quốc gia đối tác, khi các nhà lập 

Các Binh sĩ New 
Zealand và Hoa Kỳ 
được đào tạo trong 
đợt luân chuyển 
JPMRC vào tháng 
11 năm 2023  
tại Hawaii.
TRUNG SĨ CERA RODNEY/
QUÂN ĐỘI HOA KỲ
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kế hoạch tập trận của Úc và Hoa Kỳ — làm việc 
cùng với các đối tác từ Canada, Pháp, New Zealand 
và Vương quốc Anh — tích hợp nhân sự, quy trình 
và nền tảng. Các lực lượng Úc, Indonesia, Đức 
và Hoa Kỳ sau đó đã thành lập một lực lượng đặc 
nhiệm để trục xuất một lực lượng kẻ thù giả định. 
Các cuộc tập trận ảo cũng mô phỏng các trận chiến, 
chiến tranh điện tử và các cuộc tấn công mạng. 

Đại tá Quân đội Úc Ben McLennan, tư lệnh 
Trung tâm Huấn luyện Chiến đấu của Lực lượng 
Quốc phòng Úc, đã gọi những nỗ lực này là “môi 
trường huấn luyện phong phú, thực tế ảo và thực tế 
nhất, không có hậu quả tiêu cực mà chúng ta có thể 
tạo ra”. 

Đại tá McLennan cho biết: “Thật tràn đầy năng 
lượng khi được tham gia vào một dự án cho phép 
những người giỏi nhất trong đội ngũ của chúng tôi 
đạt được tiềm năng hiệu suất cao nhất của họ”. 

Việc luân chuyển Trung tâm Sẵn sàng Liên hợp 
Đa quốc gia Thái Bình Dương (JPMRC) hàng năm 
ở Alaska thường xuyên liên quan đến Lực lượng 
Vũ trang Canada (CAF), nơi ghi nhận cuộc tập trận 
với việc tăng cường đường dây liên lạc giữa CAF 
và các đơn vị Hoa Kỳ. Hoa Kỳ và các đối tác quốc 

tế sử dụng cuộc diễn tập này để đánh giá khả năng 
phát triển mạnh trong điều kiện khắc nghiệt. 

Hợp tác giữa các lực lượng Canada, Ý và Hoa 
Kỳ trong vòng luân chuyển Alaska năm 2023 
không chỉ xây dựng niềm tin và mối quan hệ mà 
còn cải thiện hiệu quả của quân đội trong việc phối 
hợp lực lượng đối tác, xâm nhập lãnh thổ của kẻ 
thù và các hoạt động trên không. Lực lượng đặc 
nhiệm Canada và Hoa Kỳ đã hợp tác để thực hiện 
huấn luyện nhảy dù tự do bên trong Vành Bắc Cực 
từ độ cao hơn 2 km. Một Người lính Canada cho 
biết: “Làm việc với Lực lượng Đặc biệt Hoa Kỳ 
là một cách tuyệt vời để nhóm học hỏi, cải thiện 
và trở nên hiệu quả hơn trong các khía cạnh chiến 
thuật khác nhau”. 

Các Đồng minh và Đối tác có mục tiêu riêng 
trong quá trình huấn luyện JPMRC. Quân đội Hoa 
Kỳ cử các cố vấn để giúp các lực lượng đối tác 
chuẩn bị cho huấn luyện và thống nhất mục tiêu. 
Đại tá Martin nói: “Nhưng tất cả chúng tôi đều ra 
khỏi đây với trình độ cao hơn so với khi bước vào, 
đều được học hỏi lẫn nhau về cách hoạt động - và 
[chúng tôi] đang xây dựng những mối quan hệ ... sẽ 
kéo dài suốt sự nghiệp”.  o

Binh sĩ Quân đội 
Hoa Kỳ tiến hành 
huấn luyện tải trọng 
cùng với quân nhân 
của Lực lượng Quốc 
phòng New Zealand.
TRUNG SĨ CERA RODNEY/
QUÂN ĐỘI HOA KỲ
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ự tôn trọng lẫn nhau, đối thoại và đồng thuận là những dấu 
ấn của Diễn đàn Các quốc đảo Thái Bình Dương (PIF) và 
khiến tổ chức này trở nên khác biệt so với các quan hệ đối 
tác lâu dài trên toàn thế giới. Mười sáu quốc gia và hai 

vùng lãnh thổ của Pháp, với dân số trải rộng từ 27 triệu dân của 
Úc đến 2.000 dân của Niue, cùng giải quyết các vấn đề ảnh hưởng 
đến khu vực, chiếm gần 20% diện tích bề mặt Trái Đất.

PIF khởi đầu là một liên minh gồm bảy quốc đảo vào năm 
1971 và ban đầu được gọi là Diễn đàn Nam Thái Bình Dương. 
Đây không phải là một chính phủ. Thay vào đó, đây là một tổ 
chức liên chính phủ tập trung vào sự hợp tác giữa 18 thành viên 
về chính sách chính trị và kinh tế. Tổ chức này mang lại tiếng nói 
chung cho các quốc đảo độc lập trải rộng trên hàng ngàn kilomét 
của Thái Bình Dương.

Bà Suzanne Vares-Lum, chủ tịch của Trung tâm Đông-Tây, 
một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Hawaii nhằm thúc đẩy mối 
quan hệ giữa người dân và các quốc gia ở Ấn Độ Dương-Thái 
Bình Dương, nói với DIỄN ĐÀN: “Họ cùng nhau mạnh lên”. 
“Đồng thời, [PIF] thừa nhận những đặc điểm độc đáo của mỗi 
quốc gia có chủ quyền”.

Ngoài ra, trang web của tổ chức nêu rõ, Diễn đàn còn có 21 
đối tác đối thoại - các quốc gia không thuộc khu vực và Liên minh 
Châu Âu - những bên có lợi ích ở Thái Bình Dương và thúc đẩy 
các ưu tiên và tầm nhìn của PIF. Các đối tác không có quyền biểu 
quyết, nhưng sự tham gia của họ làm tăng thêm quan điểm và 
củng cố tầm vóc quốc tế của tổ chức.

Các nhà lãnh đạo PIF cố gắng đạt được sự đồng thuận và tính 
xác thực, thường được gọi là “con đường Thái Bình Dương”, phản 
ánh văn hóa và giá trị của họ. Ngay cả trang phục thường thấy — 
quần áo in màu sặc sỡ — cũng thể hiện tinh thần giản dị, hợp tác.

PIF, có trụ sở tại Suva, Fiji, thường tập trung vào nhu cầu 
trước mắt của người dân trong khu vực. Thủ tướng Quần đảo 
Cook và Chủ tịch PIF Mark Brown nói với Đài phát thanh New 
Zealand vào tháng 11 năm 2023: “Điều quan trọng là chúng ta, 
các quốc gia Thái Bình Dương, phải kiểm soát được câu chuyện, 
tự định đoạt vận mệnh của mình”.

Bất chấp cách tiếp cận thân thiện của tổ chức, căng thẳng vẫn 

xảy ra. “Chắc chắn sẽ có sự chia rẽ. Tiến sĩ Alfred Oehlers, giáo sư 
và chuyên gia về các đảo Thái Bình Dương tại Trung tâm Nghiên 
cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye, chia sẻ với 
DIỄN ĐÀN: “Bất đồng là điều khó tránh khỏi”. “Điều đặc biệt của 
họ là họ luôn cố gắng hết sức để thể hiện một mặt trận thống nhất — 
về các vấn đề như biến đổi khí hậu. Phụ thuộc vào từng vấn đề”.

Tranh chấp đã phát sinh và giảm dần trong suốt lịch sử của PIF. 
Chẳng hạn, tổ chức này đã đình chỉ Fiji vào năm 2009 sau một 
cuộc đảo chính quân sự, sau đó đã phục hồi tư cách thành viên cho 
quốc gia này vào năm 2014. Trong năm 2022, PIF đã quyết định 
xoay vòng việc bổ nhiệm Tổng Thư ký của mình, giúp giải quyết 
các cuộc biểu tình của năm quốc gia Micronesia đe dọa rời khỏi 
PIF. Những nỗ lực lặp đi lặp lại của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
(CHND Trung Hoa) để đạt được ảnh hưởng ngoại giao, thương mại 
và an ninh trong khu vực là một nguồn gây tranh cãi khác.

Tại các cuộc họp khu vực, tiếng nói của mọi thành viên đều 
được lắng nghe. Bên cạnh đó, các quốc gia giàu có hơn còn hỗ trợ 
chi phí đi lại cho lãnh đạo của các quốc gia có nguồn lực hạn chế.

Ông Oehlers nói: “PIF có lẽ là một trong những câu chuyện 
thành công lớn nhất trên thế giới”. “Đây là một nơi để các quốc 
gia có chủ quyền gặp gỡ và cố gắng giải quyết vấn đề”.

S
PIF [Diễn đàn các Quốc đảo 

Thái Bình Dương] có lẽ là một trong 
những câu chuyện thành công lớn nhất 

trên thế giới. Đây là một nơi để các quốc 
gia có chủ quyền gặp gỡ và cố gắng giải 

quyết vấn đề.
~ Tiến sĩ Alfred Oehlers, 

Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye

“

”

NHÂN VIÊN DIỄN ĐÀN

LỐI ĐI CỦA  

THÁI BÌNH DƯƠNG
Những thách thức hiện hữu đoàn kết các quốc gia, 

vùng lãnh thổ đại dương
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CHIẾN LƯỢC 2050
Các nhà lãnh đạo của Diễn đàn các Quốc đảo Thái Bình Dương 
(PIF) vào năm 2019 đã chuyển sang thiết lập các mục tiêu dài hạn 
và một kế hoạch chi tiết để đạt được chúng vào giữa thế kỷ. Chiến 
lược 2050 cho Lục địa Xanh Thái Bình Dương, được thông qua 
vào tháng 7 năm 2022, đề cập đến bảy lĩnh vực: lãnh đạo chính trị 
và chủ nghĩa khu vực; phát triển lấy con người làm trung tâm; hòa 
bình và an ninh; phát triển tài nguyên và kinh tế; biến đổi khí hậu 
và thiên tai; đại dương và môi trường tự nhiên; và công nghệ và 
kết nối. Các mục tiêu này phù hợp với tầm nhìn của PIF về một 
khu vực có lợi cho hòa bình, hòa hợp, an ninh, hòa nhập xã hội và 
thịnh vượng. Thành công có nghĩa là tất cả người dân Thái Bình 
Dương có thể có cuộc sống tự do, khỏe mạnh và hiệu quả.

PIF tuyên bố trong phần giới thiệu tài liệu: “Chiến lược 2050 
cho Lục địa Thái Bình Dương Xanh là một chiến lược dài hạn nhằm 
định hướng cách khu vực của chúng tôi sẽ cùng nhau hợp tác như các 
quốc gia và lãnh thổ, cộng đồng và con người để phát huy thế mạnh 
và bảo đảm tương lai trước những thách thức của hiện tại và những 
thập kỷ tới”. Chiến lược cũng thừa nhận những thách thức như “tình 
trạng khẩn cấp về khí hậu” do nhiệt độ tăng cao, tăng trưởng kinh tế 
chậm, chênh lệch hệ thống y tế và giáo dục, cùng với sự suy thoái 
môi trường đất và nước. Chiến lược cũng công nhận những điểm 
mạnh: văn hóa và truyền thống, dân số trẻ và tài nguyên đại dương.

Tại cuộc họp ở Quần đảo Cook vào tháng 11 năm 2023, các 
nhà lãnh đạo PIF đã tái khẳng định cam kết của họ đối với Chiến 
lược 2050, thảo luận về giai đoạn đầu tiên của việc thực hiện và 
nhấn mạnh tầm quan trọng của kế hoạch để đảm bảo hợp tác khu 
vực. Một chủ đề đã được lặp đi lặp lại là biến đổi khí hậu là mối 
đe dọa an ninh lớn nhất của khu vực. Thông cáo được phát hành 
sau cuộc họp nhấn mạnh sự cần thiết các quốc gia Thái Bình 

Dương Xanh phải đảm bảo vị thế pháp lý cho vùng đất và vùng 
biển của họ “mãi mãi” - đặc biệt khi phải đối mặt với mối đe dọa 
hiện hữu từ mực nước biển dâng cao và những cơn bão ngày càng 
dữ dội. Lãnh đạo các nước đã tán thành Bản tuyên bố của tổ chức 
về việc Tiếp tục Quy chế Nhà nước và Bảo vệ Người dân trước 
Sự gia tăng Mực nước biển do Biến đổi Khí hậu.

Ngoài ra, họ còn kêu gọi tiến bộ nhanh hơn về bình đẳng giới, 
tái khẳng định cam kết duy trì và phát triển ngành thủy sản, nhất trí 
nâng cao chương trình nghị sự thương mại và môi trường của khu 
vực, và thảo luận về các mối đe dọa hạt nhân, bao gồm cả sự nhiễm 
bẩn do sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Những 
sáng kiến này và những sáng kiến khác — bao gồm cải thiện giáo 
dục và chăm sóc sức khỏe — phù hợp với Chiến lược 2050.

Ông Paki Ormsby, khi đó là giám đốc chính sách của Ban Thư 
ký Diễn đàn các Quốc đảo Thái Bình Dương (PIF Secretariat) - 
đơn vị xây dựng chiến lược này, đã nói với DIỄN ĐÀN rằng: “Đây 
là kim chỉ nam của chúng tôi”. “Đó là nền tảng cốt yếu đối với 
chúng tôi. Chúng tôi đã phải đối mặt với một tình hình - khủng 
hoảng khí hậu - đòi hỏi phải có hành động. Đã có những thách 
thức về kinh tế xã hội, và điều này thậm chí còn xảy ra trước khi 
chúng tôi biết về COVID-19. Chúng tôi cần một chiến lược để dẫn 
lối chúng tôi vượt qua những vùng nước hỗn loạn này”.

CĂNG THẲNG ĐỊA CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ HÓA
Tiến sĩ Sandra Tarte, quyền Giám đốc Trường Luật và Khoa học 
Xã hội thuộc Đại học Nam Thái Bình Dương (USP) tại Suva, cho 
biết cách tiếp cận về Thái Bình Dương Xanh nhấn mạnh các mối 
đe dọa an ninh phi truyền thống so với các mối đe dọa địa chính 
trị, vốn thường được miêu tả là yếu tố gây xao lãng cho các ưu 
tiên như biến đổi khí hậu.

Nước biển dâng đe dọa Funafuti, Tuvalu, nơi mà Liên Hợp Quốc đã 
xem là "rất dễ bị tổn thương" do biến đổi khí hậu.  GETTY IMAGES
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Bà Tarte nói với DIỄN ĐÀN, tuy vậy, các quốc gia Thái Bình 
Dương nên thừa nhận và giải quyết căng thẳng địa chính trị và 
quân sự hóa ngày càng tăng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái 
Bình Dương. Mặc dù Chiến lược 2050 kêu gọi một cơ chế an ninh 
khu vực “linh hoạt và thích ứng”, Diễn đàn các Quốc đảo Thái 
Bình Dương (PIF) cần phải xem xét cách tốt nhất để tận dụng lập 
trường “vừa là bạn của tất cả, vừa không thù địch với ai”. Điều 
đó đang bắt đầu xảy ra. Bà Tarte trích dẫn Đối thoại Track Two 
Pacific về An ninh và Địa chính trị. Hội thảo tháng 12 năm 2023, 
được USP tài trợ với sự tham vấn của Ban thư ký PIF, tập trung 
vào các phản ứng của Thái Bình Dương đối với các động lực địa 
chiến lược và các hoạt động quân sự trong khu vực. Hội thảo tại 
khuôn viên Laucala của USP tại Fiji đã bao gồm các học giả, nhà 

nghiên cứu, công dân và lãnh đạo chính phủ.
Ông Ormsby cho biết Chiến lược 2050 đề cập đến cạnh tranh 

địa chính trị nhưng trong bối cảnh các vấn đề khu vực cấp bách 
khác. Ông nói: “Chúng tôi không ngây thơ về những thách thức 
[cạnh tranh] đó”.

Bà Cherry Hitkari, một thành viên tại Diễn đàn Thái Bình 
Dương, một viện nghiên cứu có trụ sở tại Hawaii, cho biết sự quan 
tâm quốc tế ngày càng tăng đối với Thái Bình Dương và áp lực 
ngày càng tăng đối với từng quốc gia để liên kết với các quốc gia 
có ảnh hưởng có thể làm suy yếu chủ nghĩa khu vực của PIF. Hiệp 
hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là một ví dụ. Bà Hitkari 
viết vào tháng 8 năm 2023, trong khi một bản sắc khu vực mạnh mẽ 
đã giúp ASEAN giải quyết những vấn đề và hoài bão chung, sức ép 
từ bên ngoài đe dọa làm hại đến sự đoàn kết của tổ chức này.

PIF phải đối mặt với những thách thức khác, ít nhất một phần 
do quy mô, dân số, sự giàu có, cách quản lý đất nước và các đặc 
điểm khác nhau của các thành viên. Tranh chấp đã nảy sinh giữa 
các tiểu vùng Thái Bình Dương của Melanesia, Micronesia và 
Polynesia, gây căng thẳng cho sự gắn kết của PIF.

THÀNH TỰU
Diễn đàn các Quốc đảo Thái Bình Dương (PIF) thúc đẩy hợp tác 
giữa các chính quyền khu vực, hợp tác với các chính phủ và cơ 
quan quốc tế, và đại diện cho lợi ích cấp bách của các thành viên. 
Trong suốt hơn năm thập kỷ qua, trong khi mở rộng quy mô thành 
viên của mình, PIF đã:

•	 Ủng hộ mạnh mẽ nhận thức về miền hàng hải và đã tuyên bố 
rằng các vùng kinh tế độc quyền và các biện pháp bảo vệ khác 
được thiết lập thông qua Công ước Liên Hợp Quốc về Luật 
Biển (UNCLOS) là hợp lệ bất kể biến đổi khí hậu gây nên sự 

Các nhà lãnh đạo khu vực tham dự Diễn đàn các Quốc đảo Thái Bình Dương lần thứ 52 tại Quần đảo Cook vào tháng 11 năm 2023.
PHÁI ĐOÀN HOA KỲ TẠI NEW ZEALAND

Thủ tướng Quần đảo Cook và Chủ tịch PIF Mark Brown phát biểu 
trước các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương tại Rarotonga vào tháng 
11 năm 2023.  PHÁI ĐOÀN HOA KỲ TẠI NEW ZEALAND
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dâng lên của mực nước biển.
•	 Thiết lập các chính sách để quản lý và bảo tồn các nguồn cá 

biển quan trọng, đặc biệt là các loài di cư như cá ngừ. Có trụ 
sở tại thủ đô Honiara của Quần đảo Solomon, Cơ quan Thủy 
sản Diễn đàn các Quốc đảo Thái Bình Dương giải quyết vấn 
đề đánh bắt cá bất hợp pháp, không được báo cáo và không 
theo quy định, gây trở ngại cho nguồn thu nhập chính của 
nhiều quốc gia Thái Bình Dương.

•	 Có lập trường chống hạt nhân. Hiệp ước Rarotonga cấm vũ 
khí hạt nhân và đổ chất thải phóng xạ trong khu vực. Theo tờ 
The Guardian đưa tin vào tháng 11 năm 2023, Chủ tịch PIF - 
Ông Brown đề nghị xem xét lại hiệp ước năm 1985 “để đảm 
bảo rằng nó phản ánh mối quan tâm của các quốc gia Thái 
Bình Dương ngày nay”.

•	 Nâng cao nhận thức quốc tế về biến đổi khí hậu và các tác 
động bất lợi của nó. Lời chứng và bằng chứng hình ảnh được 
trình bày bởi các quốc gia đảo Thái Bình Dương thấp nhằm 
góp phần tăng cường sự quan ngại toàn cầu về việc nước biển 
dâng cao và mức độ nghiêm trọng của các cơn bão tăng lên.

•	 Hỗ trợ các nỗ lực dập tắt tình trạng bất ổn dân sự ở Quần đảo 
Solomon, một trong những quốc gia thành viên. Nhiệm vụ 
hỗ trợ khu vực đến Quần đảo Solomon - được yêu cầu bởi 
Honiara và do Úc chỉ đạo từ năm 2003 đến năm 2017 - đã 
phục hồi phần lớn hòa bình và ổn định.

•	 Các chuẩn mực hợp tác khu vực đã được thiết lập được thể 
hiện qua việc nhất trí thông qua Chiến lược 2050.

Mặc dù đôi khi có những bất đồng, ông Oehlers cho biết, PIF 
đã làm tốt nhất công việc của mình trong thập kỷ qua. Ông cho 
biết: “Luôn luôn có nhiều sự tập trung vào những điều không thoải 
mái hoặc tiêu cực hơn là những điều tích cực và thành công”.

LỊCH SỬ
Con người đã sinh sống ở các đảo Thái Bình Dương trong hàng 
ngàn năm, thiết lập các cộng đồng với các nền văn hóa và phương 
tiện sinh tồn riêng biệt. Trong suốt lịch sử phong phú của khu vực, 
việc sử dụng hiệu quả các vùng biển xung quanh, bao gồm cả 
những thành tựu đáng chú ý về lĩnh vực hàng hải, đã được lặp lại 
nhiều lần. Các nhà thám hiểm châu Âu đã phát hiện ra các đảo này 
vào những năm 1500 và sự thuộc địa hóa đã bùng nổ vào thế kỷ 19.

Chủ nghĩa khu vực Thái Bình Dương ngày nay, được thể hiện 
trong PIF, đã bén rễ khi nhiều cộng đồng đảo giành được độc lập. 
Diễn đàn Nam Thái Bình Dương tiếp tục bổ sung các quốc gia 
thành viên và đổi tên thành Diễn đàn các Quốc đảo Thái Bình 
Dương vào năm 1999.

Bà Tarte nói: “Đó là một cuộc thử nghiệm trong việc cố gắng 
khẳng định và tăng cường sức mạnh của họ để họ có cơ hội tốt 
hơn để được lắng nghe trên sân khấu thế giới”. “Diễn đàn được 
xây dựng dựa trên truyền thống chủ nghĩa khu vực đã được thiết 
lập trong thời kỳ thuộc địa”.

Họ có mong muốn mạnh mẽ duy trì vị thế trung lập trong khi 
các thế lực khác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang cố gắng 
thuyết phục các chính phủ đảo quốc nhìn nhận vấn đề theo cách 
của họ. Mặc dù Quần đảo Solomon đã xích lại gần CHND Trung 
Hoa hơn sau khi ký một thỏa thuận an ninh vào năm 2022, những 
nỗ lực của CHND Trung Hoa nhằm khẳng định ảnh hưởng đối với 
các quốc gia PIF khác ít mang lại hiệu quả hơn. Ví dụ, ngay sau 

hiệp ước bí mật của Bắc Kinh với Quần đảo Solomon, các quốc 
gia Thái Bình Dương Xanh khác đã bác bỏ đề xuất đa phương 
nhằm tăng cường quan hệ kinh tế và an ninh của CHND Trung 
Hoa trong khu vực. Và cuộc bầu cử vào tháng 4 năm 2024 tại 
Quần đảo Solomon đã làm suy yếu ảnh hưởng của CHND Trung 
Hoa ở đó sau khi người ủng hộ là ông Manasseh Sogavare, mặc 
dù đã được tái bầu vào Quốc hội, rút lui khỏi cuộc bầu cử để giữ 
lại chức thủ tướng.

Các nhà lãnh đạo PIF đã thành lập Hội đồng các Tổ chức Khu 
vực Thái Bình Dương (CROP) vào năm 1988 để cải thiện sự hợp 
tác, phối hợp và hợp tác giữa các tổ chức liên chính phủ. Sự hợp 
tác của các cơ quan này hỗ trợ cam kết của PIF đối với chủ nghĩa 
khu vực. Tổng thư ký của PIF cũng đóng vai trò là chủ tịch Hội 
đồng các Tổ chức Khu vực Thái Bình Dương (CROP). CROP hợp 
tác với Cơ quan An toàn Hàng không Thái Bình Dương; tổ chức 
khoa học và kỹ thuật Cộng đồng Thái Bình Dương; Chương trình 
Phát triển Đảo Thái Bình Dương; Cơ quan Thuỷ sản của PIF; Bộ 
máy Thư ký của PIF; Hiệp hội Điện lực Thái Bình Dương; Tổ 
chức Du lịch Thái Bình Dương; Bộ máy của Chương trình Môi 
trường Khu vực Thái Bình Dương; và USP.

Tuyên bố Biketawa năm 2000 và Tuyên bố Boe năm 2018 
khuyến khích các thành viên PIF giúp đỡ các nước láng giềng 
trong các cuộc khủng hoảng. CROP đã nhấn mạnh trách nhiệm 
đạo đức của các quốc gia để bảo vệ các nước láng giềng trong 
những thời kỳ khó khăn và đã được sử dụng, ví dụ, trong thời 
kỳ khủng hoảng nội bộ tại Quần đảo Solomon và khi đại dịch 
COVID-19 lan rộng qua khu vực vào năm 2020. Tuyên bố Boe 
đã mở rộng khái niệm an ninh để giải thích cho các thảm họa tự 
nhiên và do con người gây ra. Tuyên bố này coi biến đổi khí hậu 
là mối đe dọa lớn nhất đối với sinh kế, an ninh và phúc lợi của 
người dân Thái Bình Dương.

Việc ủng hộ Chiến lược 2050 là một khoảnh khắc đặc biệt, 
phản ánh những hoài bão của các nhà lãnh đạo PIF trong suốt lịch 
sử của tổ chức. Ông Oehlers cho biết: “Tôi rất ấn tượng với tính 
kỹ thuật và tầm nhìn của tài liệu này”. “Nó hoàn toàn nhất quán và 
phù hợp với các quy tắc trật tự của Liên Hợp Quốc và quốc tế”.  o

Tổng thống của French Polynesie, Moetai Brotherson, từ trái sang, 
Bộ trưởng Ngoại giao của Singapore, Vivian Balakrishnan, và Đặc 
phái viên Đặc biệt của Tổng thống Philippines, Jesus Domingo, 
tham dự cuộc họp Diễn đàn các Quốc đảo Thái Bình Dương tại 
Quần đảo Cook vào tháng 11 năm 2023.  PHÁI ĐOÀN HOA KỲ TẠI NEW ZEALAND



24 IPD FORUMFORUM

ác đối tác trong Thái Bình Dương Xanh (PBP) hợp tác với Diễn 
đàn các Quốc đảo Thái Bình Dương (PIF) để thúc đẩy các ưu 
tiên của diễn đàn, bao gồm cả những ưu tiên được quy định trong 

Chiến lược 2050 của diễn đàn. PBP đặt mục tiêu “cung cấp năng lượng 
và nguồn lực mới để mang lại những kết quả thiết thực, hữu hình”.

Úc, Nhật Bản, New Zealand, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ đã 
ra mắt PBP vào tháng 6 năm 2022. Kể từ đó, Canada, Đức và Hàn 
Quốc đã tham gia với tư cách là đối tác. Các quốc gia, sau khi tham 
vấn với các nhà lãnh đạo PIF, đang hỗ trợ tăng cường khả năng 
phục hồi sau thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí hậu, giải quyết các 
mối đe dọa và cơ hội về mạng, nâng cao nghiên cứu về đại dương, 
và ngăn chặn việc đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và 
không theo quy định (IUU).

Trong giai đoạn thành lập, các thành viên sáng lập của PBP 
tuyên bố: “Chúng tôi sẽ lập bản đồ các dự án hiện có và lên kế 
hoạch cho các dự án tương lai, nhằm thúc đẩy các nguồn lực, loại 
bỏ sự trùng lặp và thu hẹp khoảng cách. Điều này sẽ giúp tránh 
thêm gánh nặng và những cơ hội bị bỏ lỡ cho các chính phủ và 
người dân Thái Bình Dương”.

Tiến sĩ Alfred Oehlers, một chuyên gia về đảo Thái Bình Dương 
tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương 
Daniel K. Inouye (DKI APCSS) ở Hawaii, nói với DIỄN ĐÀN: 
“Đây là một cơ chế phối hợp, không phải là cơ chế thực hiện”. 
“Nhiều quốc gia muốn hỗ trợ nhưng các quốc đảo Thái Bình Dương 
không đủ năng lực để xử lý tất cả các đề nghị”.

BẢN ĐỒ VIỆN TRỢ THÁI BÌNH DƯƠNG
Viện trợ phát triển đóng vai trò lớn hơn trong các nền kinh tế Thái 
Bình Dương so với bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới. Bản đồ 
Viện trợ Thái Bình Dương của Viện Lowy, do Bộ Ngoại giao Úc tài 
trợ, có thông tin chi tiết về các khoản tài trợ và cho vay cho khu vực.

Các nhà nghiên cứu tại một tổ chức nghiên cứu độc lập có trụ sở 
tại Úc đã thu thập dữ liệu về hơn 30.000 dự án và hoạt động được tài 
trợ bởi 82 đối tác phát triển để xây dựng Bản đồ Viện trợ Thái Bình 
Dương. Bản đồ tương tác này hiển thị hiệu quả của viện trợ nước 
ngoài chảy vào 14 quốc gia Thái Bình Dương từ năm 2008 đến năm 
2021, bao gồm: Quần đảo Cook, Fiji, Kiribati, Quần đảo Marshall, 
Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Quần đảo 
Solomon, Tonga, Tuvalu và Vanuatu. Theo báo cáo của viện nghiên 
cứu, tổng cộng 14 quốc gia Thái Bình Dương này đã nhận được hơn 
1,01 triệu tỷ đồng (40 tỷ đô la Mỹ) viện trợ trong giai đoạn đó.

Úc và Nhật Bản đã tăng cường hỗ trợ cho tất cả 14 tiểu bang 
vào năm 2021, và Úc là nước đóng góp lớn nhất trong giai đoạn 
2008 đến 2021, cung cấp 40% tổng số tài trợ phát triển cho khu 
vực. Ngược lại, các nhà nghiên cứu nhận thấy đóng góp của Cộng 
hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) đã giảm trong năm 
2021, với hầu hết số tiền 6,1 nghìn tỷ đồng (241 triệu đô la Mỹ) 
nhắm vào các quốc đảo có quan hệ ngoại giao với CHND Trung 
Hoa. Kiribati và Quần đảo Solomon, hai quốc gia chuyển hướng 
ngoại giao từ Đài Loan tự trị sang Bắc Kinh vào năm 2019, đã nhận 
được gia tăng viện trợ từ Trung Quốc vào năm 2021.

NỖ LỰC HỢP TÁC
Các thành viên và quan sát viên Thái Bình Dương Xanh (PBP) — 
Liên minh châu Âu, Pháp và Ấn Độ — đã tham gia cùng đại diện 
của các quốc đảo Thái Bình Dương, Ban thư ký PIF và những bên 
khác tại DKI APCSS ở Honolulu tại một hội thảo về đánh bắt IUU 
và nhận thức về miền hàng hải vào tháng 1 năm 2023. Hội thảo đã 
đề cập đến những thách thức mà Thái Bình Dương đang phải đối 
mặt, bao gồm cả những thiếu hụt về năng lực và khả năng. Hội thảo 
cũng xác định được các lĩnh vực hợp tác.

Ông Oehlers đã đánh giá cao PBP. Ông nói: “Sáng kiến này 
đang làm được việc gì đó. Nó đang hoạt động hiệu quả”. “Những 
người phù hợp đang cống hiến và hưởng lợi đúng thời điểm”.

Cùng với việc phối hợp các nỗ lực, PBP và các quốc gia thành 
viên của mình có kế hoạch xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với 
các chính phủ Thái Bình Dương và Diễn đàn các Quốc đảo Thái 
Bình Dương (PIF). Chẳng hạn, để thể hiện cam kết với khu vực, 
đặc biệt trước tình trạng nước biển dâng cao và các cơn bão dữ dội 
đe dọa các quốc đảo vùng trũng, Hoa Kỳ đã tổ chức các hội nghị 
thượng đỉnh với các thành viên của PIF tại Nhà Trắng vào năm 
2022 và 2023. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu tại  
cuộc họp tháng 9 năm 2023: “Hoa Kỳ cam kết đảm bảo một khu 
vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, thịnh vượng 
và an toàn”. Ông đã yêu cầu Quốc hội bố trí 5,08 nghìn tỷ đồng 
(200 triệu đô la Mỹ) cho các sáng kiến để mở rộng và tăng cường 
sự tham gia của Hoa Kỳ ở các đảo Thái Bình Dương.

C
NHÂN VIÊN DIỄN ĐÀN

NGUỒN HỖ TRỢ
Các quốc gia hợp tác với các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương Xanh 

để hỗ trợ toàn diện cho khu vực rộng lớn này

Các đối tác trong Thái Bình Dương Xanh và các nhà lãnh đạo quốc 
đảo Thái Bình Dương đã gặp gỡ các bên liên quan khác tại Hawaii 
vào tháng 1 năm 2023 để thảo luận về việc đánh bắt cá trái phép 
và nhận thức về miền hàng hải. 
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU AN NINH CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG DANIEL K. INOUYE



Nguồn: Viện LowyMINH HỌA CỦA DIỄN ĐÀN

ÚC 
là đối tác phát triển lớn 
nhất của Thái Bình Dương, 
cung cấp 40% tài chính 
dành cho phát triển.

T H Á I  B Ì N H 
D Ư Ơ N G

New 
Caledonia 
(Pháp)

Samoa 
thuộc  

Hoa Kỳ 
(Hoa Kỳ)

Wallis 
và Futuna

(Pháp)

BẢN ĐỒ VIỆN TRỢ THÁI 
BÌNH DƯƠNG

Để xem bản đồ tương tác, hãy truy cập 
pacificaidmap.lowyinstitute.org

Viện Lowy, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại 
Úc, đã phân tích chi tiêu phát triển và các nguồn 
viện trợ ở 14 quốc đảo Thái Bình Dương từ năm 
2008 tới năm 2021.

KHU VỰC THÁI BÌNH 
DƯƠNG

Tổng tài chính Dành cho Phát triển:

37,38 TỶ ĐÔ LA MỸ

NHỮNG NHÀ TÀI 
TRỢ HÀNG ĐẦU SỐ TIỀN VIỆN TRỢ CÁC LĨNH VỰC HÀNG ĐẦU CHI TIÊU

% trong 
TỔNG SỐ

Úc 14,99 tỷ đô la Mỹ Chính phủ & Xã hội Dân sự 13,26 tỷ đô la Mỹ 36%

New Zealand 3,24 tỷ đô la Mỹ Vận tải 4,81 tỷ đô la Mỹ 13%

Hoa Kỳ 2,93 tỷ đô la Mỹ Y tế 4,5 tỷ đô la Mỹ 12%

QUỐC GIA NHẬN TỈ TRỌNG
QUỐC GIA TÀI 
TRỢ HÀNG ĐẦU SỐ TIỀN VIỆN TRỢ TỔNG SỐ TIỀN VIỆN TRỢ ĐÃ CAM KẾT TỔNG SỐ TIỀN VIỆN TRỢ ĐÃ CHI

PAPUA NEW GUINEA 33% Úc 6,78 tỷ đô la Mỹ 20,09 tỷ đô la Mỹ 12,34 tỷ đô la Mỹ

CHÂU ĐẠI DƯƠNG, KHU VỰC 13% Úc 3,95 tỷ đô la Mỹ 5,81 tỷ đô la Mỹ 4,92 tỷ đô la Mỹ

QUẦN ĐẢO SOLOMON 12% Úc 2,78 tỷ đô la Mỹ 4,80 tỷ đô la Mỹ 4,37 tỷ đô la Mỹ

FIJI 7% Úc 814,43 triệu đô la Mỹ 2,93 tỷ đô la Mỹ 2,66 tỷ đô la Mỹ

VANUATU 6% Úc 867,33 triệu đô la Mỹ 2,79 tỷ đô la Mỹ 2,40 tỷ đô la Mỹ

SAMOA 5% Úc 466,88 triệu đô la Mỹ 2,36 tỷ đô la Mỹ 2,28 tỷ đô la Mỹ

LIÊN BANG MICRONESIA 5% Hoa Kỳ 1,34 tỷ đô la Mỹ 2,89 tỷ đô la Mỹ 2,03 tỷ đô la Mỹ

TONGA 5% Úc 365,7 triệu đô la Mỹ 1,95 tỷ đô la Mỹ 1,74 tỷ đô la Mỹ

QUẦN ĐẢO MARSHALL 3% Hoa Kỳ 846,53 triệu đô la Mỹ 1,83 tỷ đô la Mỹ 1,22 tỷ đô la Mỹ

KIRIBATI 3% Úc 351,42 triệu đô la Mỹ 1,54 tỷ đô la Mỹ 1,08 tỷ đô la Mỹ

PALAU 2% Hoa Kỳ 228,40 triệu đô la Mỹ 725,94 triệu đô la Mỹ 570,30 triệu đô la Mỹ

TUVALU 1% Úc 124,56 triệu đô la Mỹ 709,77 triệu đô la Mỹ 550,34 triệu đô la Mỹ

NAURU 1% Úc 343,52 triệu đô la Mỹ 616,35 triệu đô la Mỹ 511,06 triệu đô la Mỹ

QUẦN ĐẢO COOK 1% New Zealand 204,40 triệu đô la Mỹ 467,50 triệu đô la Mỹ 417,55 triệu đô la Mỹ

NIUE 0,8% New Zealand 222,66 triệu đô la Mỹ 334,76 triệu đô la Mỹ 298,41 triệu đô la Mỹ

Tỷ trọng phần trăm là xấp xỉ. Tất cả số tiền đều tính bằng đơn vị đô la Mỹ.

KIRIBATI 2,72 (1,08)
NGHÌN T Ỷ ĐỒNG (T Ỷ ĐÔ L A MỸ)

SAMOA

53 (2,28)
NGHÌN T Ỷ ĐỒNG 
(T Ỷ ĐÔ L A MỸ)

PAPUA NEW GUINEA

31,04 (12,34)
NGHÌN T Ỷ ĐỒNG (T Ỷ ĐÔ L A MỸ)

VANUATU
56,7 (2,40)
NGHÌN T Ỷ ĐỒNG 
(T Ỷ ĐÔ L A MỸ)

QUẦN ĐẢO 
 SOLOMON

101,6 (4,37)
NGHÌN T Ỷ ĐỒNG (T Ỷ ĐÔ L A MỸ)

TUVALU

1,37 (550,34)
NGHÌN T Ỷ ĐỒNG 
(TRIỆU ĐÔ L A MỸ)

QUẦN ĐẢO
COOK

10,1 (417,55)
NGHÌN T Ỷ ĐỒNG 
(TRIỆU ĐÔ L A MỸ)

FIJI

63,5 (2,66)
NGHÌN T Ỷ ĐỒNG 
(T Ỷ ĐÔ L A MỸ)

TONGA NIUE

40,45 (1,74)
NGHÌN T Ỷ ĐỒNG 
(T Ỷ ĐÔ L A MỸ)

7,28 (298,41)
NGHÌN T Ỷ ĐỒNG 
(TRIỆU ĐÔ L A MỸ)

LIÊN BANG  
MICRONESIA

52,1 (2,03)
NGHÌN T Ỷ ĐỒNG 
(T Ỷ ĐÔ L A MỸ)

QUẦN ĐẢO MARSHALL

30,4 (1,22)
NGHÌN T Ỷ ĐỒNG (T Ỷ ĐÔ L A MỸ)

NAURU

1,2 (511,06)
NGHÌN T Ỷ ĐỒNG 
(TRIỆU ĐÔ L A MỸ)

PALAU
1,4 (570,3)
NGHÌN T Ỷ ĐỒNG 
(TRIỆU ĐÔ L A MỸ)
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MỞ RỘNG  
TẦM NHÌN

Ba mươi năm sau khi từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, Mông Cổ 
đang tích cực đóng vai trò ngày càng lớn trong việc duy trì 

hòa bình và ổn định khu vực. 
NHÂN VIÊN DIỄN ĐÀN

Lực lượng Phòng vệ Trên bộ Nhật Bản và quân nhân Lực lượng Vũ 
trang Mông Cổ di chuyển bằng đoàn xe trong cuộc diễn tập gìn giữ 
hòa bình Khaan Quest tại Mông Cổ vào tháng 6 năm 2023. 
TRUNG SĨ TERESA CANTERO/CỤC DỰ TRỮ QUÂN ĐỘI HOA KỲ
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K hi khoảng 200 nhà hoạt động dân chủ Mông Cổ tập 
trung tại Quảng trường Sükhbaatar vào Ngày Nhân 
quyền Liên hợp quốc vào tháng 12 năm 1989, ít ai 

có thể dự đoán được sự biến đổi sắp diễn ra. Từ quảng trường 
trung tâm thủ đô Ulaanbaatar, các cuộc biểu tình vì hòa bình sẽ 
lan rộng khắp đất nước của thảo nguyên và sa mạc này. Trong 
vòng ba tháng, chế độ cộng sản Mông Cổ đã từ bỏ quyền lực 
sau gần 70 năm.

Chưa đầy ba thập kỷ sau khi từ bỏ chế độ độc đảng và sự 
liên kết với Liên Xô, quốc gia không giáp biển nằm kẹp giữa 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) và Nga 
đã phát triển thành một ngọn hải đăng của dân chủ giữa bóng 
tối của chủ nghĩa độc tài. Mông Cổ đang tích cực nắm lấy vai 
trò đó, được định hướng bởi chính sách “người hàng xóm thứ 
ba” nhằm tăng cường quan hệ với các quốc gia ngoài hai nước 
láng giềng. Ví dụ, hội nghị khai mạc giữa Mông Cổ, Hàn Quốc 
và Hoa Kỳ vào giữa năm 2023 đã mở ra sự hợp tác ba bên 
trong các lĩnh vực như phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên 
và củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu cho các khoáng sản quan 
trọng. Nó cũng củng cố tầm quan trọng chiến lược ngày càng 
tăng của Mông Cổ đối với hòa bình và ổn định khu vực trong 
môi trường an ninh phức tạp ngày càng gia tăng, từ việc tổ 
chức cuộc tập trận gìn giữ hòa bình đa quốc gia Khaan Quest 
và Đối thoại Ulaanbaatar thường niên về An ninh Đông Bắc Á 
đến khuyến khích đầu tư nước ngoài vào trữ lượng phong phú 
các nguyên tố đất hiếm của quốc gia, vốn rất quan trọng cho 
quá trình chuyển đổi năng lượng xanh.

Bolor Lkhaajav, nhà nghiên cứu và nhà văn quan hệ quốc 
tế chuyên về địa chính trị Đông Bắc Á và Ấn Độ Dương-Thái 
Bình Dương, nói với DIỄN ĐÀN: “Mông Cổ đang theo đuổi 
chính sách ‘người hàng xóm thứ ba’ nhằm mở rộng quan hệ 
ngoại giao, chính trị, kinh tế, an ninh và xã hội với các nước 
phát triển và đang phát triển. Mục tiêu của chính sách này là 
tăng cường sự tham gia của Mông Cổ với phần còn lại của thế 
giới”. “Cho đến nay, cách tiếp cận này đã rất thành công và có 
tầm nhìn xa”.

LUÔN TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC
Với tầm nhìn rộng lớn, Mông Cổ đã thúc đẩy các quan hệ 
đối tác song phương và đa phương phát triển mạnh mẽ trên 
khắp các khu vực, từ châu Âu đến Bắc Mỹ, châu Đại Dương 
và Đông Nam Á. Điều này bao gồm các dự án hợp tác chung 
trong lĩnh vực kinh tế, môi trường và văn hóa. Thủ tướng 
Mông Cổ Oyun-Erdene Luvsannamsrai cho biết trong chuyến 
thăm Washington, DC vào tháng 8 năm 2023 để hội đàm với 
các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ: “Trong 30 năm qua, hành trình dân 
chủ của chúng tôi không hề dễ dàng”. “Nhưng Mông Cổ đã và 
sẽ luôn tiến về phía trước”.
•	 Vào tháng 5 năm 2023, ông Emmanuel Macron trở thành 

tổng thống Pháp đầu tiên đến thăm Mông Cổ. Năm tháng 
sau, Tổng thống Mông Cổ Khurelsukh Ukhnaa đã đáp lại 
chuyến thăm. Chuyến thăm cấp nhà nước của ông tới Pháp 
bao gồm việc ký kết một thỏa thuận đầu tư trị giá 39,4 

nghìn tỷ đồng (1,7 tỷ đô la Mỹ) cho công ty nhiên liệu hạt 
nhân Orano của Pháp để phát triển và vận hành một mỏ 
uranium ở tỉnh Dornogovi phía đông nam Mông Cổ. Trong 
chuyến đi, Mông Cổ cũng đã ký một thỏa thuận với nhà 
sản xuất Pháp-Ý Thales Alenia Space để xây dựng một vệ 
tinh nhằm nâng cao khả năng truy cập internet tốc độ cao 
trên khắp Mông Cổ, quốc gia có dân số thưa thớt nhất thế 
giới, với 3,3 triệu người, bao gồm cả các cộng đồng du 
mục, trải rộng trên 1,5 triệu km vuông. Thỏa thuận kêu gọi 
đặt tên vệ tinh để vinh danh anh hùng dân tộc Chinggis 
Khan, còn được gọi là Thành Cát Tư Hãn, người có đế 
chế đầu thế kỷ 13 được coi là một trong những đế chế lớn 
nhất trong lịch sử. Bộ trưởng Bộ Phát triển kỹ thuật số và 
Truyền thông Uchral Nyam-Osor cho biết trong một tuyên 
bố: “Dự án này là một bước tiến quan trọng hướng tới việc 
chuyển đổi kỹ thuật số và phát triển nền kinh tế kỹ thuật 
số của Mông Cổ”. Bộ trưởng Uchral Nyam-Osor nói thêm: 
“Dự án này sẽ thay đổi cách thức người dân trên khắp đất 
nước rộng lớn của chúng tôi tiếp cận internet và hỗ trợ việc 
tiếp cận các dịch vụ thiết yếu mà họ cần”.

•	 Hãng tin Yonhap cho biết, các nhà lãnh đạo quốc phòng 
Mông Cổ và Hàn Quốc đã đồng ý trong các cuộc đàm phán 
tại Seoul vào tháng 10 năm 2023 về việc tăng cường hợp 
tác an ninh và công nghiệp quốc phòng trong bối cảnh các 
mối đe dọa hạt nhân và tên lửa leo thang của Bắc Triều 
Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Saikhanbayar 
Gursed, người đã tham dự Triển lãm Quốc phòng và Hàng 
không Vũ trụ Quốc tế Seoul trong chuyến đi của mình, 
nhắc lại sự ủng hộ của Ulaanbaatar đối với những nỗ lực 
của Seoul trong việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên.

•	 Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Vương quốc Anh khi đó là 
James Heappey đã đến thăm Mông Cổ vào tháng 9 năm 
2023 để thảo luận về hợp tác song phương trong các nhiệm 
vụ gìn giữ hòa bình khi hai quốc gia kỷ niệm 60 năm quan 

Các binh sĩ Mông Cổ và Hoa Kỳ tiến hành huấn luyện gìn giữ 
hòa bình ở Mông Cổ vào năm 2023. QUÂN ĐỘI HOA KỲ
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hệ ngoại giao. Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh cho biết 
trong một tuyên bố: “Vương quốc Anh và Mông Cổ có 
mối quan hệ đặc biệt gần gũi: những người lính của chúng 
tôi đã cùng nhau phục vụ ở Afghanistan với tư cách là lực 
lượng gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan”.

•	 Theo Đài Tiếng nói Việt Nam, một tháng sau đó, Bộ trưởng 
Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang đã 
gặp ông Saikhanbayar ở Ulaanbaatar. Tại đây, hai bên nhất 
trí tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng và phối 
hợp trong lĩnh vực huấn luyện quân sự và y học quân đội 
Ngoài ra, hai bên còn nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc 
duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho hợp tác, phát triển 
ở Biển Đông (được biết đến trên thế giới là South China 
Sea), không chỉ đối với các nước ven biển mà còn đối với 
các nước không giáp biển”. Hà Nội đã lên tiếng cáo buộc 
Bắc Kinh vi phạm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông 
thông qua các hoạt động như xâm nhập của tàu Trung Quốc 
và đưa ra các tuyên bố hàng hải phi pháp quá đáng.
Cùng với việc mở rộng quan hệ ngoại giao, Ulaanbaatar 

cũng cần phải chú ý đến mối quan hệ tiềm ẩn phức tạp với 
các nước láng giềng khổng lồ. Theo Ngân hàng Thế giới, 
CHND Trung Hoa chiếm khoảng 83% xuất khẩu của Mông 
Cổ, trong khi CHND Trung Hoa và Nga cùng cung cấp 65% 
nhập khẩu của nước này. Hai quốc gia này cũng nằm giữa 
Mông Cổ và các cảng biển nơi diễn ra 42% hoạt động xếp 
hàng hóa trên biển toàn cầu và 64% hoạt động dỡ hàng hóa 

trên biển toàn cầu. Ông Oyun-Erdene nói với tờ báo điện tử 
Politico trong chuyến đi tới Hoa Kỳ: “Chúng tôi có những 
căng thẳng địa chính trị… nhưng tôi tin rằng hai nước láng 
giềng của chúng tôi sẽ tiếp tục tôn trọng những lựa chọn và 
các mối quan hệ đối tác mà chúng tôi đang phát triển”.

Theo ông Earl Carr và ông Nathaniel Schochet, hai nhà 
phân tích của CJPA Global Advisors có trụ sở tại New York, 

“Bằng cách thúc đẩy hợp tác kinh tế 
về khoáng sản quan trọng, củng cố 
quan hệ văn hóa và làm sâu sắc thêm 
quan hệ với các quốc gia trên khắp 
châu Âu và châu Á, Mông Cổ đang 
trở thành một bên tham gia mới nổi 
trong bối cảnh địa chính trị của Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương.”
— Earl Carr và Nathaniel Schochet,  
các nhà phân tích của CJPA Global Advisors có trụ sở tại New York
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Tổng thống Pháp 
Emmanuel Macron, 
thứ hai từ phải sang, 
chào đón Tổng thống 
Mông Cổ Khurelsukh 
Ukhnaa trong chuyến 
thăm cấp nhà nước 
tới Paris vào tháng 10 
năm 2023. 
THE ASSOCIATED PRESS

Một mẫu lõi từ mỏ 
Oyu Tolgoi ở khu vực 
Nam Gobi của Mông 
Cổ cho thấy dấu vết 
của đồng và vàng. 
Đến năm 2030, địa 
điểm này được dự 
đoán sẽ là mỏ đồng 
lớn thứ tư thế giới. 
THE ASSOCIATED PRESS

Mông Cổ không muốn bị chia rẽ giữa hai cường quốc như 
thời Chiến tranh Lạnh. Hai nhà phân tích viết cho tạp chí The 
Diplomat vào tháng 12 năm 2023: “Hệ quả là, việc theo đuổi 
‘con đường thứ ba’ và các sáng kiến chủ động của nước này 
phản ánh một sự chuyển hướng có chủ ý nhằm mở rộng các 
cam kết toàn cầu, cố gắng vượt qua những hạn chế lịch sử do 
vị trí địa lý gần các cường quốc khu vực áp đặt”. “Bằng cách 
thúc đẩy hợp tác kinh tế về khoáng sản quan trọng, củng cố 
quan hệ văn hóa và làm sâu sắc thêm quan hệ với các quốc gia 
trên khắp châu Âu và châu Á, Mông Cổ đang trở thành một 
bên tham gia mới nổi trong bối cảnh địa chính trị của Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương”. 

VAI TRÒ QUAN TRỌNG
Vào năm 1899, một chàng trai 25 tuổi đến từ miền Tây Hoa 
Kỳ, vừa được thuê làm kỹ sư trưởng cho một công ty khai thác 
mỏ của Trung Quốc, đã đi qua nội địa châu Á bằng xe nhà lưu 
động để tìm kiếm những mỏ vàng được đồn thổi - “luôn luôn 
đuổi theo cầu vồng” - cũng như bằng chứng về các mỏ than, 
đồng, sắt và chì. Ông Herbert Hoover, người ba thập kỷ sau 
trở thành tổng thống thứ 31 của Hoa Kỳ, đã viết trong hồi ký 
của mình: “Một trong những hành trình cưỡi ngựa này đã đến 
tận Urga [nay là Ulaanbaatar], thủ đô Mông Cổ ở sa mạc Gobi. 
Các trại của người Mông Cổ và các nghi lễ hiếu khách được 
ông Marco Polo mô tả chính xác”. 

Ngày nay, khoáng sản chiếm khoảng 90% kim ngạch xuất 

khẩu của Mông Cổ và hơn 25% doanh thu của chính phủ. 
Một bài báo vào tháng 10 năm 2023 trên The Interpreter, một 
ấn phẩm của Viện Lowy, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở 
tại Sydney, Úc, cho biết: “Mông Cổ có các nguồn tài nguyên 
phong phú như đồng, uranium, fluorit, các nguyên tố đất hiếm 
và các khoáng chất quan trọng khác giúp Mông Cổ có vị trí tốt 
trong địa chính trị toàn cầu về chuyển đổi năng lượng”.

Xu hướng chuyển dịch nhanh chóng sang năng lượng 
sạch - kết hợp với sự gián đoạn chuỗi cung ứng trong đại 
dịch COVID-19 - đã làm dấy lên sự lo ngại về vai trò thống 
trị của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) 
trong việc khai thác và chế biến các nguyên tố đất hiếm. 
Điều đó bao gồm mối đe dọa Bắc Kinh sẽ cắt đứt quyền tiếp 
cận các khoáng sản đó, vốn rất quan trọng đối với các công 
nghệ từ pin xe điện (EV) và tuabin gió đến vệ tinh và máy 
bay chiến đấu. Giống như Pháp, các đối tác Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương khác đang hợp tác với Mông Cổ để thúc 
đẩy vai trò của mình trong quá trình chuyển đổi năng lượng 
và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho 
biết, vào tháng 6 năm 2023, các quan chức chính phủ và đại 
diện ngành công nghiệp từ Mông Cổ, Hàn Quốc và Hoa Kỳ 
đã gặp nhau tại Ulaanbaatar cho Đối thoại Khoáng sản Quan 
trọng đầu tiên, nơi họ “nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò 
tiềm năng của Mông Cổ trong việc đáp ứng nhu cầu khoáng 
sản quan trọng của thế giới”.

Ngay sau đó, Seoul đã công bố khoản đầu tư 162,9 tỷ đồng 
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(6,9 triệu đô la Mỹ) đến năm 2027 để cung cấp cho Mông Cổ 
hỗ trợ công nghệ chế biến kim loại quý. Trong khi đó, theo Bộ 
Ngoại giao và Thương mại Úc, Úc đã đầu tư khoảng 468 tỷ 
đồng (20 triệu đô la Mỹ) trong thập kỷ qua cho “sự phát triển 
bền vững của ngành khai thác mỏ Mông Cổ”, bao gồm giáo 
dục và đào tạo nghề cho thanh niên Mông Cổ. Trong một liên 
doanh với Ulaanbaatar, công ty Rio Tinto của Úc-Anh vào đầu 
năm 2023 tuyên bố khai thác ngầm đã bắt đầu tại Oyu Tolgoi 
ở khu vực Nam Gobi của Mông Cổ. Đến năm 2030, địa điểm 
này được dự đoán là mỏ đồng lớn thứ tư thế giới, sản xuất 
lượng kim loại cần thiết cho 1.580 tuabin gió hoặc 16.400 pin 
EV mỗi ngày. Theo ấn phẩm công nghiệp Mining Technology, 
Oyu Tolgoi, cách biên giới Trung Quốc khoảng 80 km, cũng 
có một số mỏ vàng lớn nhất thế giới.

Ông Bolor, nhà nghiên cứu làm việc tại Hoa Kỳ, nói với 
DIỄN ĐÀN: “Tài nguyên thiên nhiên rộng lớn của Mông Cổ 
luôn có tầm quan trọng chiến lược đối với Mông Cổ”. “Đó là 
một động lực kinh tế. Đồng thời là một động lực chính sách 
đối ngoại để tăng cường quan hệ kinh tế song phương. Việc 
các bên khu vực và toàn cầu tham gia vào quá trình chuyển 

đổi sang năng lượng xanh của Mông Cổ thông qua đầu tư, đối 
thoại, doanh nghiệp nhà nước cũng như khu vực tư nhân là 
một động thái tích cực”.

HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM HÒA BÌNH
Vào tháng 8 năm 2003, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã triển 
khai đến Mông Cổ lần đầu tiên trong lịch sử của Thủy quân 
lục chiến cho một cuộc tập trận song phương mới tập trung 
vào phát triển hạ sĩ quan và các hoạt động gìn giữ hòa bình. 
Một năm trước, Mông Cổ đã tham gia vào sứ mệnh gìn giữ 
hòa bình đầu tiên của Liên Hợp Quốc, triển khai hai quan sát 
viên quân sự đến Tây Sahara. Cuộc tập trận Khaan Quest kỷ 
niệm năm thứ 20 vào giữa năm 2023 được Quân đội Hoa Kỳ 
tại Thái Bình Dương đồng tài trợ đã phát triển và bao gồm 
quân nhân từ hơn hai chục quốc gia trải dài từ Canada đến 
Lào - quốc gia lần đầu tiên tham dự. Hai tuần tập trận tại 
Cơ sở Huấn luyện Five Hills bên ngoài Ulaanbaatar đã tăng 
cường khả năng tương tác và sẵn sàng cho các hoạt động gìn 
giữ hòa bình và ổn định. Ông Bolor nói: “Từ góc độ chính 
sách đối ngoại, nó cho thấy sự hiện diện và sáng kiến hòa 

Một gia đình du mục bảo vệ những ngôi 
nhà cách nhiệt bằng da cừu, được gọi là 
gers, trong một cơn bão bụi ở phía đông 
nam Mông Cổ vào năm 2023. Ngân hàng 
Thế giới cho biết "những thay đổi trong 
động lực khí hậu đã tác động mạnh mẽ 
đến cuộc sống và sinh kế" ở quốc gia rộng 
lớn này.  THE ASSOCIATED PRESS



31IPD FORUMFORUM

bình của Mông Cổ nhằm tham gia và thu hút các quốc gia 
khác tham gia vào các hoạt động hợp tác quốc tế”. “Cuộc tập 
trận Khaan Quest mang đến cơ hội mở rộng ảnh hưởng khu 
vực và toàn cầu của Mông Cổ, gắn liền với các nỗ lực gìn giữ 
hòa bình của đất nước”.

Trong cùng hai thập kỷ qua, hơn 14.000 quân nhân gìn 
giữ hòa bình Mông Cổ đã phục vụ các phái bộ của Liên Hiệp 
Quốc trên toàn thế giới; với gần 900 quân nhân được triển 
khai tính đến cuối năm 2023, Mông Cổ đứng thứ 21 trong số 
121 quốc gia đóng góp. Theo cơ quan này, khoảng 12% đội 
quân Mông Cổ được triển khai trong các nhiệm vụ gìn giữ 
hòa bình là phụ nữ, cao hơn nhiều so với mục tiêu chung của 
Liên Hợp Quốc là 9%.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã khen ngợi 
những đóng góp đó khi ông Oyun-Erdene trở thành thủ tướng 
Mông Cổ đầu tiên đến thăm Lầu Năm Góc vào tháng 8 năm 
2023, cho biết thêm rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Ulaanbaatar 
20 Phương tiện Chiến thuật Hạng nhẹ Chung cho các nhiệm 
vụ gìn giữ hòa bình. Tháng đó, Mông Cổ đã tổ chức các lực 
lượng từ Úc, Nepal, Thái Lan và Hoa Kỳ cho Pacific Angel, 
một cuộc diễn tập hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai do Lực 
lượng Không quân Thái Bình Dương của Hoa Kỳ dẫn đầu. 
Hợp tác quốc phòng cũng bao gồm các đợt luân chuyển kéo 
dài hàng tháng của các cố vấn Quân đội Hoa Kỳ vào Bộ Tư 
lệnh Lực lượng Bộ binh Mông Cổ để huấn luyện và trao đổi 
văn hóa. Thiếu tá Steve Morse, chỉ huy các hoạt động của Lữ 
đoàn Hỗ trợ Lực lượng An ninh số 5 ở Mông Cổ, cho biết 
trong một thông cáo báo chí vào tháng 4 năm 2023: “Chúng 
tôi được hưởng lợi rất nhiều từ kinh nghiệm về quốc gia và 
tính liên tục của các mối quan hệ ... mà mối quan hệ đối tác 
bền chặt này mang lại”.

Cam kết hợp tác đa phương của Mông Cổ cũng được phản 
ánh trong Đối thoại Ulaanbaatar. Hội nghị quốc tế thường niên 
để thúc đẩy sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau lần đầu tiên 
được tổ chức vào năm 2014, theo Phái đoàn Liên Hợp Quốc 
của Ulaanbaatar, có thể được tóm tắt bằng câu nói của người 
Mông Cổ: “Một con vịt bình tĩnh khi mặt hồ yên tĩnh”.

Tuy nhiên, cuộc xâm lược vô cớ của Moscow vào Ukraine, 
các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng vi phạm các nghị 
quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các cuộc diễn 
tập quân sự gây bất ổn của Bắc Kinh ở Biển Đông và Eo biển 
Đài Loan đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Bà Izumi 
Nakamitsu, người đứng đầu cơ quan giải trừ quân bị của Liên 
Hợp Quốc, cho biết tại hội nghị tháng 6 năm 2023.”Ở cấp độ 
toàn cầu, bối cảnh an ninh quốc tế ngày càng trở nên phức 
tạp, gây tranh cãi, chia rẽ và đầy thách thức”. “Căng thẳng địa 
chính trị gia tăng, sự hiện đại hóa tiến bộ của các hệ thống vũ 
khí và sự thiếu minh bạch, niềm tin và đối thoại đã đưa thế 
giới đến một thời điểm quan trọng”.

Bà Nakamitsu cho biết các diễn đàn như Đối thoại 
Ulaanbaatar rất quan trọng trong việc thúc đẩy các biện pháp 
xây dựng lòng tin (CBM), nhằm “sửa chữa những nhận thức 
sai lầm về động cơ, giảm hiểu lầm về hoạt động quân sự và 
xây dựng hợp tác an ninh và thậm chí là sự phụ thuộc lẫn 
nhau”. “Khi các biện pháp xây dựng lòng tin có hiệu lực theo 
thời gian, chúng có thể ổn định các mối quan hệ song phương 
và khu vực, đồng thời giúp làm rõ các lợi ích an ninh chung, 

mở rộng hơn nữa không gian tin cậy và hợp tác. Cuối cùng, 
CBM có thể đóng vai trò là cơ sở để theo đuổi các biện pháp 
và thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý về kiểm soát và giải 
trừ vũ khí”.

ÁNH SÁNG DẪN ĐƯỜNG
Vào tháng 9 năm 2023, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 
(USAID) và tổ chức phi chính phủ Development Solutions có 
trụ sở tại Ulaanbaatar đã tổ chức một diễn đàn về tăng cường 
an ninh lương thực của Mông Cổ chống lại các thách thức bao 
gồm thu hẹp ngành nông nghiệp, đô thị hóa, gián đoạn nguồn 
cung, hỗn loạn thị trường và các tác động liên quan đến khí 
hậu. Theo Ngân hàng Thế giới, nhiệt độ đang ấm lên ở Mông 
Cổ với một trong những tốc độ nhanh nhất trên toàn thế giới 
“và những thay đổi khác trong động lực khí hậu đã ảnh hưởng 
mạnh mẽ đến cuộc sống và sinh kế”.

Một hiện tượng tự nhiên được biết đến tại địa phương là 
dzud — tuyết rơi dày mùa đông sau đó là hạn hán nghiêm 
trọng vào mùa hè — có thể tàn phá đất chăn thả và đã giết 
chết hàng triệu gia súc trong một năm. Vào tháng 1 năm 
2024, Đại sứ Hoa Kỳ tại Mông Cổ Richard Buangan đã đưa 
ra tuyên bố về nhu cầu nhân đạo và Cơ quan Phát triển Quốc 
tế Hoa Kỳ (USAID) đã tài trợ cho thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ 
tiền mặt và các khoản cứu trợ khác sau khi một dzud giết chết 
khoảng 175.000 gia súc và gây nguy hiểm cho sinh kế của hơn 
210.000 người.

Kể từ đầu những năm 1990, Cơ quan Phát triển Quốc tế 
Hoa Kỳ (USAID) đã cung cấp hơn 9,38 nghìn tỷ đồng (377 
triệu đô la Mỹ) cho các sáng kiến ở Mông Cổ để thúc đẩy sự 
tham gia của công dân vào các vấn đề như minh bạch và chống 
tham nhũng; tăng cường quản trị dân chủ; đa dạng hóa nền 
kinh tế; và xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị các-bon thấp. Nhà 
Trắng đã tuyên bố, trong chuyến thăm của ông Oyun-Erdene 
tới Washington, hai quốc gia đã ký một thỏa thuận 5 năm trị 
giá 636,3 tỷ đồng (25 triệu đô la Mỹ) để mở rộng khả năng 
tiếp cận năng lượng sạch của người Mông Cổ và thu hút các 
đối tác khu vực tư nhân trong việc mở rộng cơ hội cho các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 
(USAID) đang cung cấp thêm 14,8 tỷ đồng (600.000 đô la Mỹ) 
cho các chương trình phòng chống thiên tai để tăng khả năng 
phục hồi của cộng đồng chống lại các dzud. 

Hai quốc gia đang đánh dấu kỷ niệm 5 năm quan hệ đối 
tác chiến lược vào năm 2024, cũng đã ký Thỏa thuận Bầu trời 
Mở cho các chuyến bay trực tiếp để tăng cường thương mại và 
du lịch. Theo thỏa thuận này, Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Mông 
Cổ hỗ trợ kỹ thuật hàng không dân dụng. Nhà Trắng cho biết: 
“Mối quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn mạnh mẽ nhất 
từ trước đến nay và được phát triển trên cơ sở các nguyên 
tắc chung, tôn trọng nguyên tắc quản trị tốt, chủ quyền, pháp 
quyền và nhân quyền, cũng như chính sách láng giềng thứ ba 
của Mông Cổ”. 

Ông Oyun-Erdene đã ca ngợi sự phát triển của quan hệ đối 
tác và cam kết lâu dài của Hoa Kỳ. Ông cho biết: “Và chúng 
tôi rất tự hào khi người Mỹ coi chúng tôi là một ốc đảo của 
nền dân chủ”. “Vì vậy, đối với chúng tôi, Hoa Kỳ không chỉ 
là nước láng giềng chiến lược thứ ba mà còn là Ngôi sao Bắc 
Đẩu dẫn đường trên hành trình dân chủ của chúng tôi”.  o
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Sri Lanka Hợp tác
với Ấn Độ, Hoa Kỳ để 
Thúc đẩy Nền kinh tế và 
Ổn định Tình hình
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Sri Lanka là một trong những quốc gia đang phát triển 
ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang phải đối mặt 
với tình trạng nợ nần làm tê liệt các nỗ lực giảm nghèo 
kéo dài hàng thập kỷ, làm căng thẳng sự ổn định xã hội 
và làm trầm trọng thêm các mối đe dọa an ninh. Nợ 
của Colombo đe dọa sự thịnh vượng kinh tế và đặt ra 

những thách thức đối với an ninh khu vực, nhưng các điều chỉnh 
trong nước và quan hệ đối tác bên ngoài đang có tác động tích cực.

Các chuyên gia tài chính cho biết, vị trí của hòn đảo này làm 
cho nó trở thành một nơi tốt để đầu tư với tiềm năng cạnh tranh 
với sự thành công của các quốc gia như Malaysia và Thái Lan. 
Hòn đảo Ấn Độ Dương với dân số khoảng 22 triệu người nằm 
ngoài khơi bờ biển phía nam của một Ấn Độ năng động về kinh 
tế, từ lâu đã khao khát phát triển như một trung tâm thương mại 
và sản xuất.

Nền kinh tế của Sri Lanka chủ yếu dựa vào xuất khẩu trà, 
may mặc và công nhân, bên cạnh đó là lượng khách du lịch bị 
thu hút bởi ánh nắng mặt trời, những bãi biển nguyên sơ và các 
di sản. Quốc gia này có các tổ chức chính phủ, tư pháp và dịch 
vụ dân sự đang hoạt động.

Không có khả năng Trả nợ và Bất ổn Kinh tế
Tuy nhiên, một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng đã 
khiến Sri Lanka mất khả năng trả nợ đối với khoản nợ nước ngoài 
hơn 1,27 triệu tỷ đồng (50 tỷ đô la Mỹ) vào tháng 4 năm 2022. 
Động thái này đã gây ra một sự suy thoái kinh tế tê liệt với đặc 
trưng là lạm phát cao và sự bất định tài chính lan rộng. Tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP) của Sri Lanka giảm 7,8% trong năm 2022 
và lạm phát tăng lên 69,8% vào tháng 9 năm đó. Tình trạng thiếu 
lương thực, nhiên liệu và thuốc men đi kèm với giá cả tăng vọt 
và hàng dài người xếp hàng chờ mua các mặt hàng thiết yếu. 
Nghèo đói gia tăng. Người dân Sri Lanka đã tổ chức các cuộc 
biểu tình rầm rộ chống lại sự cai trị của đất nước, vốn do một gia 
đình thống trị và sự quản lý kinh tế yếu kém tràn lan. Tổng thống 

Gotabaya Rajapaksa và anh trai của ông, Thủ tướng Mahinda 
Rajapaksa, đã từ chức.

Ông Ranil Wickremesinghe đã trở thành tổng thống vào 
tháng 7 năm 2022. Chính quyền của ông đã tăng cường thảo luận 
với Ấn Độ và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về gói cứu trợ kinh tế 
và thực hiện các biện pháp bình ổn như loại bỏ trợ cấp giá nhiên 
liệu và tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Nền kinh tế Sri Lanka 
đang có dấu hiệu ổn định, với lạm phát giảm xuống 5,9% vào 
tháng 2 năm 2024 và dự trữ ngoại hối có thể sử dụng đạt khoảng 
762,3 nghìn tỷ đồng (3 tỷ đô la Mỹ). Các dây chuyền sản xuất 

TIẾN SĨ GANESHAN WIGNARAJA/GATEWAY HOUSE

Sri Lanka đã vay nợ 
đáng kể từ các ngân 
hàng nhà nước Trung 
Quốc cho các dự án như 
công trình tháp thông 
tin Lotus ở Colombo.
REUTERS

Người Sri Lanka ở Colombo và các nơi khác đã phản đối sự quản 
lý kinh tế yếu kém của quốc gia trong cuộc khủng hoảng tài chính 
năm 2022.  AFP/GETTY IMAGES

Tiếp theo trang 36
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2009
Chính phủ Sri Lanka ưu tiên sản xuất trong nước 
sau cuộc nội chiến kéo dài hàng thập kỷ. Nhưng điều 
đó nhấn mạnh sản xuất và bán hàng trong nước hơn là 
xuất khẩu, làm tăng sự phụ thuộc của quốc gia vào hàng 
hóa nước ngoài. Ông Mahinda Rajapaksa, Tổng thống Sri 
Lanka từ năm 2005-2015, đã đón nhận các dự án Một 
vành đai, Một con đường (OBOR) do Trung Quốc tài trợ, đi 
kèm với các khoản vay có lãi suất cao.

2017
Sau khi các khoản thanh toán khoản vay cho cảng 
quốc tế Hambantota do OBOR tài trợ của Sri Lanka 
chiếm gần 85% doanh thu, Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa (CHND Trung Hoa) ký hợp đồng thuê 99 
năm đối với cảng chiến lược này. Sri Lanka sử dụng 
tiền từ thỏa thuận trị giá 30,51 nghìn tỷ đồng (1,2 tỷ 
đô la Mỹ) để tăng cường dự trữ ngoại hối và thực hiện 
các khoản thanh toán ngắn hạn cho các khoản nợ nước 
ngoài thay vì trả hết nợ phát sinh để xây dựng cảng.

2019
Cắt giảm thuế thu nhập dẫn đến 
doanh thu của chính phủ giảm mạnh, 
đẩy nhanh sự cạn kiệt dự trữ tiền tệ. 
Ông Gotabaya Rajapaksa, em trai của 
ông Mahinda Rajapaksa, trở thành Tổng 
thống và tiếp tục vay mượn từ CHND 
Trung Hoa. Ông Mahinda tiếp tục với vai 
trò thủ tướng.

Tháng 5: Tổng thống Gotabaya 
Rajapaksa yêu cầu 25,4 nghìn tỷ đồng 
(1 tỷ đô la Mỹ) từ hạn mức tín dụng 
38,17 nghìn tỷ đồng (1,5 tỷ đô la Mỹ) 
từ Bắc Kinh để mua hàng hóa thiết yếu, 
nhưng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung 
Quốc Tập Cận Bình không trả lời.

Tháng 7 Ông Gotabaya Rajapaksa, 
phía trên bên phải, chạy trốn khỏi 
đất nước, trở thành tổng thống Sri 
Lanka đầu tiên từ chức khi còn đương 
chức. Ông ta trở lại vài tháng sau đó với 
tư cách là một công dân bình thường.

Ông Ranil Wickremesinghe, người 
sáu lần làm Thủ tướng, giành được 
phiếu bầu của quốc hội để trở thành 
tổng thống mới của Sri Lanka. Ông 
cam kết khôi phục sự ổn định kinh tế.

2023
Tháng 3: IMF chấp thuận gói 
cứu trợ trị giá 73,74 nghìn tỷ 
đồng (2,9 tỷ đô la Mỹ) trong 48 
tháng để hỗ trợ các chính sách và 
cải cách kinh tế của Sri Lanka.

Tổng Bí thư 
Đảng Cộng sản 

Trung Quốc 
Tập Cận Bình

Ranil 
Wickremesinghe

REUTERSREUTERS AFP/GETTY IMAGES

Khủng hoảng Tài chính đến Đổi mới Kinh tế

của Sri Lanka
Khủng hoảng Kinh tế

Cuộc khủng hoảng kinh tế 
và chính trị của Sri Lanka 
đã khiến quốc gia này vỡ nợ 
hơn 1,27 triệu tỷ đồng (50 
tỷ đô la Mỹ) nợ nước ngoài 

vào tháng 4 năm 2022 và gây ra các cuộc biểu tình về tình trạng 
thiếu nhiên liệu và thực phẩm. Do cạn kiệt dự trữ ngoại tệ, Sri 
Lanka đã hạn chế khả năng nhập khẩu dầu, thực phẩm và thuốc men. 
Giá trong nước tăng mạnh khi nợ nước ngoài vượt khỏi tầm kiểm soát.

Đang trong Quá trình Phục hồi
Sau khi nhậm chức vào tháng 7 năm 2023, Tổng thống Ranil 
Wickremesinghe đã đảm bảo các gói cứu trợ kinh tế từ Ấn Độ 
và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Chính quyền của ông đã thực 
hiện các biện pháp bình ổn như giảm trợ giá nhiên liệu và 
tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Nền kinh tế bắt đầu ổn 
định, với lạm phát giảm và dự trữ ngoại hối tích lũy. Các dây 
chuyền sản xuất hàng hóa thiết yếu đã biến mất. Tuy nhiên, tỷ 
lệ thất nghiệp vẫn tồn tại và tỷ lệ người sống dưới mức nghèo 
đói đã tăng gấp đôi lên 25%.
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70%

3,4%

2020
Các cuộc tấn công khủng bố vào 
tháng 4 năm 2019 và đại dịch 
COVID-19 đã đóng cửa biên giới 
và đóng cửa ngành du lịch của Sri 
Lanka, lĩnh vực chiếm gần 13% tổng 
sản phẩm quốc nội và là một nguồn 
ngoại tệ quan trọng. Trong năm 2020, 
ngành du lịch chỉ chiếm 0,8% GDP và 
40.000 việc làm đã bị mất đi.

2021
Chính phủ cấm nhập khẩu tất cả các 
loại phân bón hóa học, thuốc trừ sâu 
và thuốc diệt cỏ. Mặc dù việc cấm nhập 
khẩu nhằm tăng cường dự trữ ngoại hối, 
nhưng lại gây ra sự thất bại trong mùa 
màng buộc quốc gia phải chi tiêu nhiều 
hơn cho việc nhập khẩu thực phẩm và tiếp 
tục làm cạn kiệt dự trữ ngoại hối. Xuất 
khẩu trà một thời đầy tiềm năng giảm 
đáng kể. Sản lượng lúa giảm 50%.

2022
Tháng 3: Lạm phát lên tới 
18,8% — mức cao nhất ở châu Á và 
là mức chưa từng thấy kể từ cuộc 
nội chiến từ năm 1983 đến năm 
2009. Giá lương thực tăng 30% so 
với năm trước. Những người biểu 
tình tuần hành đến nơi ở riêng của 
Tổng thống Gotabaya Rajapaksa để 
phản đối tình trạng kinh tế xấu đi.

Ngân hàng Trung ương Sri 
Lanka tạm thời thắt chặt 
chính sách tiền tệ bằng cách 
tăng lãi suất để giảm lạm phát. 
Các biện pháp ổn định bổ sung 
được thực hiện.

Tháng 11: Lạm phát giảm 
xuống 3,4% từ mức cao gần 
70% vào tháng 9 năm 2022.

2024
Tháng 1: Nhóm IMF đến thăm Sri 
Lanka để đánh giá tiến độ chương 
trình cải cách kinh tế do các cơ quan 
chức năng quốc gia thực hiện, lưu ý 
"những dấu hiệu phục hồi đầu tiên".

IMF kêu gọi áp dụng 
thuế bất động sản lũy 
tiến để đảm bảo chia sẻ 
gánh nặng công bằng 
và duy trì sự phục hồi.

Tháng 3: Tổng thống 
Wickremesinghe yêu cầu các công 
ty cho vay chấp nhận kế hoạch hoãn 
nợ bao gồm lệnh cấm trả nợ cho đến 
năm 2028. Các khoản thanh toán sẽ tiếp 
tục đến năm 2042.

NGUỒN: BBC; Bloomberg; Ngân hàng Trung ương Sri Lanka; Sở Tài nguyên Đối ngoại, Sri Lanka; Cục Thống kê, Ngân hàng Thế giới; 
Fortune; Quỹ Tiền tệ Quốc tế; Reuters; The Associated Press; The Diplomat; Visual Capitalist; Tiến sĩ Ganeshan Wignaraja.

3 Nguyên nhân Gây ra 
Cuộc khủng hoảng

Quản lý kinh tế 
yếu kém

Ngoại giao bẫy nợ của 
Trung Quốc

COVID-19 và các cú sốc 
bên ngoài khác

“Chương trình cải cách kinh tế do chính quyền 
Sri Lanka thực hiện đang mang lại những dấu 
hiệu phục hồi đầu tiên. GDP thực ghi nhận 
mức tăng trưởng dương 1,6% so với cùng kỳ 
trong quý 3 năm 2023, lần tăng đầu tiên trong 
sáu quý liên tiếp. Sự thiếu hụt các nhu yếu 
phẩm đã giảm bớt, và lạm phát vẫn được kiềm 
chế. … Các nhà chức trách đã đạt được tiến bộ 
đáng khen ngợi với việc đưa nợ lên con đường 
hướng tới sự bền vững”.

~ Peter Breuer, trưởng phái đoàn IMF 
 ở Colombo cho biết vào tháng 1 năm 2024
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hàng hóa thiết yếu đã biến mất. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp vẫn 
tồn tại và tỷ lệ người sống dưới mức nghèo đói đã tăng gấp đôi 
lên 25%. Suy dinh dưỡng ở trẻ em tăng lên khi các gia đình buộc 
phải chuyển sang chế độ ăn rẻ hơn, kém lành mạnh hơn.

Điều gì đã Gây ra sự Sụp đổ?
Các lý thuyết của các nhà kinh tế về lý do cho cuộc khủng 
hoảng kinh tế của Sri Lanka bao gồm các yếu tố như cú sốc bên 
ngoài, ngoại giao "bẫy nợ" của Trung Quốc và quản lý tài chính 
yếu kém. 

Đại dịch COVID-19 đã cản trở nghiêm trọng xuất khẩu và du 
lịch vào năm 2020, làm hơn nửa triệu người Sri Lanka trở nên 
nghèo khó. Nền kinh tế bắt đầu có dấu hiệu phục hồi vào năm 
2021. Tuy nhiên, cuộc tấn công của Nga vào Ukraine vào đầu 
năm 2022 đã đẩy giá hóa đơn nhập khẩu nhiên liệu và thực phẩm 
lên cao, dẫn đến lạm phát hai con số và đồng rupee mất giá 30% 
so với đồng đô la Mỹ. Những cú sốc bên ngoài này đã giáng mạnh 
vào một nền kinh tế đang quay cuồng vì chi phí của cuộc xung đột 
kéo dài hàng thập kỷ của quốc gia với phiến quân và thâm hụt tài 
chính dai dẳng.

Nhiều yếu tố bên ngoài đó cũng gây khó khăn cho các 
quốc gia đang phát triển khác trong khu vực. Chương trình 
Phát triển Liên Hợp Quốc vào tháng 7 năm 2023 đã xác định 
hàng chục quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang gặp 
vấn đề nợ nần trầm trọng hơn do suy thoái kinh tế toàn cầu và 
COVID-19.

Sri Lanka đã vay rất nhiều từ các ngân hàng nhà nước Trung 
Quốc — khoảng 584,4 nghìn tỷ đồng (13,2 tỷ đô la Mỹ) từ năm 
2006 đến năm 2022 — để đầu tư vào đường cao tốc, cảng, sân 
bay và các cơ sở hạ tầng khác. Một số dự án, chẳng hạn như Cảng 
Container Quốc tế Colombo tại Cảng Colombo, đã tăng cường 
thương mại của Sri Lanka với Ấn Độ. Những dự án khác, chẳng 
hạn như Cảng Quốc tế Hambantota, Sân bay Quốc tế Mattala 
Rajapaksa và Tháp Lotus - một công trình thông tin liên lạc và 
điểm du lịch - đã khiến Sri Lanka gánh khoản vay lãi suất cao và 
trì hoãn triển khai kéo dài, dẫn đến nợ nần không trả nổi. Để giúp 
bù đắp cho khoản nợ Hambantota, một công ty do Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) kiểm soát đã đàm phán một 
hợp đồng thuê 99 năm để vận hành cảng.

Mặc dù CHND Trung Hoa là chủ nợ song phương lớn nhất 
của Sri Lanka và đã làm gia tăng gánh nặng nợ của đất nước, 
nhưng các chủ nợ tư nhân mới là bên nắm giữ phần lớn nợ nước 
ngoài của quốc gia nhỏ bé này. Việc Sri Lanka vỡ nợ cho thấy 
những rủi ro của việc vay nợ nước ngoài thiếu thận trọng, bất kể 
là dựa vào trái phiếu chính phủ với lãi suất cao để tài trợ các dự 
án phát triển hay các khoản vay của Trung Quốc với lãi suất cao 
và lợi nhuận thấp.

Trong khi các cam kết bên ngoài và nợ của Trung Quốc đóng 
một vai trò nhất định, thì việc quản lý yếu kém của chính phủ lại 
nổi lên rõ ràng, trầm trọng hơn do các biện pháp kinh tế nội địa 
hướng nội để ứng phó với đại dịch. Các bước đi chính sách không 
đúng đắn bao gồm loại trừ việc nhận sự hỗ trợ từ Quỹ Tiền tệ 
Quốc tế (IMF) vì lo ngại rằng các biện pháp kỷ luật tài chính của 
họ sẽ không được công chúng chấp nhận; một chính sách tiền tệ 

Một tàu chở hàng đậu tại Cảng Quốc tế 
Hambantota của Sri Lanka. Một công ty do 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kiểm soát đã 
ký hợp đồng thuê 99 năm để điều hành cơ sở 
này, giúp CHND Trung Hoa tăng khả năng tiếp 
cận và kiểm soát.  THE ASSOCIATED PRESS
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mở rộng mạnh mẽ dẫn đến lạm phát cao; tiếp tục chính sách tỷ 
giá cố định mà không có dự trữ ngoại hối hỗ trợ; sử dụng trao 
đổi song phương với các ngân hàng trung ương khu vực để quản 
lý nợ ngoại; giảm thuế toàn diện làm giảm doanh thu của chính 
phủ; và cấm nhập khẩu phân bón hóa học mà không có sự đồng 
ý của nông dân, gây ra sự tăng giá thực phẩm.

Vai trò là Quốc gia Phản hồi Đầu tiên của Ấn Độ
Đáp ứng yêu cầu cấp thiết của Sri Lanka về tài chính bên ngoài 
cho đến khi nhận được sự cứu trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), 
Ấn Độ đã huy động gói viện trợ song phương lớn nhất trong 
lịch sử. Lý do của Ấn Độ được củng cố bởi Chính sách “Ưu tiên 
Láng giềng” của họ, cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở 
Sri Lanka và lo ngại về người tị nạn. Ấn Độ đã huy động khoảng 
99,26 nghìn tỷ đồng (4 tỷ đô la Mỹ) viện trợ cho Sri Lanka vào 
năm 2022, bao gồm các hạn mức tín dụng, các khoản vay và 
viện trợ không hoàn lại. Số tiền này vượt quá tổng số viện trợ 
song phương cho Sri Lanka của các đối tác phát triển khác và đã 
nâng cao danh tiếng của Ấn Độ như một nhà tài trợ chính. Viện 
trợ trước đây của Ấn Độ cho Sri Lanka tập trung vào việc tái 
thiết nhà ở trong các khu vực bị xung đột tàn phá, học bổng tại 
các cơ sở giáo dục đại học Ấn Độ và hỗ trợ an ninh.

Với tình hình kinh tế Sri Lanka đang cải thiện, đây có vẻ 
là thời điểm thích hợp để quan hệ song phương chuyển từ viện 
trợ sang tăng cường thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài. 
Tập đoàn Adani, một tập đoàn của Ấn Độ, tuyên bố họ đang 
đầu tư 28,49 nghìn tỷ đồng (1,14 tỷ đô la Mỹ) cho các nhà máy 
điện gió ở lưu vực Mannar ngoài khơi bờ biển phía tây bắc Sri 
Lanka và tại Bến Container phía Tây tại Cảng Colombo, một 
dự án chung với Tập đoàn John Keells, một tập đoàn của Sri 
Lanka. Các dự án của Adani chiếm gần 67% đầu tư của Ấn 
Độ vào Sri Lanka từ năm 2005 đến 2019. Công ty điện lực lớn 
nhất Ấn Độ, NTPC Ltd., và Ủy ban Điện lực Ceylon thuộc sở 
hữu nhà nước Sri Lanka đã đồng ý trả hơn 3,45 nghìn tỷ đồng 
(138 triệu đô la Mỹ) cho một dự án năng lượng mặt trời và 
một đường dây truyền tải chạy dưới Ấn Độ Dương để thúc đẩy 
thương mại điện song phương. 

Các dự án cơ sở hạ tầng của Ấn Độ nhằm chuyển đổi Sri 
Lanka bằng các kỹ năng và công nghệ cũng như vốn, đồng thời 
kích thích các khoản đầu tư sản xuất nhẹ và dịch vụ bổ sung của 
Ấn Độ. Ấn Độ và Sri Lanka nên khuyến khích các khoản đầu 
tư như vậy thông qua tiếp thị, tự do hóa các quy định nhập cảnh 
và số hóa các quy trình đề xuất. Việc hoàn thành một thỏa thuận 
thương mại toàn diện giữa Ấn Độ và Sri Lanka cũng sẽ giúp Sri 
Lanka dễ dàng tham gia vào chuỗi cung ứng khu vực, chuyển từ 
CHND Trung Hoa sang Ấn Độ. 

Hỗ trợ của Hoa Kỳ
Sri Lanka đã từ chối khoản tài trợ 12,12 nghìn tỷ đồng (480 
triệu đô la Mỹ) từ Millennium Challenge Corp (MCC) có trụ 
sở tại Hoa Kỳ. (MCC) thúc đẩy tăng trưởng bằng cách giảm tắc 
nghẽn giao thông của Colombo, cải thiện giao thông xe buýt 
và đường nông thôn, và cung cấp các quyền sở hữu đất đai 
an toàn. Các nhà phê bình đã đưa ra những lo ngại vô căn cứ 
về động cơ địa chính trị ngầm và các mối đe dọa đối với chủ 
quyền của Sri Lanka. Những lợi ích của viện trợ không hoàn lại 
đã bị bỏ qua bất chấp sự suy thoái kinh tế ngày càng tăng của 

Sri Lanka. Hội đồng quản trị MCC đã rút lại đề nghị vào tháng 
12 năm 2020. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục gửi viện trợ cho 
Sri Lanka. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã 
tặng hơn 3,4 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19 và các khoản 
viện trợ khác cho Sri Lanka trong đại dịch, bao gồm 200 máy 
thở cầm tay. Điều này đã tiến triển thành sự hỗ trợ cho sự phát 
triển và thương mại của khu vực tư nhân. Vào tháng 11 năm 
2023, Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tuyên bố 
sẽ đầu tư 14,06 nghìn tỷ đồng (553 triệu đô la Mỹ) vào Dự án 
Nhà ga Cảng Tây Colombo.

Sự chú ý của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)
Khoản đầu tư 73,74 nghìn tỷ đồng (2,9 tỷ đô la Mỹ) của IMF 
trong 48 tháng nhằm ổn định nền kinh tế Sri Lanka bằng cách 
khôi phục tính bền vững của tài khóa và nợ. Nó đòi hỏi việc 
đánh thuế cao hơn, quản lý chi tiêu công cộng tốt hơn và các 
biện pháp chống tham nhũng, cải thiện các chương trình giảm 
nghèo, một ngân hàng trung ương độc lập và các ngân hàng tài 
chính ổn định.

Một gói cứu trợ của IMF sau khi vỡ nợ có hậu quả địa chính 
trị. Ấn Độ và Hoa Kỳ lặng lẽ ủng hộ sự tham gia của IMF. Trong 
khi đó, các cuộc đàm phán tái cơ cấu nợ với CHND Trung Hoa 
bị tụt lại. CHND Trung Hoa cuối cùng đã đưa ra sự đảm bảo 
của chủ nợ tới IMF sau các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Sri 
Lanka và các quan chức cấp cao của Trung Quốc.

Ổn định và Phục hồi
Sri Lanka đang có dấu hiệu ổn định kinh tế, được hỗ trợ bởi các 
chính sách của chính phủ, đầu tư nước ngoài, viện trợ từ các đối 
tác phát triển như Ấn Độ và Hoa Kỳ, và chương trình phục hồi 
của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Tiếp tục chương trình của IMF 
và thực hiện cải cách kinh tế sẽ mang lại cho Sri Lanka cơ hội 
phục hồi, đồng thời thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và chấp 
nhận hỗ trợ tài chính vẫn rất quan trọng đối với thành công kinh 
tế của quốc gia.  o

Một người bán hàng chuẩn bị túi cho khách hàng tại một chợ 
đầu mối ở Colombo vào tháng 4 năm 2022 trong bối cảnh khủng 
hoảng kinh tế của Sri Lanka.  REUTERS



38 IPD FORUMFORUM

MINH HỌA CỦA DIỄN ĐÀN

Đạo luật Quan hệ Đài Loan đánh dấu 45 năm 
 gắn bó lâu dài giữa Hoa Kỳ và Đài Loan
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T hông điệp từ Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ 
Lloyd Austin vào giữa tháng 11 năm 2023 đã tái 
khẳng định cam kết của Washington đối với Đài 
Loan và luật liên bang vốn là nền tảng của quan 
hệ của Hoa Kỳ với hòn đảo tự trị này trong hơn 

bốn thập kỷ.
Ông Austin nói tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp 

hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mở rộng tại Jakarta, 
Indonesia: "Với Đạo luật Quan hệ Đài Loan [TRA], chúng tôi 
cam kết làm những gì cần thiết để giúp Đài Loan có được các 
phương tiện để tự vệ".

TRA đánh dấu kỷ niệm 45 năm thành lập vào ngày 10 
tháng 4 năm 2024. Quốc hội Hoa Kỳ đã phê chuẩn đạo luật 
này và sau đó Tổng thống Jimmy Carter đã ký vào năm 1979 
sau khi Washington cho biết họ sẽ chính thức hóa quan hệ 
ngoại giao với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung 
Hoa). TRA cho phép các mối quan hệ kinh tế và ngoại giao 
không chính thức giữa Hoa Kỳ và Đài Loan và nói rằng các 
biện pháp gây hấn và trừng phạt kinh tế đối với Đài Loan sẽ 
được coi là mối đe dọa đối với hòa bình ở khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương và là "mối quan tâm nghiêm trọng 
đối với Hoa Kỳ".

Luật này mang lại sự đảm bảo cho Đài Loan và nhằm 
ngăn chặn CHND Trung Hoa xâm chiếm hòn đảo mà Bắc 
Kinh tuyên bố là lãnh thổ của mình và đe dọa sáp nhập. 
Tuyên bố nêu rõ Hoa Kỳ sẽ cung cấp "các vật phẩm quốc 
phòng và dịch vụ quốc phòng" với số lượng cần thiết cho Đài 
Loan để "duy trì khả năng tự cung tự cấp".

Cam kết đó được thể hiện rõ với sự chấp thuận của Quốc 
hội vào năm 2022 đối với Đạo luật Tăng cường Khả năng 
phục hồi của Đài Loan, cho phép chi tiêu lên đến 50,9 nghìn 
tỷ đồng (2 tỷ đô la Mỹ) hàng năm cho đến năm 2027 để hỗ 
trợ quốc phòng của Đài Loan. Hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ cho 
Đài Loan tập trung vào việc giúp hòn đảo này xây dựng năng 
lực tự vệ. Năm 2023, thông báo của Quốc hội Hoa Kỳ về viện 
trợ quân sự cho Đài Loan bao gồm:

•	 15,73 nghìn tỷ đồng (619 triệu đô la Mỹ) cho đạn 
dược và thiết bị máy bay chiến đấu F-16.

•	 12,72 nghìn tỷ đồng (500 triệu đô la Mỹ) cho hệ 
thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại F-16.

•	 8,41 nghìn tỷ đồng (332,2 triệu đô la Mỹ) cho đạn 
dược và thiết bị. 

•	 7,63 nghìn tỷ đồng (300 triệu đô la Mỹ) cho chỉ huy 
quân sự, điều khiển, thông tin liên lạc và thiết bị máy 
tính.

•	 2,75 nghìn tỷ đồng (108 triệu đô la Mỹ) cho hỗ trợ 
hậu cần và các thiết bị liên quan. 

AN NINH MẠNG
Vào cuối năm 2023, Quốc hội đã phê chuẩn Đạo luật Ủy 
quyền Quốc phòng cho năm 2024, bao gồm các điều khoản 
để hỗ trợ khả năng an ninh mạng của Đài Loan. Đạo luật này 
cho phép Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tiến hành đào tạo an ninh 
mạng với Đài Loan; bảo vệ mạng lưới, cơ sở hạ tầng và hệ 
thống quân sự của hòn đảo; và giúp loại bỏ hoạt động mạng 
độc hại nhắm vào Đài Loan. Đại diện Hoa Kỳ lúc đó là ông 
Michael Gallagher cho biết trong một thông cáo báo chí tháng 
4 năm 2023 cho biết biện pháp này "giúp trang bị vũ khí cho 
Đài Loan trong lĩnh vực không gian mạng". Ông Gallagher 
là chủ tịch Ủy ban Chọn lọc của Hạ viện Hoa Kỳ về Cạnh 
tranh Chiến lược giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ) và là chủ tịch của Tiểu ban Dịch vụ Vũ trang Hạ 
viện về Mạng, Công nghệ Thông tin và Đổi mới.

Theo ông Kent E. Calder, Giám đốc Trung tâm Edwin O. 
Reischauer về Nghiên cứu Đông Á tại Trường Nghiên cứu 
Quốc tế Cao cấp Johns Hopkins, Đạo luật Quan hệ Đài Loan 
(TRA) đã trao cho Quốc hội trách nhiệm xem xét lại quan hệ 
của Hoa Kỳ với Đài Loan, và các nhà lập pháp là trung tâm 
trong việc đảm bảo mua sắm quốc phòng được thiết kế để 
đảm bảo sự ổn định ở eo biển Đài Loan. Ông Calder đã viết 
trong một bài bình luận vào tháng 12 năm 2023 được công bố 
bởi Kyodo News, một hãng tin Nhật Bản: "Với trách nhiệm 
của Quốc hội đối với các mối quan hệ xuyên eo biển, không 
có gì đáng ngạc nhiên khi Đài Loan Caucus, nơi cung cấp 
hỗ trợ chính trị cho Đài Loan, đã trở thành cơ quan lớn nhất 
trong Quốc hội Hoa Kỳ".

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, quốc gia này có "mối quan 
hệ không chính thức rất khăng khít" với Đài Loan. Ông 
Richard C. Bush, một thành viên cao cấp tại Viện Brookings 
và cựu giám đốc Viện Hoa Kỳ ở Đài Loan (AIT), cơ quan 
chịu trách nhiệm thực hiện chính sách của Hoa Kỳ đối với 
Đài Loan, cho biết vào tháng 3 năm 2023."Trong một khía 
cạnh nào đó, [mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Đài Loan] hiện 
nay tốt hơn bao giờ hết".

Ông Derek Grossman, một nhà phân tích quốc phòng cấp 
cao tại Rand Corp., đã viết vào tháng 12 năm 2023: "Quan hệ 
đối tác Hoa Kỳ-Đài Loan mạnh nhất kể từ năm 1979". 

Chính sách "Một Trung Quốc" của Hoa Kỳ dựa trên việc 
duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, một tuyến 
đường thủy quốc tế quan trọng đối với thương mại toàn cầu. 
Chính sách này cũng duy trì hiện trạng bằng cách phản đối 
những thay đổi đơn phương của Bắc Kinh hoặc Đài Bắc. 
Chính sách này công nhận Bắc Kinh là "chính phủ hợp pháp 
duy nhất" của CHND Trung Hoa nhưng không có lập trường 
nào về tình trạng của Đài Loan. Bà Bonnie Glaser, giám đốc 
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điều hành Chương trình Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của 
Quỹ Marshall Đức, trong một diễn đàn vào tháng 6 năm 2023 
do Hiệp hội châu Á, một tổ chức nghiên cứu tại Washington, 
DC tổ chức đã cho biết: “Thật đáng chú ý, nhìn lại quá khứ 
nhiều thập kỷ sau đó, đạo luật đã đứng vững trước thử thách 
của thời gian như thế nào”.

Ông Bush, trong khi đó, đã mô tả Đạo luật Quan hệ Đài 
Loan (TRA) là "linh hoạt đáng ngưỡng mộ". Theo một trong 
những kiến trúc sư của đạo luật, điều đó được thiết kế theo chủ 
đích. Vào tháng 1 năm 2021, ông Lester Wolff, cựu dân biểu 
Quốc hội Hoa Kỳ với 16 năm kinh nghiệm, đã phát biểu tại 
Viện nghiên cứu Đài Loan toàn cầu (Global Taiwan Institute) 
- một tổ chức nghiên cứu tại Washington, D.C. - rằng: "Các 
bạn có một đạo luật tồn tại hơn 40 năm nhờ vào tính mơ hồ 
của nó". Ông nói, sự mơ hồ có mục đích đó cho phép TRA 
đạt được sự chấp thuận của những người cứng rắn ủng hộ Đài 
Loan và từ những người khác không muốn làm tổn hại mối 
quan hệ của Hoa Kỳ đang được xây dựng với CHND Trung 
Hoa. Dự luật đã được thông qua một cách áp đảo. 

SỰ MƠ HỒ CHIẾN LƯỢC
Cụ thể, Đạo luật Quan hệ Đài Loan (TRA) tìm cách “giúp duy 
trì hòa bình, an ninh và ổn định ở Tây Thái Bình Dương và 
thúc đẩy chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ bằng cách cho phép 
tiếp tục các mối quan hệ thương mại, văn hóa và các mối quan 
hệ khác giữa người dân Hoa Kỳ và người dân Đài Loan”. TRA 
cũng được soạn thảo “để làm rõ rằng quyết định thiết lập quan 
hệ ngoại giao với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Hoa Kỳ 
dựa trên kỳ vọng rằng tương lai của Đài Loan sẽ được xác 
định bằng các biện pháp hòa bình”.

Ngoài ra, TRA tuyên bố Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Đài Loan 
"vũ khí có tính chất phòng thủ" và "duy trì năng lực của Hoa 

Kỳ để chống lại bất kỳ biện pháp vũ lực hoặc các hình thức 
ép buộc nào khác có thể gây nguy hiểm cho an ninh, hoặc hệ 
thống xã hội hoặc kinh tế của người dân Đài Loan".  

Mặc dù Hoa Kỳ cung cấp viện trợ quân sự, nhưng họ tuân 
thủ chính sách được gọi là mơ hồ chiến lược về việc liệu họ có 
can thiệp quân sự nếu Bắc Kinh xâm chiếm hòn đảo này hay 
không. Các nhà phân tích giải thích rằng chính sách này không 
chỉ cố gắng ngăn chặn ĐCSTQ xâm lược mà còn ngăn Đài 
Loan chính thức tuyên bố độc lập. 

Bà Glaser lưu ý việc bao gồm "cưỡng chế" như một nội 
dung chính. Bà nói: "Thật đáng chú ý khi các nhà soạn thảo 
thực sự dự đoán sự ép buộc của CHND Trung Hoa sẽ trở thành 
trọng tâm trong chính sách của Bắc Kinh đối với Đài Loan 
trong những thập kỷ sau đó".

 Sự ép buộc của CHND Trung Hoa dưới hình thức các 
chiến thuật vùng xám — bắt nạt quân sự và kinh tế để đe dọa 
Đài Loan — chẳng hạn như triển khai máy bay chiến đấu của 
Quân đội Giải phóng Nhân dân gần hòn đảo, bắn tên lửa đạn 
đạo qua Đài Loan, tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật lớn 
gần hòn đảo và cấm nhập khẩu sản phẩm và hải sản.

 Theo ông Bush, các nhà lãnh đạo CHND Trung Hoa hiểu 
rằng một cuộc xâm lược Đài Loan có khả năng sẽ dẫn đến sự 
can thiệp quân sự của Hoa Kỳ. Ông Bush nói trong một diễn 
đàn tháng 3 năm 2023 tại Đài Bắc do Trung tâm Khả năng 
phục hồi và Đổi mới châu Á-Thái Bình Dương tổ chức: "Đó 
là lý do tại sao họ tham gia cưỡng chế — một lựa chọn trung 
gian có rủi ro thấp hơn nhưng vẫn có cơ hội thành công trong 
dài hạn".

Quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ và Đài Loan bắt đầu từ nhiều 
thập kỷ trước khi có TRA. Bắc Kinh đã đe dọa sáp nhập Đài 
Loan bằng vũ lực kể từ năm 1949, năm hòn đảo này trở thành 
nơi cư trú của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc sau thất bại 

Viện Hoa Kỳ ở Đài Loan giữ mối quan hệ của Washington với hòn đảo tự trị này.   
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trong cuộc nội chiến. Các biện pháp bảo vệ chính thức của 
Hoa Kỳ đối với Đài Loan vào năm 1955 với Hiệp ước Phòng 
thủ chung Trung-Hoa Kỳ và một nghị quyết chung sau đó 
của Quốc hội cho biết Hoa Kỳ có thể sử dụng Lực lượng Vũ 
trang của mình để bảo vệ Đài Loan khỏi các cuộc tấn công vũ 
trang của ĐCSTQ. Trong những thập kỷ tiếp theo, Hoa Kỳ đã 
sử dụng ngoại giao, luật pháp và viện trợ quân sự để đảm bảo 
giải pháp hòa bình và an ninh khu vực. Hiệp ước phòng thủ 
chung, mà Tổng thống Carter đã chấm dứt vào ngày 1 tháng 1 
năm 1980, sau khi TRA được ban hành, đã bảo vệ hiệu quả Đài 
Loan khỏi một cuộc xâm lược tiềm tàng của ĐCSTQ cho đến 
năm 1979.

CAM KẾT VỮNG CHẮC
Đạo luật Quan hệ Đài Loan (TRA) đã thành lập Viện Hoa Kỳ ở 
Đài Loan (AIT) để tiến hành quan hệ của Washington với Đài 
Loan. Tương tự như vậy, Đài Loan duy trì Văn phòng Đại diện 
Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Washington.

Bà Laura Rosenberger, Chủ tịch AIT, cho biết trong một bài 
phát biểu vào tháng 11 năm 2023 tại Washington, DC, một tháng 
sau khi bà gặp Tổng thống Đài Loan khi đó là bà Thái Anh Văn, 
rằng trong những năm gần đây, quan hệ đối tác Hoa Kỳ - Đài 
Loan "đã mở rộng và sâu sắc hơn đáng kể theo Đạo luật Quan 
hệ Đài Loan — đặc biệt là trong quan hệ kinh tế, an ninh và giữa 
người với người, cũng như trong hợp tác của chúng tôi để mở 
rộng vai trò của Đài Loan trong cộng đồng quốc tế". 

TRA quy định rằng Đài Loan được coi là các thực thể quốc 
tế khác bởi cơ quan Hoa Kỳ hiện được gọi là Tập đoàn Tài 
chính Phát triển Quốc tế, nơi cung cấp các giải pháp tài chính 
và bảo hiểm cho các nhà đầu tư, người cho vay, nhà thầu và 
những người khác của Hoa Kỳ đầu tư vào các khu vực đang 
phát triển.

Ngày nay, một Đài Loan thịnh vượng được ca ngợi là trung 
tâm sản xuất chất bán dẫn hàng đầu thế giới. Bà Rosenberger 
cho biết, đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hoa Kỳ vào Đài Loan 
đã vượt quá 763,74 nghìn tỷ đồng (30 tỷ đô la Mỹ) vào đầu 
năm 2023, lưu ý rằng công ty chip Micron, nhà đầu tư lớn nhất 
của Hoa Kỳ tại Đài Loan, có hơn 10.000 nhân viên trên đảo. 
Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, đầu tư trực tiếp 
của Hoa Kỳ được dẫn đầu bởi sản xuất, tài chính và bảo hiểm, 
và thương mại bán buôn. Tính đến tháng 11 năm 2023, 18 tiểu 
bang của Hoa Kỳ đã mở hoặc đang có kế hoạch mở văn phòng 
đại diện thương mại tại Đài Bắc. Năm 2022, hàng hóa và dịch 
vụ của Hoa Kỳ giao dịch với Đài Loan ước tính đạt 4,06 triệu 
tỷ đồng (160 tỷ đô la Mỹ). Đài Loan là một trong 10 đối tác 
thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ là đối tác thương 
mại lớn thứ hai của Đài Loan.

Bà Rosenberger nói: "Trong hơn bốn thập kỷ, khuôn khổ 
này đã hỗ trợ sự phát triển của Đài Loan như một ngọn hải 
đăng của nền dân chủ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, một 
nền kinh tế thịnh vượng và một cường quốc công nghệ. Và, tất 
nhiên, chính sách ‘Một Trung Quốc’ của chúng tôi cũng đã giúp 
duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển". "Hoa Kỳ và Đài Loan 
chia sẻ lợi ích sâu sắc và lâu dài trong việc duy trì hòa bình và 
ổn định này. ... Cam kết của Hoa Kỳ đối với Đài Loan là vững 
chắc, có nguyên tắc và lưỡng đảng. Hoa Kỳ sát cánh với bạn bè 
của chúng tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy".  o

Trong hình ảnh được lấy từ video của Hãng thông tấn quân sự 
Đài Loan này, các máy bay chiến đấu F-16 chuẩn bị cất cánh tại 
căn cứ không quân Hoa Liên ở phía đông nam Đài Loan vào 
tháng 8 năm 2023. Viện trợ của Hoa Kỳ bao gồm 3,02 nghìn tỷ 
đồng (119 triệu đô la Mỹ) cho đạn dược máy bay chiến đấu F-16, 
hệ thống tìm kiếm và theo dõi và các thiết bị khác. 
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Cách tiếp cận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) 
đối với chiến tranh nhận thức có lẽ là thành phần ít 
được nghiên cứu nhất trong chiến lược của Tổng Bí thư 
ĐCSTQ Tập Cận Bình nhằm thống trị trật tự quốc tế, 

nhưng nó có thể là yếu tố quan trọng nhất.
Theo báo cáo “Sự phát triển Quân sự và An ninh Liên quan 

đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC)” năm 2023 của Bộ 
Quốc phòng Hoa Kỳ (DOD), ĐCSTQ nhằm mục đích “đạt được 
những gì mà Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) gọi 
là sự thống trị tâm trí, mà PLA định nghĩa là việc sử dụng thông 
tin để gây ảnh hưởng đến dư luận nhằm tác động đến sự thay đổi 
trong hệ thống xã hội của một quốc gia, có khả năng tạo ra một 
môi trường thuận lợi cho Trung Quốc và giảm sức đề kháng dân 
sự và quân sự đối với các hành động của PLA”. 

Bộ Quốc phòng (DOD) báo cáo, Quân giải phóng Nhân dân 
Trung Quốc (PLA) có thể dự định sử dụng các hoạt động nhận 
thức, kết hợp chiến tranh tâm lý với công nghệ internet và nền 
tảng truyền thông để định hình hành vi và ra quyết định của đối 
phương, “như một khả năng bất đối xứng để ngăn chặn Hoa Kỳ 
hoặc bên thứ ba tham gia vào một cuộc xung đột trong tương lai, 
hoặc như một khả năng tấn công để định hình nhận thức hoặc 
phân cực xã hội”.

Xem xét mô tả lừa đảo của ĐCSTQ về các nỗ lực an toàn sinh 
học và an ninh toàn cầu của Hoa Kỳ cung cấp cái nhìn sâu sắc 
về thế hệ chiến tranh tâm lý tiếp theo của ĐCSTQ. Câu chuyện 
phòng thí nghiệm sinh học của ĐCSTQ, không có bằng chứng, 
cáo buộc Hoa Kỳ vận hành các phòng thí nghiệm sinh học để chế 

tạo vũ khí thay vì phát triển hệ thống phòng thủ chống lại các 
bệnh truyền nhiễm. Theo báo cáo, các hoạt động nhận thức như 
vậy được thiết kế để đạt được các mục tiêu an ninh quốc gia chiến 
lược bằng cách ảnh hưởng đến nhận thức của mục tiêu và thay 
đổi quyết định và hành vi của mục tiêu. Mặc dù vô lý trên bề mặt, 
các tuyên bố về phòng thí nghiệm sinh học bị vạch trần đã đóng 
vai trò là một công cụ mạnh mẽ và phức tạp ở các nước đang phát 
triển, bao gồm đấu trường cạnh tranh quan trọng nhất. 

Sự khảo sát về nỗ lực của đảng trong việc ‘thống 
trị tâm trí’ mang lại những cái nhìn sâu sắc

Truyền hình ở Hong Kong phát sóng tin tức về cuộc xâm lược 
của Nga vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Đảng Cộng sản 
Trung Quốc đã hỗ trợ Nga bằng cách lan truyền những tuyên bố 
gây kích động và sai lệch rằng Hoa Kỳ tài trợ cho các phòng thí 
nghiệm vũ khí sinh học ở Ukraine.  THE ASSOCIATED PRESS

PHẢN BÁC CÁC CÂU CHUYỆN 
KHÔNG ĐÚNG SỰ THẬT 

CỦA ĐCSTQ

NHÂN VIÊN DIỄN ĐÀN
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Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gần đây đã khẳng định với hãng tin 
CNA của Singapore, Hoa Kỳ là một trong những nước đầu tiên 
ký kết Công ước Vũ khí Sinh học quốc tế vào năm 1972, đồng ý 
với lệnh cấm toàn cầu được ban hành sáu năm sau khi Hoa Kỳ 
ngừng chương trình vũ khí sinh học tấn công.”Hoa Kỳ hoàn toàn 
tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Công ước Vũ khí Sinh học 
[BWC] và không phát triển hoặc sở hữu vũ khí như vậy ở bất cứ 
đâu — chúng tôi cũng không ủng hộ bất kỳ ai khác làm như vậy”. 

Để chống lại các câu chuyện sai lệch liên tục, Hoa Kỳ và các 
Đồng minh và Đối tác cần nghiên cứu cách ĐCSTQ tích hợp các 
yếu tố vật lý và thông tin vào chiến lược nhận thức. Mặc dù các 
nhà nghiên cứu đã nghiên cứu rộng rãi các hoạt động cho vay săn 
mồi của chương trình cơ sở hạ tầng Một vành đai, Một con đường 
(OBOR) của Trung Quốc và sự thao túng của ĐCSTQ đối với 
cộng đồng người Trung Quốc để thúc đẩy một chương trình nghị 
sự chiến lược, các Đồng minh và Đối tác cần hiểu rõ hơn về cách 
các quy trình, hoạt động và đầu tư chiến lược của Bắc Kinh đạt 
được hiệu quả nhận thức. Chiến thuật quyền lực mềm của CHND 
Trung Hoa định hình nhận thức trong thời đại cạnh tranh chiến 
lược này như thế nào? Và việc ngăn chặn thông tin đóng vai trò gì 
trong chiến lược tích hợp của CHND Trung Hoa? 

THAO TÚNG KHÍA CẠNH NHẬN THỨC
Các hoạt động nhận thức về bản chất là những nỗ lực đánh lạc 
hướng của ĐCSTQ được thiết kế để củng cố vị thế của đảng. 
ĐCSTQ chi hàng tỷ đô la mỗi năm cho các hoạt động thao túng 
nước ngoài, sử dụng thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm để thể 
hiện bản thân một cách tích cực và đảm bảo sự khẳng định toàn 
cầu mà đảng khao khát. Khi ĐCSTQ đàn áp hoặc làm xáo trộn 
thông tin trái với thông điệp quốc gia của mình, đảng huy động 
các đòn bẩy thông tin của mình để thay đổi nhận thức toàn cầu và 
làm suy yếu uy tín của đối thủ cạnh tranh. 

Cách tiếp cận của Bắc Kinh đối với cạnh tranh an toàn sinh 
học bao gồm một tập hợp con OBOR được thiết kế để mô tả 
CHND Trung Hoa như một nhà lãnh đạo y tế toàn cầu. CHND 
Trung Hoa cũng cạnh tranh trực tiếp với Hoa Kỳ trong lĩnh vực 

y tế quốc tế và tìm cách gieo rắc nghi ngờ về sức mạnh của các 
quan hệ đối tác và chương trình của Hoa Kỳ. Làm việc để thiết 
lập thiện chí, CHND Trung Hoa tìm cách tiếp cận độc quyền 
các địa điểm chiến lược, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. 
Tạo ra một hình ảnh tích cực là điều tối quan trọng để CHND 
Trung Hoa cạnh tranh trong các lĩnh vực này. Tận dụng nỗi sợ 
hãi và lo lắng về đại dịch COVID-19, ĐCSTQ thường xuyên 
khai thác cảm xúc, bóp méo sự thật và đưa ra đủ nghi ngờ trong 
môi trường thông tin để công chúng đặt câu hỏi về sự thật. Sau 
đó, khai thác sự không chắc chắn về nhận thức sau đó, ĐCSTQ 
nhắm vào Hoa Kỳ với các chiến dịch thông tin sai lệch với hy 
vọng đạt được lợi ích chiến lược. 

Các cáo buộc rằng Hoa Kỳ đang phát triển vũ khí sinh học 
và thuê ngoài công việc không phải là mới. Chúng bắt nguồn từ 
Chiến tranh Triều Tiên vào đầu những năm 1950 khi Liên Xô và 
Trung Quốc cáo buộc các lực lượng Hoa Kỳ triển khai rộng rãi 
vũ khí sinh học chống lại các lực lượng cộng sản. Liên Xô cũng 
thừa nhận chiến dịch thông tin sai lệch Operation Denver của 
mình trong những năm 1980 mà đã lan truyền những tuyên bố sai 
lệch rằng quân đội Hoa Kỳ đã phát triển và tung ra loại virus gây 
ra AIDS ở Châu Phi. Những cáo buộc sai lầm vẫn cộng hưởng và 
thiết lập đường cơ sở nhận thức cho các câu chuyện tập trung vào 
bệnh tật khác. Chúng cũng là cơ sở cho các tuyên bố sai lệch đang 
diễn ra của CHND Trung Hoa rằng COVID-19 có nguồn gốc từ 
một phòng thí nghiệm của Bộ Quốc phòng (DOD) ở Fort Detrick, 
Maryland, nơi được quốc tế hoan nghênh về nghiên cứu quốc 
phòng sinh học, khả năng an toàn sinh học và hồ sơ an toàn. 

Mặc dù các lực lượng Hoa Kỳ đã phát triển các chiến thuật, 
kỹ thuật và quy trình chiến tranh sinh học trong Chiến tranh 
Triều Tiên, nhưng việc chúng có được sử dụng hay không, 
thậm chí ở một mức độ hạn chế, vẫn chưa được chứng minh và 
gây tranh cãi. Các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ đã học được những 
cách tiếp cận như vậy từ Tiến sĩ Shiro Ishii, nhà khoa học hàng 
đầu của đơn vị 731 khét tiếng của quân đội Đế quốc Nhật Bản, 
người đã chỉ đạo đơn vị chiến tranh sinh học Nhật Bản tại Trung 
Quốc. ĐCSTQ đã khuếch đại các khía cạnh gây tranh cãi như 
vậy của lịch sử trong các chiến dịch thông tin sai lệch của mình 
và tìm cách khai thác những nhận thức tiêu cực kéo dài để hợp 
tác với các nước mới nổi quan trọng. 

ĐCSTQ cũng trích dẫn lệnh ân xá sau Thế chiến II cho các 
thành viên của Đơn vị 731, nơi tiến hành các thí nghiệm sinh học 
vô nhân đạo trên các tù nhân chiến tranh Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Liên Xô và Hoa Kỳ. Để đổi lấy việc chia sẻ nghiên cứu với các 
nhà khoa học tại Fort Detrick, các thành viên đơn vị đã tránh được 
việc bị xét xử tại Tòa án Tội phạm Chiến tranh Tokyo. ĐCSTQ 
đã cáo buộc sai sự thật về mối liên hệ giữa Đơn vị 731 và các 
chương trình hỗ trợ sinh học của Hoa Kỳ và đã nhiều lần lưu hành 
cáo buộc trong nhiều thập kỷ.

THAO TÚNG CÁC KẾT NỐI LỊCH SỬ
CHND Trung Hoa thường dệt nên một mối liên hệ âm mưu giữa 
các đợt bùng phát dịch bệnh tự nhiên và các chương trình y tế 
toàn cầu của Hoa Kỳ, và Bắc Kinh sử dụng mối quan hệ với Nga 
để tăng cường khả năng tiếp cận truyền thông của mình ở các khu 
vực như Trung Á. Việc Moscow vũ khí hóa những câu chuyện 
như vậy là điều hiển nhiên vào tháng 9 năm 2021, khi họ cáo 
buộc Ukraine và Hoa Kỳ hợp tác sinh học bất hợp pháp, mà Nga 

Một quân y Hoa Kỳ xử lý các mẫu sinh học từ nhân viên quân sự 
Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2023 tại Yokosuka, Nhật Bản. 
BỘ TƯ LỆNH NGHIÊN CỨU Y TẾ HẢI QUÂN HOA KỲ
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cuối cùng đã miêu tả như một chất xúc tác có mục đích cho cuộc 
xâm lược vô cớ vào Ukraine năm tháng sau đó.

Các nhà khoa học trong và ngoài nước Nga cho biết những 
tuyên bố này là không đúng sự thật và Moscow không có bằng 
chứng để hỗ trợ các cáo buộc. Năm 2022, hơn 35 bên tham gia 
Công ước Vũ khí Sinh học (BWC) đã cùng Hoa Kỳ bác bỏ những 
khẳng định mất uy tín của Nga, theo tổ chức truyền thông Bulletin 
of the Atomic Scientists. 

Gần như ngay lập tức sau cuộc xâm lược của Nga và theo các 
thỏa thuận hợp tác lâu dài, CHND Trung Hoa đã tích cực khuếch 
đại các tuyên bố sai lầm của Moscow và sử dụng chúng như vũ 
khí nhận thức để hỗ trợ tham vọng khu vực của Bắc Kinh. Trong 
khi nỗi lo lắng từ đại dịch bắt đầu lắng xuống, những tuyên bố 
gian lận bắt đầu gia tăng khi ĐCSTQ tìm cách làm hoen ố sự 
thành công của các sáng kiến y tế toàn cầu của Hoa Kỳ, bất chấp 
thành tích giảm bệnh và phòng chống đại dịch hiệu quả.

 
GIẢM THIỂU MỐI ĐE DỌA HỢP TÁC
Nga và CHND Trung Hoa đã nhắm vào các nỗ lực hợp tác sinh 
học và an ninh quốc tế do Cục Giảm thiểu Mối đe dọa Hợp tác 
(CTR) của Bộ Quốc phòng (DOD) dẫn đầu, làm việc với các đối 
tác nước ngoài để giảm các mối đe dọa sinh học. Các cơ sở được 
sở hữu và điều hành bởi quốc gia chủ nhà và bất kỳ sự hiện diện 
nào của Hoa Kỳ đều được mời.

CTR bắt nguồn từ quan hệ đối tác với Nga thời hậu Xô Viết 
khi quan hệ giữa Moscow và Washington đang ở đỉnh cao vào 
những năm 1990. Ngay từ đầu, hầu hết các phòng thí nghiệm 
nhận được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ là một phần của chương trình vũ 
khí sinh học tấn công của Liên Xô trước đây. Nga và Hoa Kỳ đã 
làm việc cùng nhau để bảo đảm an toàn cho các phòng thí nghiệm 
và điều chỉnh các cơ sở cho phù hợp với mục đích hòa bình. Khi 
chương trình phát triển, nó đã đào tạo hàng trăm nhà khoa học và 
cung cấp các thiết bị tiên tiến để phát hiện sự bùng phát dịch bệnh 
và tạo điều kiện cho các chương trình nghiên cứu hợp tác về sức 
khỏe toàn cầu. Hầu hết những người nhận hỗ trợ CTR làm việc 
trực tiếp với Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức y tế quốc tế 
khác. Sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đã được chứng minh là rất cần thiết 
trong đại dịch. Một phòng thí nghiệm ở Thái Lan là phòng thí 
nghiệm đầu tiên xác định các đợt bùng phát COVID-19 ở Đông 
Nam Á bằng cách sử dụng thiết bị và huấn luyện do Cơ quan 
Giảm thiểu Mối đe dọa Quốc phòng Hoa Kỳ cung cấp, trong đó 
CTR là một phần. 

Đối với Bắc Kinh, nước coi bất kỳ thành công nào của Hoa Kỳ là 
thất bại đối với CHND Trung Hoa, những thành tựu của các chương 
trình an toàn sinh học và y tế công cộng do Hoa Kỳ tài trợ như vậy 
thách thức các chiến dịch gây ảnh hưởng của đảng và nhà nước.

Do đó, ĐCSTQ thường tăng âm lượng trong các chiến dịch 
thông tin sai lệch của mình để đáp lại những tiến bộ tiềm năng của 

Hoa Kỳ. ĐCSTQ đặc biệt quan tâm đến những nỗ lực thiết lập 
quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Indonesia-Hoa Kỳ. Khi mối 
quan hệ giữa Indonesia và Hoa Kỳ tiếp tục được củng cố, ĐCSTQ 
gần đây đã đưa ra những tuyên bố sai lệch từ năm 2008 liên quan 
đến Đơn vị Nghiên cứu Y khoa Hải quân số 2 của Hoa Kỳ. Bộ 
trưởng Y tế Indonesia yêu cầu thành lập phái đoàn Indonesia-Hoa 
Kỳ tại Jakarta vào những năm 1970 để giúp ngăn chặn sự lây lan 
của các bệnh truyền nhiễm. Mặc dù các cáo buộc sai lầm rằng 
phòng thí nghiệm đang phát triển vũ khí sinh học đã bị mất uy tín, 
Indonesia, vì những lý do không liên quan, đã không gia hạn thỏa 
thuận phòng thí nghiệm và Hoa Kỳ đã chuyển phòng thí nghiệm 
vào năm 2009.

Những tuyên bố sai lầm tương tự về nghiên cứu của Hoa Kỳ 
lưu hành ở Malaysia, Philippines và Hàn Quốc, và ĐCSTQ tiếp 
tục đầu tư các nguồn lực đáng kể để truyền bá thông tin sai lệch 
của mình. Mục tiêu của ĐCSTQ là đưa sự nghi ngờ vào môi 
trường thông tin. Nếu không được kiểm soát, cuộc chiến nhận 
thức của ĐCSTQ sẽ tiếp tục thách thức Hoa Kỳ và các Đồng minh 
và Đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sự 
ổn định của cộng đồng toàn cầu. Do đó, Bộ Quốc phòng (DOD) 
và các đối tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương phải nâng cao 
nhận thức về các nỗ lực y tế công cộng của họ và giảm cơ hội đầu 
cơ và âm mưu. Càng nhiều thông tin minh bạch được chia sẻ với 
khán giả toàn cầu, những người được hưởng lợi của các chương 
trình như vậy càng được trang bị nhiều sự thật để bảo vệ chống lại 
sự tồn tại của sự giả dối.  o

Bà Hoa Xuân Oánh, hiện là Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, 
thao túng thông tin để làm suy yếu uy tín của Hoa Kỳ trong đại 
dịch COVID-19.  REUTERS

Nếu không được kiểm soát, cuộc chiến nhận thức của ĐCSTQ sẽ tiếp 
tục thách thức Hoa Kỳ và các Đồng minh và Đối tác trong khu vực Ấn Độ 

Dương-Thái Bình Dương và sự ổn định của cộng đồng toàn cầu.
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MINH HỌA CỦA DIỄN ĐÀN
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TRUNG ÚY STEPHEN SCHROEDER/HẢI QUÂN HOA KỲ, ĐỘI KHÔNG GIAN TÍCH HỢP CHUNG CỦA BỘ TƯ LỆNH KHÔNG GIAN HOA KỲ THÁI BÌNH DƯƠNG 

THÚC ĐẨY QUAN HỆ ĐỐI TÁC

HÀNG KHÔNG
Cộng đồng quốc tế yêu cầu các quy tắc và tiêu chuẩn 

được thống nhất để đảm bảo sự thịnh vượng 

Hoa Kỳ và các Đồng minh, Đối tác đang đi đầu trong một 
kỷ nguyên cơ hội mới nổi. Vai trò quan trọng của không 
gian trong cộng đồng toàn cầu đã thu hút được sự chú ý 
đáng kể trong những năm gần đây và hướng dẫn của Bộ 

Quốc phòng Hoa Kỳ (DOD) chưa bao giờ rõ ràng hơn: Theo Tóm 
tắt Chiến lược Không gian Quốc phòng vào tháng 6 năm 2020: 
“Không gian hiện là một miền chiến đấu riêng biệt, đòi hỏi những 
thay đổi trên toàn doanh nghiệp đối với các chính sách, chiến 
lược, chiến dịch, đầu tư, khả năng và chuyên môn cho một môi 
trường chiến lược mới”.

Các đồng minh cũng xác định vai trò của không gian vũ trụ 
trong các cuộc xung đột tiềm ẩn. Chính phủ Úc tuyên bố trong kế 
hoạch Cấu trúc Lực lượng năm 2020 rằng: “Quốc phòng sẽ cần 
các năng lực đóng góp trực tiếp vào kết quả chiến tranh trong lĩnh 
vực miền không gian bằng cách sử dụng các hệ thống trên mặt đất 
và/hoặc trên vũ trụ”.  Việc tuyên bố không gian - bao gồm các tài 
sản trên quỹ đạo và mặt đất - là một khu vực tiềm ẩn xung đột là 
điều chưa từng có tiền lệ và kêu gọi các cách thức mới mẻ và sáng 
tạo để đảm bảo không gian vũ trụ là một môi trường quốc tế an 
toàn, bền vững và ổn định cho các hoạt động dân sự, thương mại 
và quân sự. 

Đại tá Toshihide Ajiki, liên lạc viên của Lực lượng Phòng 
vệ Không gian Nhật Bản với Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ 
(USSPACECOM) cho biết: “Chúng ta đang ở giữa những thay 

đổi lớn trong Thời đại Không gian”. “Cộng đồng quốc tế cần khẩn 
trương thiết lập các tiêu chuẩn mới trong miền vũ trụ trước khi 
xảy ra tai nạn hoặc xung đột nghiêm trọng ở ngoài vũ trụ. Tôi tin 
rằng mối quan hệ đối tác thực sự bắt đầu từ nhu cầu chung và xây 
dựng lòng tin”.

Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế thiếu một bộ quy tắc hoạt động 
được thống nhất chính thức — thực tiễn và hành động tiêu chuẩn 
— cho miền không gian. Hợp tác là trọng tâm để thúc đẩy một 
môi trường an toàn và thịnh vượng. Đặc biệt ở khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương, điều này sẽ đòi hỏi việc khởi xướng và 
xây dựng quan hệ đối tác với các quốc gia có thể không có năng 
lực vũ trụ trong nước.

Hợp tác quốc tế luôn là trọng tâm của doanh nghiệp vũ trụ, 
bắt đầu với Hiệp ước Không gian Vũ trụ (OST) năm 1967. Với 
105 quốc gia đã phê chuẩn và 25 quốc gia ký kết trong số các 
thành viên của Liên Hợp Quốc, đó là bộ nguyên tắc liên quan 
đến không gian rộng nhất được quốc tế quan sát. Những nguyên 
tắc đó bao gồm quyền tự do tiếp cận và khám phá không gian, 
không gian như một miền chung không có tuyên bố chủ quyền 
và việc sử dụng không gian bên ngoài được dành riêng cho mục 
đích hòa bình.

Mặc dù các nguyên tắc liên quan đến Hiệp ước Không gian 
Vũ trụ (OST) chủ yếu tập trung vào các quốc gia sở hữu công 
nghệ không gian chiếm ưu thế vào thời điểm đó — Hoa Kỳ và 



48 IPD FORUMFORUM

Các khả năng quân sự đã được hưởng lợi 
rất nhiều từ các cách vận dụng không gian 
trong các lĩnh vực như thông tin liên lạc vệ 
tinh, giám sát môi trường, tình báo, giám 
sát và trinh sát, cảnh báo tên lửa và vị trí, 

điều hướng và thời gian. 

Liên Xô — hiệp ước đã cung 
cấp một nền tảng quan trọng cho 

ngành công nghiệp đang nảy nở này. 
Các thỏa thuận tiếp theo giải quyết các 

vấn đề như trách nhiệm đối tượng không gian 
(ví dụ: vệ tinh hoặc phương tiện), đăng ký đối tượng 

và mở rộng luật pháp quốc tế truyền thống vào không gian. 
Tuy nhiên, hầu hết các nguyên tắc trong lĩnh vực không gian đã 
nảy sinh do các hạn chế về mặt vật lý, công nghệ và tài chính 
của khả năng không gian của các quốc gia tương ứng. Nói cách 
khác, các tiêu chuẩn phần lớn không chính thức phát triển từ 
sự cần thiết và lợi ích chung để tối đa hóa lợi ích tiềm năng của 
năng lực không gian. Không gian bị hạn chế bởi nguồn lực của 
một quốc gia và khả năng tài trợ, xây dựng, phóng và duy trì tài 
sản trên quỹ đạo. 

Nhiều thứ đã thay đổi kể từ năm 1967, và không gian trở nên 
dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Thông qua đổi mới thương mại, học 
thuật và dân sự, lợi ích của năng lực không gian nằm trong tầm 
tay của bất kỳ ai có đủ khả năng. Các công ty thương mại cung 
cấp dịch vụ du lịch không gian, cho thuê băng thông trên hệ thống 
của họ và cho phép triển khai các dịch vụ của các dự án dân sự 
và học thuật. Thế giới giao tiếp và định vị thông qua các sóng 
truyền từ vệ tinh, và có các lựa chọn với khả năng phủ sóng toàn 
cầu bao gồm hệ thống định vị GPS của Hoa Kỳ, hệ thống Galileo 
của Liên minh Châu Âu, hệ thống định vị toàn cầu GLONASS 
của Nga và hệ thống BeiDou của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
(CHND Trung Hoa). 

Các khả năng quân sự đã được hưởng lợi rất nhiều từ các cách 
vận dụng không gian trong các lĩnh vực như thông tin liên lạc vệ 
tinh, giám sát môi trường, tình báo, giám sát và trinh sát, cảnh 
báo tên lửa và vị trí, điều hướng và thời gian. Những tiến bộ như 
vậy đã mở rộng phạm vi hoạt động và khả năng dự đoán và ứng 
phó với các cuộc khủng hoảng toàn cầu. Với việc tăng cường áp 
dụng các khả năng không gian, việc thiết lập các tiêu chuẩn là 
bước quan trọng tiếp theo trong việc đảm bảo không gian vẫn là 
một miền an toàn và bền vững. Điều này đặc biệt đúng đối với 
các chiến dịch quân sự trong không gian, và quan hệ đối tác là 
con đường chính để xác định các chuẩn mực đó.

Một số nỗ lực gần đây đang giải quyết vấn đề này. Thỏa thuận 
Artemis của NASA, được công bố vào tháng 10 năm 2020, nhằm 
mục đích thiết lập một khuôn khổ “được thiết kế để hướng dẫn 

thăm dò và sử dụng không gian dân dụng trong thế kỷ 21”. Với 
39 bên ký kết tính đến tháng 4 năm 2024 — bao gồm Úc, Ấn Độ, 
Nhật Bản, New Zealand, Singapore và Hàn Quốc — đây là một 
bộ hướng dẫn đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, Nga và CHND Trung Hoa 
không phải là các bên ký kết. Các nguyên tắc Artemis tập trung 
vào các vấn đề như sử dụng không gian một cách hòa bình, tính 
minh bạch, khả năng tương tác, việc cấp cứu khẩn cấp, đăng ký 
vật thể và giải quyết xung đột hoạt động. Trong khi tập trung vào 
lĩnh vực dân sự, các nguyên tắc cũng có thể hướng dẫn các hoạt 
động không gian thương mại và quân sự.

Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh sự cần thiết của một tiêu 
chuẩn được quốc tế công nhận. Một nghị quyết của Liên Hợp 
Quốc được thông qua vào tháng 12 năm 2020 nhấn mạnh “sự cần 
thiết của tất cả các quốc gia cùng nhau làm việc để giảm thiểu các 
mối đe dọa đối với các hệ thống không gian thông qua việc phát 
triển và thực hiện các nguyên tắc, quy tắc và nguyên lý hành vi 
có trách nhiệm”. Một báo cáo tháng 7 năm 2021 về nghị quyết 
của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã liệt kê vô số mối đe dọa tiềm 
tàng và rủi ro an ninh trong không gian, cũng như “các hành động 
và chiến dịch có thể được coi là có trách nhiệm, vô trách nhiệm 
hoặc đe dọa và tác động tiềm tàng của chúng đối với an ninh quốc 
tế”. Báo cáo cũng khẳng định khả năng áp dụng luật pháp quốc 
tế trong không gian vũ trụ và cung cấp một kế hoạch chi tiết toàn 
diện cho các chuẩn mực và hành vi mà quan hệ đối tác có thể 
được xây dựng. 

Vào tháng 2 năm 2023, USSPACECOM đã thiết lập các 
nguyên lý về hành vi không gian có trách nhiệm liên quan đến các 
chiến dịch của Bộ Quốc phòng (DOD). Bộ trưởng Quốc phòng 
Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết các nguyên lý “là một bổ sung 
quan trọng cho các hướng dẫn không ràng buộc về mặt pháp lý và 
các thông lệ tốt nhất mà Chính phủ Hoa Kỳ tự nguyện tuân theo”. 
Các nguyên tắc thông thường yêu cầu thực hiện các tiêu chuẩn 
hoạt động chuyên nghiệp, hạn chế rác thải, tránh gây ra sự can 
thiệp gây hại, đảm bảo sự phân tách và quỹ đạo an toàn, và cung 
cấp thông báo để nâng cao sự an toàn và ổn định trong quỹ đạo. 
Với một nền tảng đáng kể được thiết lập, việc thu hút đối tác tham 
gia sẽ là chìa khóa để củng cố những sáng kiến này. 

Mặc dù có nhiều đề xuất và các khung hợp tác không ràng 
buộc, nhưng chưa có các nguyên tắc toàn cầu nào được hoàn 
chỉnh. Điều này tạo ra cơ hội cho cả các quốc gia có tham vọng 
và các quốc gia có kinh nghiệm trong việc khai thác không gian. 
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Các quốc gia có sự hiện diện trên không gian và khả năng trong 
nước tìm cách thiết lập các tiêu chuẩn để tăng cường an toàn và 
an ninh. Trong khi đó, các quốc gia có tham vọng về không gian 
vũ trụ nhận thức được những cơ hội mà không gian mang lại, 
và xây dựng quan hệ đối tác với các quốc gia đã có kinh nghiệm 
trong việc khai thác không gian cung cấp cho mối quan hệ có lợi 
cho cả hai bên. 

Ví dụ, Hoa Kỳ, quốc gia có năng lực đáng kể trong doanh 
nghiệp vũ trụ của mình, sẽ được hưởng lợi từ việc thúc đẩy một 
mạng lưới mạnh mẽ các đối tác toàn cầu. Thông qua các quan hệ 
đối tác như vậy, Hoa Kỳ có thể được cấp quyền truy cập địa lý để 
phóng, trong khi các quốc gia đối tác được hưởng lợi từ chuyên 
môn của Hoa Kỳ, tăng cường các nỗ lực liên quan đến không gian 
và thúc đẩy khả năng tương tác. 

Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ (USSPACECOM) cung cấp 
một số lựa chọn để bắt đầu quan hệ đối tác. Thỏa thuận Chia sẻ 
Dữ liệu Nhận thức Tình huống Không gian được điều chỉnh theo 
khả năng và nhu cầu của mỗi quốc gia đối tác. Giáo dục và huấn 
luyện có sẵn cho các đối tác thông qua các tổ chức như Trung tâm 
Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye 
có trụ sở tại Hawaii và Viện Không gian An ninh Quốc gia của 
Lực lượng Không gian Hoa Kỳ ở Colorado. Các chiến dịch liên 
quan đến không gian cũng đang được đưa vào các buổi diễn tập 
tích hợp toàn miền như Balikatan ở Philippines, Hổ mang Vàng 
(Cobra Gold) ở Thái Lan và Lá chắn Garuda (Garuda Shield) ở 

Indonesia, cho phép các lực lượng làm việc cùng nhau, chia sẻ 
bài học và thực hiện các thực tiễn tốt nhất. Hơn nữa, chương trình 
mô phỏng và mô phỏng giám sát không gian quy mô lớn của 
USSPACECOM, Global Sentinel, đã đánh dấu năm thứ 10 của 
mình vào năm 2024 với hơn 20 quốc gia đối tác tham gia. 

Không gian là một lĩnh vực mới nổi có khả năng đóng vai trò 
trong các cuộc xung đột trong tương lai. Các chuẩn mực quốc tế 
có thể giúp đảm bảo không gian là một môi trường có thể dự đoán 
được, an toàn và bền vững, trong đó tất cả các quốc gia đều có 
thể hưởng lợi. Đối tác và hợp tác là yếu tố trung tâm trong việc 
thiết lập các nguyên tắc như vậy trên toàn cầu, với các quốc gia 
tham vọng và các quốc gia đã có kinh nghiệm trong việc khai thác 
không gian sẵn sàng để thu hoạch những phần thưởng. Thông 
qua các mối quan hệ cùng có lợi dựa trên sự tin tưởng và các tiêu 
chuẩn đáng tin cậy được thiết lập, không gian có thể là một vùng 
biên mang lại sự thịnh vượng trong nhiều năm tới.  o

Các thành viên từ Nhật Bản và Hàn Quốc tham gia vào cuộc 
tập huấn đa phương Global Sentinel tại căn cứ Không quân 
Vandenberg, California, vào tháng 2 năm 2024 để thúc đẩy các 
chiến dịch không gian an toàn, bảo mật.  
TRUNG SĨ KỸ THUẬT LUKE KITTERMAN/LỰC LƯỢNG KHÔNG GIAN VŨ TRỤ HOA KỲ

Các kỹ sư và kỹ thuật viên làm việc trên một vệ tinh xây dựng bởi 
Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ và NASA. 
THE ASSOCIATED PRESS
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CUỘC TẬP TRẬN HỔ 
MANG VÀNG 2024
TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG TƯƠNG TÁC ĐA PHƯƠNG, CÁC MỐI QUAN HỆ, CAM KẾT

NHÂN VIÊN DIỄN ĐÀN

Cuộc tập trận Hổ mang Vàng (Cobra Gold) 2024 
đã đưa hợp tác đa phương lên một tầm cao mới 
với 30 quốc gia tham gia hoặc quan sát các chiến 
dịch huấn luyện chính từ các cuộc tập trận trên bộ, 

trên biển và trên không đến các bài diễn tập không gian và 
không gian mạng, nỗ lực nhân đạo và trao đổi văn hóa.

Tướng Songwit Noonpackdee, chỉ huy quốc phòng của 
Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan (RTARF), cho biết 
trong lễ khai mạc tại Rayong, Thái Lan: "Chúng tôi đã mở 
rộng phạm vi chiến dịch quân sự để giải quyết đầy đủ các 
mối đe dọa trên tất cả các lĩnh vực". 

Hơn 9.500 quân nhân đã tham dự sự kiện lần thứ 43, do 
Thái Lan và Hoa Kỳ đồng tổ chức từ ngày 27 tháng 2 đến 
ngày 8 tháng 3, để tăng cường mối quan hệ giữa các Đồng 
minh và Đối tác và củng cố các cam kết an ninh khu vực. 

Để thể hiện khả năng tương tác cải thiện, Hổ mang Vàng 
thực hiện một chiến dịch chung toàn miền (CJADO) bao 
gồm hơn 2.200 quân nhân từ Hải quân và Lục quân Hàn 
Quốc (ROK), Không quân và Hải quân Hoàng gia Thái Lan 
(RTAF), và Không quân, Lục quân, Thủy quân lục chiến và 
Hải quân của Hoa Kỳ. Các đội quân đã tổ chức các cuộc tập 
trận tấn công đổ bộ và tấn công trên không gần như đồng 
thời, đánh bại một cuộc phong tỏa mô phỏng; tiến hành tình 
báo, giám sát và trinh sát (IRS) trên không và trên biển; diễn 
tập hỏa lực kết hợp; và kết hợp thông tin liên lạc chiến thuật 
từ các lực lượng chung. Cuộc tập trận CJADO tích hợp trên 
không, lực lượng đặc biệt và ISR hàng hải; tàu nhỏ được đưa 
vào bởi trinh sát và lực lượng đặc biệt; sơ tán y tế; chiếm giữ 
sân bay; an ninh cơ sở hạ tầng quan trọng; và duy trì hậu cần.

Quân nhân từ Indonesia, Nhật Bản, Malaysia và 
Singapore tham gia vào các cuộc diễn tập và tập trận chiến 
đấu khác. Úc và Ấn Độ đã tham gia vào các cuộc diễn tập 
viện trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Nhân viên quân sự 
từ 21 quốc gia khác cũng tham gia cuộc tập trận Hổ mang 

Vàng, bao gồm cả với tư cách là quan sát viên và nhà 
hoạch định. Đại tá của Không quân Hoàng gia Thái Lan 
(RTAF) Tawatchai Makpanich, người đã tham dự hơn 10 
phiên bản của Hổ mang Vàng, cho biết ông đánh giá cao 
cách "các khả năng chung có thể tận dụng lợi thế lẫn nhau 
để đạt được nhiệm vụ".

Kể từ khi thành lập vào năm 1982, Hổ mang Vàng 
đã phát triển từ một cuộc tập trận hàng hải song phương 
giữa Thái Lan và Hoa Kỳ thành một trong những cuộc 
tập trận quân sự đa quốc gia kéo dài nhất thế giới, trải qua 
nhiều thập kỷ hợp tác và quan hệ đối tác ở khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương.

Khi Đại tá Makpanich lần đầu tham gia Hổ mang 
Vàng vào năm 2006, đó là một cuộc tập trận giữa các 
dịch vụ quân sự. Các nhà tổ chức đã mở rộng thành một 
cuộc tập trận chung trước khi bao gồm các chiến dịch đa 
miền và gần đây nhất là một Chiến dịch Chung toàn miền 
(CJADO) với sự chỉ huy và kiểm soát toàn bộ miền chung. 
Định dạng CJADO cho phép nhiều nhánh quân sự và lực 
lượng đa quốc gia phối hợp với nhau hiệu quả hơn. Đại 
tá Makpanich nói: "Nếu chúng ta không thể đồng bộ hóa, 
chúng ta không thể đồng bộ hóa".

Ông cho biết cuộc tập trận đã làm tăng sự tự tin của ông 
rằng các đối tác như Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Hàn 
Quốc, Singapore và Hoa Kỳ sẽ sát cánh với Thái Lan trong 
những khó khăn. 

Ông nói rằng ông cũng đánh giá cao cơ hội mà Hổ 
mang Vàng cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Hoàng gia 
Thái Lan (RTARF) để nâng cao kinh nghiệm của mình với 
các chiến dịch đa miền mà Lực lượng Vũ trang quốc gia bắt 
đầu thực hiện cách đây vài năm. "RTARF rất có lợi khi học 
các kỹ thuật, chiến thuật và quy trình tiên tiến, và về các 
công nghệ được Hoa Kỳ sử dụng, để đảm bảo RTARF sẵn 
sàng và chuẩn bị hơn để tiến hành các chiến dịch". 

THEO CHIỀU KIM ĐỒNG HỒ, TỪ TRÊN XUỐNG:Thủy quân lục chiến Hoàng gia Thái Lan tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ 
trong cuộc tập trận Hổ mang Vàng 2024 ở Thái Lan.  REUTERS  Binh lính Hàn Quốc đổ bộ lên bãi biển Hat Yao ở tỉnh Chonburi 
trong một cuộc tập trận kết hợp toàn miền.  NHÂN VIÊN DIỄN ĐÀN  Thủy quân lục chiến Hoàng gia Thái Lan diễn tập sơ tán y tế 
trong sự kiện đa phương.  REUTERS  Các nhân viên quân sự từ 30 quốc gia đã tham gia lực lượng trong cuộc tập trận lần thứ 43.  
NHÂN VIÊN DIỄN ĐÀN 
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Thời bình, ông nói, "là thời điểm hoàn hảo để đào tạo và 
thực hành để đảm bảo rằng Thái Lan sẵn sàng khi đất nước 
bị đe dọa". 

Ông cho biết Hổ mang Vàng liên tục phát triển và cải 
tiến. "Là việc các quốc gia đến gặp nhau để chia sẻ các giá trị 
chung làm cho cuộc tập trận trở nên tốt hơn từng năm". 

TÍCH HỢP KHÔNG GIAN
Trong số các bài tập nổi bật, Hổ mang Vàng tăng cường hợp 
tác và khả năng tương tác trong các chiến dịch không gian. 
Nhân sự chủ chốt từ Úc, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Hàn 
Quốc, Singapore, Thái Lan và Hoa Kỳ đã tích hợp năng lực 
không gian vào các chiến dịch nhân đạo và ứng phó khủng 
hoảng. Tổ chức dưới một Trung tâm Phối hợp Quân sự 
Không gian Kết hợp, các lực lượng quân đội cung cấp hỗ trợ 
không gian cho các kịch bản tập trận. 

Đại tá Jeff Duplantis của Quân đội Hoa Kỳ, người từng là 
đồng giám đốc tích hợp không gian kết hợp của cuộc tập trận 
cùng với Đại tá Yuta Onda của Lực lượng Phòng vệ Không 
quân Nhật Bản. Cuộc tập trận tiến hành các hoạt động trên 
không và không gian, cũng như chiến tranh mạng và điện 
tử. Ông cho biết: "Bạn thực sự sẽ không thấy điều này ở đâu 
ngoài một cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây 
Dương (NATO), với nhiều quốc gia ... đến với nhau". Đại tá 
Duplantis nói: "Lần cuối cùng chúng tôi thực sự tiến hành 
một hoạt động như thế này, theo nghị quyết của Liên Hợp 
Quốc , là Chiến dịch Bão táp Sa mạc [diễn ra từ năm 1990-
1991], và nó có quy mô lớn đến mức cần phải cung cấp sự hỗ 
trợ trên toàn bộ chiến dịch rộng lớn đó". "Đó là lý do tại sao 
chúng tôi cần 30 chuyên gia không gian từ các quốc gia đối 
tác để hỗ trợ một chiến dịch lớn như vậy nhằm loại bỏ một kẻ 
xâm lược ra khỏi một đất nước đang hòa bình".

Ông cho biết lực lượng đa quốc gia đã hoàn thành hai 
nhiệm vụ chính trong Hổ mang Vàng: đảm bảo quyền tự do 
tiếp cận các khả năng không gian kết hợp và thúc đẩy sự hiểu 
biết chung về cách khai thác, làm gián đoạn hoặc từ chối các 
khả năng không gian của đối phương. 

Đại tá Duplantis cho biết các sĩ quan không gian cũng tạo 
ra các cơ chế phối hợp giữa các quân đội. Các hoạt động bao 
gồm lập kế hoạch không gian kết hợp, điều phối và thực hiện 
các chiến dịch, đánh giá hiệu ứng thời tiết và các mối đe dọa 
không gian, và cung cấp các cảnh báo tên lửa. 

Những người tham gia nghiên cứu cấu trúc chỉ huy không 
gian của các quốc gia đối tác để xác định cách tổ chức một 
lực lượng không gian đa quốc gia cung cấp khả năng phòng 
thủ và tấn công trên các lĩnh vực. Ví dụ, các sĩ quan không 
gian đã thảo luận về cách một lực lượng chung kết hợp sẽ 
đem lại lợi thế về thông tin liên lạc vệ tinh và giảm thiểu 
các nỗ lực nhằm can thiệp vào GPS của đối phương. Đại tá 
Duplantis nói: "Chúng ta không thể nói nếu họ bật thiết bị 
gây nhiễu GPS, chúng ta không thể chiến đấu. Chúng ta phải 
vượt qua điều đó để chiến đấu, và đối với liên lạc qua vệ tinh 
cũng tương tự".

Là một phần của cuộc tập trận Chiến dịch Chung toàn 
Miền (CJADO), các thành viên Không quân Vệ binh Quốc 
gia Hawaii đã thể hiện khả năng của Hoa Kỳ được gọi là Hệ 
thống Honey Badger, cung cấp các chiến dịch không gian 

phòng thủ và cho phép các nhà khai thác không gian từ quân 
đội đối tác trải nghiệm công nghệ. Các sĩ quan không gian đã 
sử dụng hệ thống để theo dõi tín hiệu vệ tinh địa đồng bộ và 
giúp giải quyết nhiễu liên lạc vệ tinh. 

Họ đã nghiên cứu học thuyết cho các chiến dịch không 
gian tấn công đa miền, mặc dù họ không tiến hành các 
chiến dịch như vậy trong quá trình diễn tập. Họ cũng tiến 
xa hơn trong việc nhận thức về miền không gian: hiểu biết, 
kiến   thức và mô tả về khả năng của đồng minh và kẻ thù 
trên quỹ đạo. Đại tá Duplantis cho rằng các hoạt động tăng 
cường sự hiểu biết chung về các chiến dịch không gian an 
toàn và có trách nhiệm, góp phần tạo ra một môi trường 
không gian ổn định hơn.

Đại tá Onda nói: "Bài tập này là một cơ hội tuyệt vời, rất 
quan trọng và cho phép chúng tôi giao tiếp và có tác động 
đến các chiến dịch không gian". "Chúng tôi thực sự đánh giá 
cao cơ hội này và các cơ hội khác để hợp tác và tiến hành các 
cuộc tập trận như thế này cũng như các cuộc tập trận song 
phương và ba bên khác".

Đại tá Duplantis cho biết ông hy vọng khả năng tích hợp 
không gian đạt được tại Hổ mang Vàng 24, được xây dựng 
dựa trên các cam kết không gian nhỏ hơn tại ba cuộc tập 
trận Hổ mang Vàng trước đó, sẽ đóng vai trò là mô hình cho 
hợp tác không gian. Ông nói: "Điều quan trọng là phải tăng 
cường mối quan hệ với các Đồng minh và Đối tác để tăng 
cường khả năng tương tác và duy trì một môi trường không 
gian vững chắc, an toàn và bền vững".

Lãnh đạo Phi đội của Không quân Hoàng gia Thái Lan 
(RTAF) Chakrit Chantamit, một người tham gia tích hợp 
không gian, đã đồng ý. “Tôi đã học được rất nhiều từ mỗi 
quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ, về không gian. Tôi cảm thấy 
rằng các chiến dịch không gian không được tiến hành đơn 
độc. Bạn phải kết nối với các quốc gia khác để hoàn thành 
nhiệm vụ. Đó là một điều mà Lực lượng Vũ trang Hoàng gia 
Thái Lan hoặc các quốc gia khác nên học tập, và cách hợp 
tác với các bộ phận khác… và các đơn vị và thành phần khác 
trong tất cả các lĩnh vực. Đó là khả năng tốt nhất và hỗ trợ 
các chiến dịch chung và kết hợp của Lục quân, Hải quân, 
Thủy quân lục chiến và chiến dịch Đặc biệt”.

Các cuộc tập trận khác như Yama Sakura ở Nhật Bản và 
Talisman Sabre ở Úc cũng đã tích hợp các khả năng không 
gian. Đại tá Duplantis nói: “Không gian là thứ cần được đưa 
ra trong các bài tập”. "Chúng tôi muốn đảm bảo rằng thông 
tin về chiến dịch không gian có thể công bố của chúng tôi 
được truyền đạt cho các quốc gia đối tác của chúng tôi mà 
đang phát triển các chuyên gia không gian của riêng họ và 
khả năng không gian của họ để xây dựng khả năng hỗ trợ đối 
tác đó để hỗ trợ nếu chúng ta bao giờ phải hình thành một lực 
lượng quốc tế như vậy".

NHỮNG TIẾN BỘ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
Cuộc tập trận Hổ mang Vàng cũng thúc đẩy hợp tác phòng 
thủ mạng. Lần đầu tiên, các sĩ quan của Đồng minh và Đối 
tác đã lãnh đạo các nhóm đa quốc gia trong phần diễn tập 
trên mạng. Khoảng 165 nhà điều hành mạng phòng thủ từ 
Úc, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Singapore, 
Thái Lan và Hoa Kỳ đã hợp tác để tăng cường khả năng 
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phòng thủ và thúc đẩy khả năng tương tác trong một môi 
trường đào tạo thực tế và đầy thách thức. Các nhà điều khiển 
từ xa từ Hàn Quốc, Thái Lan và Hoa Kỳ cũng đã tham gia.

Lực lượng đa quốc gia đã sử dụng Phạm vi mạng Có 
thể Triển khai của Bộ tư lệnh Khu vực Ấn Độ Dương-Thái 
Bình Dương Hoa Kỳ để tiến hành các chiến dịch phòng thủ 
và cũng thực hiện các quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP). 
Trung tá Yutapong Sodcharoen từ Bộ chỉ huy Không quân 
Hoàng gia Thái  và Thiếu tá Will Shockley của Không quân 
Vệ binh Quốc gia Washington dẫn đầu cuộc tập trận không 
gian mạng tại Trại Ngựa Đỏ ở U-Tapao, Thái Lan. Trung tá 
Sodcharoen nói: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi có các nhóm 
đa quốc gia có khả năng làm việc cùng nhau và [đó] là cơ 
hội tuyệt vời để họ trao đổi kiến thức và nói chuyện với nhau 
ngày càng nhiều hơn".

Úc, Indonesia, Hàn Quốc và Singapore từng dẫn đầu một 
nhóm đa quốc gia trong cuộc tập trận, trong đó Hàn Quốc 
dẫn đầu nhóm lớn nhất, bao gồm Nhật Bản, Malaysia, Thái 
Lan và Hoa Kỳ. Thái Lan dẫn đầu nhóm các lực lượng đối 
lập song phương. 

Thiếu tá Paul Lucero của Không quân Hoa Kỳ, người 
đứng đầu cuộc tập trận không gian mạng Hổ mang Vàng 
năm 2023, cho biết: "Chúng tôi muốn các đối tác của 
chúng tôi nắm quyền sở hữu và lãnh đạo các nhóm để đạt 
được tầm nhìn và sự hiểu biết về cấu trúc và chức năng của 
họ và trao quyền cho các đối tác của chúng tôi để lãnh đạo 
các nhóm này". 

Để tăng cường sức mạnh tổng hợp, các nhà lãnh đạo đã 
tích hợp nỗ lực vào Trung tâm Phòng thủ Chiến dịch mạng, 
cho phép các hiệu ứng thứ hai và thứ ba được đưa vào cuộc 
tập trận, bao gồm cách cơ sở hạ tầng dân sự như đường sắt, 
cảng, dịch vụ khẩn cấp và kiểm soát không lưu bị xâm phạm 
trong một cuộc tấn công mạng. 

Các nhóm đã xác định và bảo vệ địa hình trọng điểm và 
cơ sở hạ tầng quan trọng, và xác nhận các Quy trình Vận 
hành Tiêu chuẩn (SOP) của lực lượng đa quốc gia, cùng các 
hoạt động khác để tăng cường khả năng phòng thủ. 

Thiếu tá Lucero nói: "Đối với Hoa Kỳ, đây là một cơ hội 
học tập tuyệt vời để hiểu các lực lượng mạng khác hoạt động 
như thế nào và sự khác biệt của các thực hành mạng". "Ở 

Một binh sĩ Hải quân Hàn Quốc nhắm mục tiêu trong lúc diễn tập Hổ mang Vàng 2024.  REUTERS
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Hoa Kỳ, chúng tôi bị chi phối bởi rất nhiều cơ quan và luật 
pháp khác nhau mà chi phối hoạt động, cấu trúc và tổ chức 
của chúng tôi. Tuy nhiên, với lực lượng nhỏ hơn, bạn có thể 
thấy một cơ cấu tổ chức hợp lý hơn và phẳng hơn với nhiều 
nhiệm vụ trực tiếp hơn cho các đội chiến thuật". 

Ví dụ, Singapore đã tạo ra Dịch vụ Kỹ thuật số và Tình 
báo bằng cách hợp nhất nhân viên mạng từ tất cả các chi 
nhánh quân sự của mình. Theo một thỏa thuận như vậy, 
Thiếu tá Lucero cho biết: "Bạn có thể truyền thông tin để 
tăng cường và thúc đẩy các chiến dịch mạng và ngược lại. 
Việc có danh tính và văn hóa trong nội bộ sẽ hữu ích khi 
họ là một phần của hoặc tiến hành các hình thành và chiến 
dịch lớn hơn".

Các đối tác và lĩnh vực khác cũng mang lại những đóng 
góp độc đáo. Ông nói: “Bạn có thể thấy tất cả chúng tôi 
đang mặc đồng phục khác nhau và từ các lĩnh vực khác 
nhau. Đây là điều làm cho cuộc tập trận này trở nên thú vị”. 
"Đó là một nơi kết hợp các yếu tố về mạng".

XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ
Trung tá Sodcharoen và Thiếu tá Shockley nhấn mạnh rằng 
các mối quan hệ được hình thành trong Hổ mang Vàng giữa 
các quốc gia, các nhà lãnh đạo và thành viên ở mọi cấp độ 
không chỉ cần thiết cho khả năng tương tác mà còn để tăng 

cường các cam kết an ninh. Trung tá Sodcharoen nói: "Mục 
tiêu của Hổ mang Vàng không chỉ là làm việc cùng nhau 
hoặc tăng cường quan hệ đối tác của chúng tôi, mà còn là 
diễn đàn nơi chúng tôi có thể trao đổi kiến thức và học hỏi 
lẫn nhau, và điều quan trọng là chúng tôi đã xây dựng thêm 
tình bạn". 

Thiếu tá Shockley nói rằng việc quan hệ như vậy phát 
triển trong suốt cuộc tập trận "chứng tỏ các quốc gia đang 
bắt đầu hợp tác với nhau và đang bắt đầu tận hưởng thời 
gian của mình".

Đội ngũ Hổ mang Vàng của Nhật Bản, lần đầu tiên 
tham gia vào phần không gian mạng của cuộc tập trận, 
đánh giá cao tinh thần hợp tác vượt qua rào cản ngôn ngữ, 
văn hóa và biên giới. Đại úy Masahito Nakajima, giám đốc 
chiến dịch mạng cho Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật 
Bản, nơi đã thành lập lực lượng mạng như một nhánh riêng 
biệt vào năm 2019 cho biết: “Trước cuộc tập trận này, 
chúng tôi không có bất kỳ mối liên hệ nào với các quốc gia 
khác hoặc các đơn vị khác. Nhưng ở đây chúng tôi đã có 
rất nhiều mối quan hệ, không chỉ về các vấn đề kỹ thuật mà 
còn về tình bạn”. “Các chiến dịch đa quốc gia rất mạnh mẽ. 
Điều cơ bản là chúng tôi có thể quản lý bất cứ điều gì với 
các lực lượng đa quốc gia. Điều này rất quan trọng đối với 
chúng tôi”.  o

Các lực lượng Hàn Quốc, Thái 
Lan và Hoa Kỳ tiến hành một 
cuộc tập trận tấn công đổ bộ.
HẠ SĨ EMILY WEISS/THỦY QUÂN LỤC CHIẾN HOA KỲ

Các nhà khai thác không gian từ 
các quân đội đối tác đào tạo trên 
Hệ thống Honey Badger của Hoa 
Kỳ, nơi cung cấp các chiến dịch 
không gian phòng thủ.  
NHÂN VIÊN DIỄN ĐÀN
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TẠO DỰNG MỐI LIÊN KẾT VÀ NĂNG LỰC: 
CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO QUÂN SỰ HOA KỲ 

SUY NGẪM VỀ CUỘC TẬP TRẬN 
HỔ MANG VÀNG 2024

NHÂN VIÊN DIỄN ĐÀN

Nhân viên quân sự của Hàn Quốc 
(ROK), Thái Lan và Hoa Kỳ đã 
tham gia một cuộc tập trận tấn 

công đổ bộ đa phương ở Chonburi, 
Thái Lan, trong cuộc tập trận Hổ mang 
Vàng 2024. Khóa huấn luyện đã đồng 
bộ hóa các chiến dịch chung toàn miền 
(CJADO), tích hợp các nền tảng chỉ 
huy và điều khiển, vũ khí và cảm biến 
giữa các lực lượng và quốc gia. Hơn 
2.200 binh sĩ đã diễn tập các cuộc tấn 
công đổ bộ và không kích gần như 
đồng thời để bảo vệ một sân bay và bãi 
biển, tạo điều kiện cho một cuộc tấn 

công mặt đất để chiếm giữ mục tiêu.
Máy bay chiến đấu đã đánh bại các 

hệ thống vũ khí để đảm bảo tự do di 
chuyển, lực lượng trinh sát chung bảo 
vệ bãi biển và tàu đổ bộ, được hộ tống 
bởi máy bay trực thăng tấn công, được 
phóng từ tàu. Trong khi đó, máy bay 
chiến đấu đi kèm với máy bay hỗ trợ 
tấn công và lực lượng mặt đất để chiếm 
giữ sân bay nhằm tạo điều kiện cho các 
cuộc diễn tập sơ tán phi chiến đấu. 

Chiến dịch Chung Toàn miền 
(CJADO) cũng đã tích hợp lực lượng 
trên không, lực lượng đặc biệt và tình 

báo, giám sát và trinh sát hàng hải, đưa 
tàu nhỏ, an ninh cơ sở hạ tầng quan 
trọng và duy trì hậu cần.

DIỄN ĐÀN đã nói chuyện với hai 
nhà lãnh đạo cuộc tập trận: Chuẩn đô 
đốc Hải quân Hoa Kỳ, ông Christopher 
Stone, Tư lệnh lực lượng đổ bộ của 
Hạm đội 7 Hoa Kỳ, Nhóm Tấn công 
Viễn chinh 7 và Lực lượng Đặc nhiệm 
76/3, và Đại tá Thủy quân lục chiến 
Hoa Kỳ Sean Dynan, Tư lệnh Đơn vị 
Viễn chinh Thủy quân lục chiến 15. 
Cuộc đối thoại đã được biên tập để phù 
hợp với hình thức của DIỄN ĐÀN.

Đại tá Sean Dynan của Thủy 
quân Lục chiến Hoa Kỳ

Chuẩn đô đốc Hải quân Hoa Kỳ 
Christopher Stone
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Câu hỏi: Ấn tượng của ông về Hổ mang Vàng 2024 là gì?
Chuẩn đô đốc Stone: Đây là cuộc tập trận Hổ mang Vàng đầu 
tiên của tôi và lần đầu tiên tôi đến Thái Lan. Tôi đã hoàn toàn bị 
choáng ngợp với sự phức tạp của cuộc tập trận này, sự hợp tác của 
tất cả các quốc gia với nhau. Thật ấn tượng khi thấy mọi người 
làm việc cùng nhau vì một mục đích chung. Đây là cuộc tập trận 
quốc phòng liên tiếp kéo dài nhất trên thế giới. Đây là năm thứ 
43 chúng tôi tiến hành Hổ mang Vàng. Năm nay chúng tôi có 
sự tham gia đầy đủ của bảy quốc gia, ba hải quân tham gia hạn 
chế, và tổng cộng có đại diện của 30 quốc gia. Thật ấn tượng khi 
thấy điều đó. Cách đây vài ngày, tôi có cơ hội tham dự một cuộc 
diễn tập hỗ trợ nhân đạo/cứu trợ thiên tai (HADR). Tại đây, tôi đã 
chứng kiến một lượng lớn các quốc gia cùng lúc xử lý những tình 
huống phức tạp như: phân loại thương vong y tế, thực hiện cứu hộ 
trên biển, chữa cháy nhiên liệu, chống lại sự sụp đổ của tòa nhà, 
giải cứu người dân và cung cấp cứu trợ. Cuộc diễn tập thực sự 
ấn tượng và hoàn toàn liền mạch bất chấp rào cản ngôn ngữ. Các 
giao thức mà chúng tôi đã làm việc cùng nhau để tinh chỉnh thực 
sự ấn tượng, và nó không chỉ là một bài tập. Đó là những điều mà 
chúng tôi làm thường xuyên và nó không chỉ giới hạn ở biên giới 
của quốc gia. Lực lượng đặc nhiệm của chúng tôi đã phối hợp với 
Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến 31 và tàu USS America 
trong việc cung cấp cứu trợ [sau] vụ phun trào núi lửa ở Papua 
New Guinea vào năm 2023. Chúng tôi có Thủy quân lục chiến hỗ 
trợ Philippines ngay bây giờ với cứu trợ lũ lụt. Vì vậy, thực hành 
những điều đó trong cuộc tập trận này sẽ mang lại kết quả cho tất 
cả chúng ta trong thời gian tới. 
Đại tá Dynan: Đây là cuộc tập trận Hổ mang Vàng thứ ba của tôi. 
Tuy nhiên, lần cuối cùng tôi tham dự là vào năm 2002. Nó luôn 
luôn là một cuộc tập trận lớn đầy tuyệt vời. Sự khác biệt chính 

giữa bây giờ và trước kia đối với tôi là số lượng quốc gia tham 
gia, số nước tham gia đầy đủ. Lần cuối cùng tôi ở đây, cuộc tập 
trận chủ yếu là song phương. Bây giờ nó đã phát triển đến mức 
chúng tôi đang tiến hành các hoạt động bơi lội và nhảy dù với 
binh lính Hải quân [Hàn Quốc và Hoàng gia Thái Lan]. Vừa qua 
chúng tôi đã thực hiện chiến dịch HADR quy mô lớn, và ngay 
hôm nay, ba quốc gia khác nhau đổ bộ lên cùng một bãi biển gần 
như đồng thời. Mặc dù gặp rào cản ngôn ngữ, họ vẫn phối hợp tác 
chiến thông qua các biện pháp kiểm soát chiến thuật để tiến hành 
một chiến dịch ổn định, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Nhờ đó, 
lính Thủy quân lục chiến từ nhiều quốc gia đã có thể vượt biển và 
lên bờ thành công.
Chuẩn đô đốc Stone: Bạn sẽ nghe thấy chúng tôi nói về khả năng 
tương tác rất nhiều. Theo thời gian, chúng tôi muốn tiến tới khả 
năng thay thế lẫn nhau, nơi một quốc gia có thể thực hiện sứ mệnh 
hợp tác với các quốc gia khác bất kể quốc gia đó đang treo cờ nào. 
Vì vậy, bạn sẽ thấy việc diễn tập ở đây và thấy được chúng tôi đã 
chiếm được bờ biển. Đó thực sự là những gì Hổ mang Vàng và 
các cuộc tập trận tương tự hướng đến — tăng cường khả năng của 
chúng tôi để chúng tôi cùng nhau mạnh mẽ hơn. 

Câu hỏi: Có gì mới trong lần lặp lại năm nay?	
Chuẩn đô đốc Stone: Hổ mang Vàng đã phát triển về độ phức 
tạp và quy mô. Năm nay là lần đầu tiên chúng tôi có một bức 
tranh chung về không gian chiến đấu giữa tất cả các đối tác. 
Chúng tôi gọi đó là một bức tranh chiến dịch chung. Đó là thách 
thức vì có sự khác biệt về công nghệ, có sự khác biệt về chia sẻ 
thông tin. Vì vậy, việc chúng tôi đã làm điều đó trong năm nay 
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Các lực lượng đa phương bảo vệ một 
bãi biển trong cuộc tập trận tấn công 
đổ bộ tại Hổ mang Vàng 2024.  
NHÂN VIÊN DIỄN ĐÀN
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là rất quan trọng. Chúng tôi cũng đã thêm một bài tập CJADO, 
một thuật ngữ chúng tôi sử dụng để mô tả một loạt các chiến 
dịch từ trên không, trên mặt biển, dưới đáy biển với các quốc gia 
tham gia. Đó là một chiến dịch tương đối phức tạp.

Câu hỏi: Theo ông Hổ mang Vàng đã thay đổi như thế nào 
theo thời gian?
Đại tá Dynan: Tôi nghĩ đó là vấn đề về quy mô và sự tập trung, 
và số lượng các chiến dịch. Khả năng kết hợp nhiều quốc gia 
để thực hiện Hỗ trợ Nhân đạo/ Cứu trợ thiên tai (HADR) không 
phải là điều mà chúng tôi đã làm được vào năm 2002. Cuộc tập 
trận tập trung vào vũ khí chiến đấu, thoát ra và bắn đạn thật. Bây 
giờ nó được mở rộng, tôi nghĩ, để phù hợp với thực tế. Điều có 
khả năng xảy ra nhất bất kỳ nơi nào trên thế giới vào bất kỳ thời 
điểm nào là có điều gì đó đòi hỏi một người phải làm anh hùng 
giúp đỡ ai đó. Đó là những gì các quốc gia này đang thực hành 
cùng nhau ngay bây giờ.

Câu hỏi: Cuộc tập trận đặc biệt này cho phép Đồng minh và 
Đối tác xây dựng những kỹ năng nào?
Chuẩn đô đốc Stone: Chúng ta cần thực hành tất cả các bộ 
kỹ năng của mình. Vấn đề không phải là liệu một cuộc khủng 
hoảng nhân đạo sẽ xảy ra mà là khi nào nó sẽ xảy ra. Chúng ta 
cần phải luyện tập mọi thứ, từ phản ứng ban đầu đến hành động 
dân sự, cho đến các chiến dịch chiến đấu quy mô lớn và mọi 
tình huống có thể xảy ra khác.
Đại tá Dynan: Một trong những điều mà chúng tôi đang làm ở 
cấp độ chiến thuật trong cuộc tấn công thực sự là thực hành giao 

tiếp với đối tác, đó là điều mà chúng tôi luôn cố gắng phát triển 
và làm việc, khả năng giao tiếp của chúng tôi từ máy bay này 
sang máy bay khác và từ tàu này sang tàu khác.

Câu hỏi: Điều gì làm cho Hổ mang Vàng trở thành chìa khóa 
để xây dựng mối quan hệ và thúc đẩy hợp tác và khả năng 
tương tác giữa các Đồng minh và Đối tác?
Chuẩn đô đốc Stone: Việc chúng tôi chia sẻ các mục tiêu 
chung về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, thịnh 
vượng và an toàn, và làm việc cùng nhau để đạt được những 
mục tiêu chung đó là rất ý nghĩa. Chúng tôi học hỏi lẫn nhau, 
chúng tôi tiến triển, chúng tôi tiến bộ. Chúng tôi rất vui mừng 
khi có thể tham gia cùng những người bạn tuyệt vời trong Lực 
lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan tại đây như một phần của 
Hổ mang Vàng để củng cố các mối quan hệ, sự hiểu biết, sự kết 
nối và khả năng của chúng tôi với nhau.
Đại tá Dynan: Tôi chỉ muốn nói thêm rằng chúng tôi huấn 
luyện khi chúng tôi hoạt động. Thời điểm để tìm hiểu khi nào 
và làm thế nào để làm điều đó một cách lý tưởng không phải là 
lúc khủng hoảng xảy ra. Thời điểm đó là ở đây khi chúng tôi tập 
trận tại Hổ mang Vàng.  o
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Tuyên bố chung Trung Quốc-Nga vào tháng 2 năm 2022 
đã được rộng rãi hiểu là một tín hiệu về sự hợp tác sâu 
rộng giữa hai quốc gia, những thách thức lớn đối với trật 
tự thế giới. Một số người đã đi xa hơn và đánh giá nó như 
một dấu hiệu của một trục tổ chức, hoặc thậm chí là một 
liên minh. Tuy nhiên, việc thiếu sự hỗ trợ chính thức của 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) đối với 
cuộc tấn công bất hợp pháp của Nga vào Ukraine đã gieo 
rắc nghi ngờ liên quan đến lập luận này. Việc kiểm tra kỹ 
lưỡng hơn về sự hợp tác hiện có giữa Nga và CHND Trung 
Hoa, cùng với những tuyên bố trong tuyên bố, cho thấy 
có các lợi ích chung và quan điểm về một đối thủ chung 
— "phương Tây tự do" — nhưng tuyên bố không gây ấn 
tượng cũng ngụ ý rằng họ không chia sẻ một tầm nhìn 
chung về tương lai. 

Trên thực tế, hai quốc gia có thể ít liên kết hơn so với 
thực tế. Để thách thức phương Tây và trật tự thế giới hiện 
tại, CHND Trung Hoa và Nga cần có một căn cứ địa an 
toàn và bảo mật. Do đó, các lợi ích an ninh chung của cả 

hai quốc gia, được trình bày trong tuyên bố chung, chủ yếu 
nằm ở việc đảm bảo tầm nhìn về an ninh và ổn định trong 
các vùng lân cận, chống lại sự can thiệp của các lực lượng 
bên ngoài vào những gì họ coi là "công việc nội bộ," và phản 
đối những nỗ lực của công dân của họ để có thêm tự do. Tuy 
nhiên, bên cạnh những lợi ích chung này, có sự khác biệt 
rất lớn trong tầm nhìn tương ứng của họ về một trật tự thế 
giới mới. So với tầm nhìn tiêu cực của Nga, tự coi mình là 
nạn nhân của phương Tây, tầm nhìn của CHND Trung Hoa 
có thể được một số quốc gia coi là một sự thay thế thực sự. 
Ngoài ra, mối quan hệ giữa Nga và CHND Trung Hoa đã 
được đánh dấu bằng nhiều thập kỷ mất lòng tin sâu sắc. Có 
khả năng những sự khác biệt này sẽ tiếp tục tồn tại trong 
mối quan hệ tương lai của họ, mặc dù có sự hợp tác tăng lên 
trong một số lĩnh vực.

Hợp tác quân sự Trung Quốc-Nga có lịch sử hàng thập 
kỷ thăng trầm. Mối quan hệ này là một chiều và luôn không 
đáng tin cậy. Cho đến gần đây, mối quan hệ giữa Trung Quốc 
và Liên Xô/Nga không cân bằng. Liên Xô/Nga đóng vai trò 

Mối quan hệ Trung Quốc-Nga là
Một Đồng minh Thuận tiện hơn là Một Liên minh Chặt chẽ

TÁC GIẢ FALK TETTWEILER, NHÀ NGHIÊN CỨU VÀ NHÀ PHÂN TÍCH CỦA TRUNG TÂM MARSHALL 

RỒNG 
VÀ GẤU
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cung cấp công nghệ và chuyên môn, nhưng Đảng Cộng sản 
Trung Quốc (ĐCSTQ) chưa bao giờ chấp nhận đối tác mạnh 
hơn của mình là người lãnh đạo hay kẻ thống trị. Thay vào đó, 
họ sử dụng Nga như phương tiện để đạt được mục đích. Liên 
Xô bắt đầu ủng hộ phong trào cộng sản mới thành lập ở Trung 
Quốc vào những năm 1920 và đóng vai trò thiết yếu trong việc 
xây dựng Hồng quân trong cuộc nội chiến Trung Quốc. Do 
đó, nó đã giúp Mao Trạch Đông, người có câu nói nổi tiếng 
rằng "quyền lực chính trị phát triển từ nòng súng", bảo vệ vị trí 
quyền lực của mình chống lại các đối thủ bên trong ĐCSTQ 
và chống lại kẻ thù bên ngoài, chẳng hạn như các lãnh chúa 
địa phương, Quốc dân đảng và Quân đội Đế quốc Nhật Bản. 
Liên Xô tiếp tục hỗ trợ trang bị vũ khí cho các lực lượng của 
ĐCSTQ — đổi tên thành Quân giải phóng Nhân dân Trung 
Quốc (PLA) — sau khi CHND Trung Hoa thành lập vào năm 
1949. Điều này đã giúp củng cố sự cai trị của Mao Trạch Đông 
đối với ĐCSTQ và CHND Trung Hoa. 

Với sự hỗ trợ của Liên Xô, ĐCSTQ đã nhanh chóng xây 
dựng một lực lượng cộng sản đáng tin cậy trong khu vực 
và một ngành công nghiệp vũ khí bền vững. Ví dụ, áp dụng 
chuyên môn của Liên Xô, ngành công nghiệp vũ khí Trung 
Quốc đã chế tạo máy bay chiến đấu đầu tiên của mình (Đông 
Phương-101, sau đó đổi tên thành Thẩm Dương J-5) vào năm 
1956 và quả bom hạt nhân đầu tiên vào năm 1964. Nhưng 
tính hợp lệ của một trích dẫn nổi tiếng khác của Mao Trạch 

Đông, rằng “bất cứ ai muốn 
nắm bắt và duy trì quyền lực 
nhà nước phải có một đội quân 
hùng mạnh”, cũng được chứng 
minh là đúng trong mối quan 
hệ Xô-Trung vài năm sau đó. 
Khi ĐCSTQ ngày càng tự tin, 
sự khác biệt về ý thức hệ trở 

nên rõ ràng hơn. Tranh chấp biên giới giữa CHND Trung Hoa 
và Nga trở nên nóng bỏng vào những năm 1960 và dẫn đến 
một cuộc xung đột mở vào năm 1969. Năm 1971, Xô-Trung 
đã hoàn toàn chia rẽ khi các quốc gia ủng hộ các bên đối lập 
trong cuộc chiến giữa Ấn Độ và Pakistan. Mặc dù cả hai đều 
là chế độ cộng sản, CHND Trung Hoa và Liên Xô là đối thủ 
nhiều hơn đối tác trong 18 năm sau đó. Trong thời gian này, 
hợp tác quân sự đã bị đình trệ. Mãi cho đến năm 1989, với sự 
suy giảm nhanh chóng của sức mạnh kinh tế Liên Xô và sự cô 
lập chính trị của ĐCSTQ sau vụ thảm sát Thiên An Môn, hai 
nước mới nối lại hợp tác quân sự.

Sau khi hâm nóng lại mối quan hệ vào những năm 1990, 
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dựa vào các hoạt 
động bán vũ khí quân sự của Nga để hiện đại hóa trang bị 
lỗi thời của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). 
Thành công của chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ trong Chiến 
tranh Vùng Vịnh năm 1991 đã mở mang tầm mắt cho các 
nhà chiến lược của (PLA). Điều này dẫn đến các cải cách 
quân sự lớn và cũng khiến cho trang thiết bị và kỹ thuật của 
Nga được Trung Quốc hoan nghênh nồng nhiệt. Ngoài ra, 
(PLA) bắt đầu tham gia các cuộc tập trận quân sự đa phương 
trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải vào năm 2003 
và các cuộc tập trận song phương với các lực lượng vũ trang 
Nga vào năm 2005.

(PLA) vẫn là một công cụ quyền lực quan trọng đối với 
ĐCSTQ trong những năm tiếp theo, nhưng tăng trưởng kinh 
tế nhanh chóng của đất nước là mục tiêu tối quan trọng và 
trọng tâm chính của giới lãnh đạo chính trị. "Làm giàu" là 
khẩu hiệu trong giai đoạn này, kết thúc bằng cuộc bầu cử bầu 
ra ông Tập Cận Bình làm tổng bí thư ĐCSTQ vào năm 2012. 
Khẩu hiệu của thời đại Tập Cận Bình là "trở nên mạnh mẽ", 
và (PLA) có một vai trò quan trọng trong các kế hoạch của 
ĐCSTQ cho tương lai của Trung Quốc. Câu châm ngôn của 

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản 
Trung Quốc Tập Cận Bình 
(giữa bên phải) ngồi đối diện 
với Tổng thống Nga Vladimir 
Putin trong các cuộc đàm 
phán tại Bắc Kinh vào tháng 
2 năm 2022 đã dẫn đến một 
tuyên bố chung về hợp tác 
chung.  THE ASSOCIATED PRESS

Hợp tác quân sự Trung Quốc-Nga có lịch sử hàng thập kỷ 
thăng trầm. Mối quan hệ này là một chiều và luôn không đáng tin cậy.

Trung Quốc đã tham gia Diễn đàn 
Kỹ thuật Quân sự Quốc tế bên ngoài 
Moscow vào tháng 8 năm 2022. 
Triển lãm, do Bộ Quốc phòng Nga tổ 
chức, là triển lãm lớn nhất của Nga.  
GETTY IMAGES
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Mao Trạch Đông rằng bất cứ ai có quân đội đều có quyền lực 
đã lấy lại được sự liên quan của nó để hiện thực hóa "Giấc 
mơ Trung Quốc" và "Phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung 
Quốc" — những khái niệm trung tâm trong chương trình 
nghị sự của Tập Cận Bình. 

Tầm quan trọng của Quân giải phóng Nhân dân Trung 
Quốc (PLA) đối với các kế hoạch của Tập Cận Bình được 
phản ánh trong mốc thời gian đầy tham vọng cho việc cải 
cách. Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) muốn 
trở thành một lực lượng đẳng cấp thế giới ngang hàng với 
quân đội Hoa Kỳ vào giữa thế kỷ 21. (PLA) đang huấn luyện 
và trang bị cho một loại hình chiến tranh mới của các chiến 
dịch liên kết tích hợp trong tất cả các miền — đất, biển, 
không lưu, mạng và không gian — cũng như tập trung mạnh 
mẽ vào miền nhận thức. Một số cột mốc để đạt được mục 
tiêu đó là cơ giới hóa vào năm 2020, đã bị trì hoãn bởi đại 
dịch COVID-19, và việc hiện đại hoá hoàn toàn vào năm 
2027. Giai đoạn thứ hai bao gồm giai đoạn đầu tiên cũng như 
giai đoạn “thông tin hóa” và khả năng tiến hành chiến tranh 
“thông minh hóa” của (PLA). Thông tin hóa có nghĩa là 
(PLA) phải được trang bị để tiến hành các chiến dịch chung 
tích hợp trong tất cả các lĩnh vực, đầu tiên ở cấp địa phương 
và sau đó là cấp độ toàn cầu. Ngoài ra, mục đích của việc 
thông minh hóa đòi hỏi phải sử dụng khoa học và công nghệ 
cho trí tuệ nhân tạo, vốn đã được sử dụng để giám sát xã hội 
Trung Quốc. Lãnh đạo ĐCSTQ đã nói rõ rằng việc thông tin 
hóa và thông minh hóa quan trọng hơn nhiều so với cơ giới 
hóa hoàn toàn, bởi vì Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc 
(PLA) nhận ra rằng những ngày chỉ có chiến tranh cơ giới 
hóa đã qua. Do đó, các lĩnh vực khoa học và công nghệ đóng 
vai trò vô giá trong việc thực hiện cải cách (PLA). Bởi vậy, 

chúng không thể được coi là tách biệt với quân đội, như ở 
một số nước phương Tây.

Theo hướng tiếp cận tích hợp thông minh và các chiến 
dịch liên kết tích hợp có thể dẫn đến một cuộc cách mạng 
trong các vấn đề quân sự. Điều này có nghĩa là (PLA) có thể 
từ bỏ các khái niệm phương Tây về chiến tranh và hướng 
mình hơn vào cách tiếp cận chiến lược truyền thống của 
Trung Quốc. Mục tiêu của (PLA) sẽ không còn chỉ đơn giản 
là đẩy nhanh vòng lặp quan sát-định hướng-quyết định-hành 
động (OODA) của riêng mình và đánh bại đối thủ trên chiến 
trường, như trong các khái niệm điển hình của phương Tây. 
Mục tiêu sẽ là thao túng toàn bộ vòng lặp OODA của đối thủ 
để "giành chiến thắng trong cuộc chiến" trước một cuộc đối 
đầu bạo lực tiềm tàng. Nếu (PLA) định hình nhận thức và 
định hướng của đối phương, điều đó có thể ảnh hưởng đến 
các quyết định, hành động và vòng phản hồi của họ. Áp dụng 
ý tưởng này - hiểu quân đội như các hệ thống và khái niệm 
chiến tranh là sự đối đầu của các hệ thống này - có nghĩa là 
chiến tranh có thể giành chiến thắng mà không cần chiến 
đấu hoặc trước khi bắt đầu chiến tranh. Sự thay đổi mang 
tính cách mạng này trong các khái niệm có nghĩa là sự trở 
lại với cách tiếp cận chiến lược của Tôn Tử và quay lưng lại 
với cách giải thích chung của nhà lý luận quân sự Carl von 
Clausewitz về giá trị của các trận chiến quyết định.

Những thảo luận về khái niệm này cũng có ý nghĩa đối 
với sự phát triển hợp tác quân sự Nga-Trung Quốc. Tầm 
quan trọng của một ngành khoa học và công nghệ mạnh mẽ 
trong CHND Trung Hoa đã được thể hiện từ năm 2015 trong 
sáng kiến "Made in China 2025" và vào năm 2020 với ý 
tưởng "lưu thông kép". Tham vọng của CHND Trung Hoa 
trở thành nước dẫn đầu trong một số lĩnh vực công nghệ 

Xe tăng Trung Quốc thi đấu trong 
Thế vận hội Quân đội Quốc tế bên 
ngoài Moscow năm 2022.  GETTY IMAGES
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nhất định được phản ánh trong ngành công nghiệp vũ khí 
của nước này, vốn có mối liên hệ chặt chẽ với ngành công 
nghiệp công nghệ. Mục tiêu sản xuất nội địa các sản phẩm 
công nghệ cao cũng được áp dụng vào ngành công nghiệp 
vũ khí Trung Quốc, đang trải qua quá trình hiện đại hóa 
nhanh chóng và tự lập và tự chủ hơn. Do đó, CHND Trung 
Hoa đã trở nên ít phụ thuộc hơn vào các thương vụ quân sự 
nước ngoài của Nga. Hiện tại, Trung Quốc chủ yếu nhập 
khẩu động cơ máy bay do Nga chế tạo, mặc dù ngành công 
nghiệp hàng không của Trung Quốc đang dần bắt kịp. Ngoài 
ra, mối quan hệ Nga-Trung Quốc hiện tại và hợp tác quân 
sự bị căng thẳng bởi hành động sao chép và đảo ngược công 
nghệ và thiết bị của CHND Trung Hoa, và bởi hành vi trộm 
cắp tài sản trí tuệ và gián điệp công nghiệp của nước này, 
chẳng hạn như các cuộc tấn công mạng của CHND Trung 
Hoa vào các công ty sản xuất vũ khí của Nga.

Kể từ năm 2003, trụ cột thứ hai của hợp tác quân sự 
Nga-Trung Quốc là các cuộc tập trận quân sự, với ít nhất 
79 sự kiện huấn luyện song phương và đa phương. Trong 
khi Nga giảm bớt sự cô lập chính trị và có cơ hội quảng cáo 
thiết bị quân sự của mình, Quân Giải phóng Nhân Trung 
Quốc (PLA) có được kinh nghiệm hoạt động ở nhiều khu 
vực địa lý và khí hậu khác nhau và học các chiến thuật và 
thủ tục từ các lực lượng vũ trang Nga có kinh nghiệm hơn. 
Với việc khoảng cách công nghệ của Nga đang thu hẹp và 
lực lượng vũ trang Nga thể hiện rõ sự kém hiệu quả trong 
cuộc chiến tranh với Ukraine, những lợi ích rõ rệt dành cho 
CHND Trung Hoa sẽ giảm sút trong tương lai gần. Trong 
cuộc tập trận Vostok năm 2022, (PLA) lần đầu tiên được 
huấn luyện chỉ với các thiết bị do Trung Quốc sản xuất. 
Ngay khi thiết bị quân sự do CHND Trung Hoa sản xuất trở 

nên ngang bằng hoặc vượt trội so với Nga, Quân giải phóng 
Nhân dân Trung Quốc (PLA) có thể sử dụng các cuộc tập 
trận đa phương để quảng bá thiết bị của mình và do đó cạnh 
tranh với Nga. Điều này một lần nữa sẽ ảnh hưởng tiêu cực 
đến quan hệ song phương vì việc bán vũ khí quân sự cho 
nước ngoài, bên cạnh tài nguyên thiên nhiên, là một nguồn 
thu quan trọng cho nhà nước Nga. Do đó, lợi ích tương hỗ 
của các cuộc tập trận song phương và đa phương có thể sẽ 
chỉ giới hạn ở việc gửi các tín hiệu chính trị và chiến lược 
tới Hoa Kỳ và các Đồng minh, Đối tác của Hoa Kỳ trong 
khu vực, đồng thời giảm bớt căng thẳng giữa CHND Trung 
Hoa và Nga. 

Hợp tác quân sự Nga-Trung Quốc dường như đang ở 
điểm bão hoà và nghiêng về hướng suy giảm. Cuộc chiến ở 
Ukraine chứng tỏ rằng Nga vẫn còn mắc kẹt trong khái niệm 
chiến tranh truyền thống. Mặc dù chiến dịch đánh lạc hướng 
của Nga trước cuộc xâm lược phù hợp với định hướng suy 
nghĩ của Trung Quốc về chiến tranh tương lai, nhưng việc 
đánh giá kém tình hình thực tế ở Ukraine và thiếu chuẩn bị 
cho chiến trường nhận thức của Moscow cho thấy Nga vẫn 
chưa đạt được điều đó. Vì lực lượng vũ trang Nga không thể 
đáp ứng mong đợi là một mô hình để cạnh tranh với Hoa 
Kỳ, và với sự thu hẹp dẫn đầu về công nghệ của ngành công 
nghiệp vũ khí Nga, ĐCSTQ sẽ không đầu tư nhiều vào hợp 
tác mạnh mẽ hơn trong các lĩnh vực này. Tuy nhiên, điều này 
sẽ không chấm dứt hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc 
trừ khi Nga vượt qua lằn ranh đỏ của Trung Quốc, chẳng hạn 
như sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến chống Ukraine. 
Nhưng sự hợp tác sẽ chỉ mang tính biểu tượng và ở mức 
chính trị để thách thức phương Tây tự do do Hoa Kỳ dẫn đầu 
— với Nga có thể là đối tác nhỏ hơn trong mối quan hệ.  o

Phần còn lại của một chiếc xe tăng Nga nằm rải rác 
dọc theo con đường gần Izium, Ukraine. Vào tháng 
10 năm 2022 sau khi các lực lượng Nga bị trục xuất 
khỏi khu vực này  THE ASSOCIATED PRESS
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Tướng Romeo Brawner Jr. trở thành tham mưu 
trưởng của Lực lượng Vũ trang Philippines 
(AFP) vào tháng 7 năm 2023. Trước đây, 
ông từng là Tổng Tư lệnh thứ 65 của Quân 

đội Philippines. Với vai trò này, ông đã được trao tặng 
Huân chương Legion of Merit, Bậc Chỉ huy, vì những 
cống hiến đặc biệt của ông. Là một sĩ quan được đánh 
giá cao, ông đã giữ các vị trí quan trọng trong AFP bao 
gồm chỉ huy Đại đội Lực lượng Đặc biệt số 6 và Tiểu 
đoàn Lực lượng Đặc biệt số 2, sĩ quan tác chiến trong 
Trung đoàn Lực lượng Đặc biệt và chỉ huy Sư đoàn 
Bộ binh số 6 của Quân đội. Ông cũng từng là tư lệnh 
của Trung đoàn chiến dịch Dân sự-Quân sự, người 
đứng đầu các vấn đề quan hệ công chúng của Quân 
đội và phát ngôn viên của AFP.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân sự Philippines 
năm 1989, ông lấy bằng thạc sĩ quản lý thông tin tại 
Đại học Ateneo de Manila, quản trị kinh doanh tại 

Viện Công nghệ Châu Á ở Thái 
Lan và Trường Quản lý Châu 
Âu tại Vương quốc Anh, và các 
nghiên cứu chiến lược từ Đại học 
Chiến tranh Quân đội Hoa Kỳ. 
Vào năm 2023, ông đã được vinh 
danh vào Đại sảnh Danh vọng Học 
viên Quốc tế của Đại học Chiến 
tranh Quân đội Hoa Kỳ vì đã lãnh 
đạo Quân đội Philippines. 

Ông Brawner đã ngồi lại với DIỄN ĐÀN tại Trại 
HM Smith, Hawaii, trụ sở của Bộ tư lệnh Khu vực Ấn 
Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ, để thảo luận 
về các chủ đề bao gồm các thách thức an ninh của 
Philippines, các ưu tiên của AFP và phản ứng quốc tế 
đối với các hoạt động ở Biển Đông, bao gồm các nỗ 
lực của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung 
Hoa) nhằm quấy rối và phong tỏa các tàu Philippines 

Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Philippines 
chuyển trọng tâm sang các mối đe dọa thế hệ tiếp theo 

Tham mưu trưởng 
Lực lượng Vũ trang 
Philippines (AFP), 
Tướng Romeo Brawner 
Jr. phát biểu trong lễ kỷ 
niệm 88 năm của AFP 
tại Trại Aguinaldo ở 
thành phố Quezon vào 
tháng 12 năm 2023. 
THE ASSOCIATED PRESS

ĐÚNG MỤC TIÊU
NHÂN VIÊN DIỄN ĐÀN

HỒ SƠ NHÀ 
LÃNH ĐẠO NỔI BẬTIPDF
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và xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Manila. 
Cuộc phỏng vấn đã được chỉnh sửa để phù hợp với hình 
thức của DIỄN ĐÀN.

Một số thách thức an ninh hàng đầu mà Philippines 
phải đối mặt là gì?
Chúng tôi vẫn đang đối phó với các mối đe dọa an ninh nội 
bộ. Trong một thời gian dài, chúng tôi đã chiến đấu chống 
lại một nhóm khủng bố cộng sản trong cuộc chiến nổi dậy. 
Nhưng tôi có thể nói rằng chúng tôi đã thành công trong 
việc đối phó với họ. Chúng tôi đã được tổng thống giao 
nhiệm vụ giải quyết vấn đề an ninh nội bộ của đất nước, 
đặc biệt là với cộng sản, các nhóm khủng bố được vũ trang 
và những kẻ khủng bố địa phương.

Có lẽ mối đe dọa lớn nhất mà chúng tôi đang phải đối 
mặt hiện nay là việc bảo vệ quần đảo của đất nước. Mối 
quan tâm thực sự lớn nhất của chúng tôi là làm thế nào để 
đảm bảo rằng chúng tôi bảo vệ được quyền chủ quyền của 
mình. Có nghĩa là chúng ta phải bảo vệ quyền của mình đối 
với EEZ, đặc biệt là ở Biển Tây Philippines [Biển Đông].

Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP) đã đàn áp thành 
công cuộc nổi dậy ở Marawi. Quân đội đang chuyển 
đổi từ việc giải quyết các mối đe dọa an ninh nội bộ 
sang đối phó với một thách thức hoàn toàn khác như 
thế nào? 
Chúng tôi đã lo ngại về an ninh bên ngoài trong một thời 
gian dài, nhưng thực sự chưa tập trung đủ vào vấn đề này. 
Nhưng lần này, chúng tôi đang xem xét các hành động 
hung hăng hơn của CHND Trung Hoa. Không chỉ các Lực 
lượng Vũ trang đang cảm thấy áp lực mà cả đất nước. Và 
vì vậy, chúng tôi có sự ủng hộ của cả nước, chúng tôi có 

sự ủng hộ của tổng thống, và đó là lý do tại sao chúng tôi 
đang tiến về hướng dịch chuyển đến quốc phòng về lãnh 
thổ. Có lẽ một trong những thách thức lớn hơn là làm thế 
nào chúng tôi có thể tăng khả năng đối phó với các mối đe 
dọa bên ngoài. 

Chúng tôi đã có, ví dụ, một chương trình hiện đại hóa, 
mà chúng tôi bắt đầu từ năm 1995, nhưng thực sự nó không 
thể triển khai. Nhưng bây giờ khi chúng tôi thấy những 
hành động hung hăng hơn từ người hàng xóm lớn, mọi 
người đều nói rằng chúng tôi [quốc gia] nên hỗ trợ Lực 
lượng Vũ trang và đảm bảo rằng họ có khả năng bảo vệ đất 
nước trước các mối đe dọa bên ngoài. 

Và một phần của quá trình hiện đại hóa đó phải trả giá, 
vì vậy người dân phải hỗ trợ đưa các nguồn lực vào việc 
xây dựng Lực lượng Vũ trang của chúng tôi. Một trong 
những vận động của tôi không chỉ là cố gắng xây dựng 
năng lực đó cho Lực lượng Vũ trang Philippines, mà còn 
làm cho người dân của chúng tôi hiểu rằng đó không chỉ 
là trách nhiệm của chúng tôi [quân đội]. Họ cũng phải làm 
phần việc của mình để bảo vệ quần đảo của chúng tôi. Tôi 
cố gắng liên hệ điều này với Ukraine, nơi chúng ta thấy 
người dân, phụ nữ — thậm chí cả trẻ em — bảo vệ đất 
nước của họ. Chính những người dân ở đó đã chiến đấu. 

Vì vậy, đó là những gì tôi đang cố gắng nói với người 
dân Philippines: rằng chúng ta phải chuẩn bị cho mình. Có 
lẽ không cần thiết phải chiến đấu hay tự vệ trực tiếp, mà 
quan trọng hơn là chúng ta cần có sẵn sàng tâm thế để đối 
phó với mọi tình huống bất trắc do con người hay tự nhiên 
gây ra. Bởi vì chúng tôi luôn trải phải qua những cơn bão, 
và sau đó chúng tôi lại chuẩn bị cho một trận động đất lớn. 
... Vì vậy, chúng tôi dễ bị tổn thương trước tất cả những 
điều này. Và cả nước chúng tôi nên chuẩn bị.

Binh lính đứng nghiêm trong lễ kỷ niệm 88 năm thành 
lập của Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP) tại Trại quân 
đoàn Aguinaldo.  THE ASSOCIATED PRESS
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Philippines đang ưu tiên những thách thức nào?
Chúng tôi đang cố gắng tăng sự phức tạp và có lẽ tần suất của 
các chiến dịch chung mà chúng tôi sẽ thực hiện, không chỉ với 
Hoa Kỳ mà còn với các quốc gia cùng chí hướng khác. Tập 
trung chủ yếu vào khu vực, nhưng chúng tôi cũng đã tham gia 
vào các cuộc tập trận khác bên ngoài khu vực.

Philippines đang muốn nâng cao những năng lực nào? 
Chúng tôi đang xem xét phát triển khả năng chiến tranh mạng 
của Lực lượng Vũ trang Philippines. Chúng tôi đang xem xét 
có thể hợp tác chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ về khía cạnh này và 
với các quốc gia cùng chí hướng khác. Chúng tôi đang xem 
xét, ví dụ, mô hình của Singapore, nơi họ tạo ra một lực lượng 
khác, ngoài Không quân, Hải quân và Lục quân. Họ đã tạo 
ra một lực lượng thứ tư được gọi là DIS [Lực lượng Kỹ thuật 
số và Tình báo]. Và họ đã nới lỏng các yêu cầu tuyển dụng 
Binh sĩ vào DIS vì họ hiểu rằng loại chiến sĩ trên không gian 
mạng mới này có thể không nhất thiết phải phù hợp với Binh 
sĩ truyền thống mà chúng ta biết. Những gì họ theo đuổi không 
phải là khía cạnh thể chất của việc trở thành một Người lính, 
mà là trí tuệ của thế hệ chiến binh không gian mạng trẻ hơn 
này. Vì vậy, chúng tôi đang xem xét một số khía cạnh nhất 
định như vậy. 

Kết quả của việc Philippines công khai một số hoạt động 
của Trung Quốc trong Vùng đặc quyền Kinh tế (EEZ) của 
Philippines là gì?
Bây giờ chúng tôi nhận được sự hỗ trợ quốc tế mà chúng tôi 
hy vọng có thể nhận được, đặc biệt là từ Hoa Kỳ, từ các nước 
châu Âu, từ Úc, từ New Zealand, Canada. … Nhưng chúng tôi 
đang cố gắng nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn từ ASEAN [Hiệp 
hội các quốc gia Đông Nam Á]. Chúng tôi có sự hỗ trợ cá nhân 
và song phương đến từ các nước láng giềng ASEAN, nhưng 
với tư cách là một nhóm tập thể, đó là những gì chúng tôi đang 
cố gắng đạt được. Có thêm quốc gia láng giềng hỗ trợ chúng 
tôi sẽ là một điều lớn lao đối với chúng tôi.

Những sự kiện lớn nào đang tạo điều kiện cho sự hỗ trợ 
đó? 
Từ ASEAN, chúng tôi có các cuộc tập trận song phương 
với các nước láng giềng — ví dụ như với Indonesia và với 
Malaysia. Chúng tôi cũng có mối quan hệ ba bên với Indonesia 
và Malaysia vì chúng tôi có chung đường biên giới ở phần phía 
nam của Philippines. Chúng tôi muốn thấy một nỗ lực tập thể 
hơn giữa các quốc gia ASEAN. Với Hoa Kỳ, không có vấn đề 
gì, bởi vì chúng tôi đang tăng cường năng lực các chiến dịch 
của mình.

Chúng tôi đang xem xét các chiến dịch đa phương với Úc 
và Nhật Bản. Vì vậy, có những cơ hội ở đó. Chúng tôi muốn 
tận dụng lợi thế này. Và chúng tôi đã được chính phủ Hoa 
Kỳ, Úc và Nhật Bản đảm bảo về sự hỗ trợ mà họ sẽ cung cấp 
cho chúng tôi. 

Liên quan đến các quy tắc và chuẩn mực quốc tế và 
tầm quan trọng của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật 
Biển (UNCLOS), tại sao các quốc gia và đối tác tập hợp 
lại với nhau?
Ít nhất bây giờ chúng tôi có chủ đề chung là tuyên truyền trật 
tự quốc tế dựa trên luật lệ. Nhưng thực sự, nếu bạn nhìn vào 
lợi ích cá nhân của tất cả các quốc gia, tất cả những điều này 
tập trung vào việc bảo vệ một số lợi ích nhất định vì tầm quan 
trọng của khu vực, [ví dụ như] thương mại quốc tế. Và khái 
niệm cơ bản là có thể đi thuyền đến bất cứ nơi nào bạn muốn 
... tự do hàng hải. Những khái niệm đó phổ biến trong tất cả 
các câu chuyện của tất cả các quốc gia này, và chúng tôi đánh 
giá cao điều đó. 

Ông nghĩ gì về việc tuyển dụng thế hệ trẻ?
Những Người lính trẻ tuổi, họ tập trung vào các thiết bị điện 
tử khi lớn lên. Khả năng tập trung của họ ngắn hơn bởi vì khi 
bạn đang xem mạng xã hội, nếu phải mất một thời gian dài để 
tải, giả sử, một hình ảnh hoặc video, bạn sẽ chuyển sang hình 
ảnh tiếp theo. Bạn chỉ cần bỏ qua và đi tiếp. Vì vậy, họ dễ dàng 

Tướng Brawner, khi đó là Tổng tư lệnh Quân đội Philippines, bên 
trái, và Đại tá James McConville, khi đó là Tham mưu trưởng 
của Quân đội Hoa Kỳ chào trong buổi tôn vinh đón tiếp tại Fort 
Bonifacio ở Taguig, Philippines, vào tháng 5 năm 2023.  REUTERS
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thay đổi công việc. Nếu họ không thích một công việc nào đó, họ 
có thể dễ dàng chuyển sang một công việc khác, vì vậy giữ chân 
họ có thể là một vấn đề. 

Nhưng trong trường hợp của Philippines, chúng tôi không gặp 
vấn đề gì trong việc giữ chân những Người lính của mình, ngay cả 
những người trẻ hơn. Và thậm chí tuyển mộ họ. Trên thực tế, vào 
tháng 3 năm 2023 khi tôi đến đây, tôi đã có một cuộc gọi xã giao 
với Tướng [James] McConville, [lúc đó] là tham mưu trưởng của 
Quân đội Hoa Kỳ. Ông ấy hỏi chúng tôi có vấn đề gì khi tuyển 
dụng Binh lính không. Và tôi nói: "Thưa ngài, không, chúng tôi 
không có vấn đề gì cả. Trên thực tế, chúng tôi có nhiều ứng viên 
hơn số lượng Binh sĩ chúng tôi có thể nhận được". 

"Thế còn việc giữ chân những Người lính thì sao?" ông ấy hỏi. 
Tôi nói: "Chúng tôi cũng không gặp vấn đề gì". 
Vì vậy, tôi nói với ông ấy: "Nếu ngại gặp vấn đề trong việc 

tuyển dụng công dân Hoa Kỳ, tại sao ngài không tuyển dụng 
người Philippines?" Chúng tôi là những Người lính tốt. 

Tại sao ông nghĩ rằng Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP) 
có ít vấn đề với việc tuyển dụng và duy trì?
Tôi đoán đó là văn hóa của người Philippines. Đó là văn hóa phục vụ.

Hãy cho chúng tôi biết về nền tảng của ông và con đường 
đưa ông trở thành Tham mưu trưởng AFP?
 Rất nhiều người sẽ hỏi tôi về họ của tôi vì nó không phổ biến ở 
Philippines. Lịch sử gia đình tôi cho thấy chiều sâu của mối quan 
hệ Hoa Kỳ-Philippines. Ông cố của tôi là thành viên của một 
trung đoàn quân đội Hoa Kỳ, chủ yếu là người Hoa Kỳ gốc Phi, 
được gửi đến Philippines trong Chiến tranh Philippines-Hoa Kỳ, 
bắt đầu vào năm 1899. Những trung đoàn như vậy, có binh lính 

mang biệt danh là Lính Buffalo, được thành lập trong thế kỷ 19 để 
phục vụ trên biên giới Hoa Kỳ.

Từ những câu chuyện mà tôi nghe được từ ông tôi, những 
Người lính Buffalo rất tốt với người Philippines vì họ cũng là 
người da màu, và họ có thể đồng cảm với người Philippines. 
Những Người lính Buffalo đã được triệu hồi về Hoa Kỳ, nhưng 
một vài người trong số họ vẫn ở lại. Một trong số đó là ông cố của 
tôi. Vì vậy, đó là cách tên gia đình Brawner bắt đầu ở Philippines. 
Những người như chúng tôi không nhiều. 

Ngoài ra, trong Thế chiến II, ông tôi đã chiến đấu cùng với các 
lực lượng Hoa Kỳ trong một lực lượng du kích.

Sau đó, trong thế hệ của cha tôi, bởi vì có một tá anh chị em 
— sáu chàng trai, sáu cô gái — bốn chàng trai đã đến học viện 
quân sự. Và một thế hệ sau đó, chúng tôi cũng có một vài người 
anh em họ nhập ngũ. Và sau đó tôi cũng vào học viện, và điều đó 
bắt đầu sự nghiệp quân sự của tôi trong Quân đội Philippines.

Ông sẽ nói với các nhà lãnh đạo đồng nghiệp điều gì quan 
trọng để hiểu về AFP? 
Mặc dù chúng ta đang đơn phương chuẩn bị cho một điều gì đó 
có thể xảy ra trong tương lai gần, nhưng chính sự hợp tác giữa các 
quốc gia có cùng chí hướng sẽ ngăn cản các quốc gia khác thống 
trị các khu vực khác hoặc thống trị khu vực. Vì vậy, điều quan 
trọng là chúng ta thực sự làm việc cùng nhau, hợp tác cùng nhau, 
tiếp tục các bài tập chung và quan trọng hơn là chỉ đưa ra tiếng 
nói tập thể. 

Ngay cả với các nước láng giềng ASEAN của chúng ta, như 
tôi đã nói, điều quan trọng là chúng ta phải đưa ra tiếng nói tập 
thể đó. Tiếng nói đó nói rằng điều quan trọng là chúng ta phải 
thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.  o

Tướng Brawner duyệt đội danh dự tại Bộ Tư lệnh miền Tây ở 
Puerto Princesa, Palawan, vào tháng 8 năm 2023.  THE ASSOCIATED PRESS
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TÍNH TOÁN 
DỰ TRÊN 

KHÍ HẬU
REUTERS

Ấn Độ đang thử nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng 
các mô hình khí hậu cải thiện dự báo thời tiết khi mưa 
xối xả, lũ lụt và hạn hán sinh sôi nảy nở trên khắp đất 
nước rộng lớn. Trung tâm độc lập về Khoa học và Môi 
trường ước tính, biến đổi khí hậu đã gây ra các sự kiện 
thời tiết dữ dội hơn ở Ấn Độ trong những năm gần đây, 

dẫn đến cái chết của gần 3.000 người vào năm 2023.
Dự báo chính xác đặc biệt quan trọng ở Ấn Độ, quốc gia 1,4 tỷ 

dân và là nhà sản xuất gạo, lúa mì và đường lớn thứ hai thế giới. 
Mở rộng AI đến nhiều đài quan sát thời tiết hơn có thể giúp tạo ra 
dữ liệu dự báo chất lượng cao hơn với chi phí thấp hơn.

Ông K.S. Hosalikar, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và 
dịch vụ khí hậu cho biết, Cục khí tượng Ấn Độ kỳ vọng rằng các 
mô hình và lời khuyên về khí hậu mà họ đang phát triển sẽ cải thiện 
dự báo. Cơ quan này đã sử dụng AI để tạo ra các cảnh báo công 
khai về sóng nhiệt và các bệnh như sốt rét.

Chính phủ cho biết họ muốn tạo ra các dự báo thời tiết và khí 
hậu bằng cách kết hợp AI vào các mô hình truyền thống và đã thành 
lập một trung tâm để thử nghiệm ý tưởng thông qua các hội thảo và 
hội nghị.

Ông Saurabh Rathore, trợ lý giáo sư tại Viện Công nghệ Ấn 
Độ Delhi cho biết: "Một mô hình AI không đòi hỏi chi phí cao liên 
quan đến việc chạy một siêu máy tính — bạn thậm chí có thể chạy 

nó trên một máy tính để bàn chất lượng tốt".
Các chuyên gia cho biết dữ liệu nâng cao cũng sẽ cho phép AI 

áp dụng các mô hình dự báo hiện có đến các địa điểm cụ thể hơn.
Các cơ quan khí tượng trên toàn thế giới đều tập trung vào AI, 

có thể cải thiện tốc độ, và theo cơ quan khí tượng của Vương quốc 
Anh, có thể làm cách mạng hóa dự báo thời tiết.

Một con tàu nằm trên lòng sông Brahmaputra ở Guwahati, Ấn Độ, 
vào tháng 11 năm 2023.  NURPHOTO/REUTERS

HÌNH NHỎ: Bão nhiệt đới Michaung tàn phá bang miền nam Andhra 
Pradesh của Ấn Độ vào tháng 12 năm 2023.  
ĐÀI QUAN SÁT TRÁI ĐẤT CỦA NASA/REUTERS
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nhân và chuyên viên an ninh trong khu vực Ấn Độ 
Dương-Thái Bình Dương.

DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN 
HIỆN CÓ 10 NGÔN NGỮ!
Tiếng Trung 
(Giản thể và Phồn thể)

Tiếng Anh
Tiếng Hindi
Tiếng Indonesia
Tiếng Nhật
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Nga
Tiếng Thái
Tiếng Việt

NỘI DUNG  MỚI ĐƯỢC ĐĂNG  HÀNG NGÀY!


